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Thưa Quý Bà con, Quý vị Bạn đọc! 

Bước sang năm 2023, kinh tế toàn cầu vẫn đối mặt với nhiều khó khăn khi căng thẳng địa chính 

trị chưa có hồi kết sẽ tiếp tục tác động đến thị trường năng lượng và thực phẩm toàn cầu, trong 

khi lãi suất tăng cao lại gây khó khăn cho quá trình phục hồi kinh tế vẫn còn mong manh của 

nhiều quốc gia. 

Đến chăn nuôi Việt Nam 2023 với nhiều thử thách… 

Theo Cục Chăn nuôi, theo dự báo dịch Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp trong năm 2023, 

việc đứt gãy chuỗi cung ứng toàn cầu do dịch Covid-19 trong năm 2022 tác động kéo dài gây 

ảnh hưởng lớn đến sản xuất và thị trường sản phẩm chăn nuôi năm 2023. Dịch bệnh trên đàn 

gia súc, gia cầm còn xảy ra ở một số địa phương và đã được khống chế tuy nhiên vẫn tiềm ẩn 

nguy cơ bùng phát; chi phí sản xuất, chi phí trung gian, giá thành sản phẩm chăn nuôi trong 

nước vẫn ở mức cao. Song song với việc phải đối mặt với việc ngày càng gia tăng áp lực về thị 

trường cho các sản phẩm chăn nuôi trong nước. Cạnh tranh ngày càng lớn về giá, về chất lượng, 

đa dạng sản phẩm trước bối cảnh sản phẩm chăn nuôi của Mỹ và Châu Âu xuất vào thị trường 

Việt Nam. 

Ngoài ra, nền kinh tế Việt Nam đang hội nhập sâu rộng với thế giới (16 FTA đã được ký kết, 

đang đàm phán 4 FTA và 01 FTA đang được tham vấn, tiến tới đàm phán là VN-UAE FTA); 

trong bối cảnh thực hiện Hiệp định thương mại tự do đa phương và song phương các nước, 

khối, khu vực trên thế giới nhất là hiệp định CPTPP và EVFTA, thì hoạt động sản xuất và thị 

trường sản phẩm chăn nuôi mở ra nhiều cơ hội tiếp cận với thế giới. 

“Đồng hành khai phá thịnh vượng” cùng Hà Tân Kỳ 

Nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi vào Việt Nam việc hoàn toàn bình thường, phù hợp với 

thông lệ quốc tế đã kí cam kết, kèm theo đó tốc độ nhập khẩu các sản phẩm chăn nuôi tăng cao 

hơn rất nhiều mức tăng của sản xuất trong nước. Theo số liệu của Hội Chăn nuôi Việt Nam 

cung cấp: thịt lợn và các sản phẩm lợn thịt nhập khẩu tăng rất nhanh, nếu chưa tính số lượng 

lợn sống nhập khẩu về giết thịt của năm 2020, thì thịt lợn và các sản phẩm của lò mổ, như chân 

giò, nội tạng nhập khẩu đã tăng trên 16,34 lần năm 2017 so với năm 2021, trong khi đó, mặt 

hàng thịt lợn vẫn đang có thuế nhập khẩu cao, trên 20%. Đây là vấn đề đáng báo động đối với 

ngành chăn nuôi nước ta – một nước có ngành chăn nuôi lợn thuộc top 10 thế giới, có thị phần 

chiếm trên 65% các sản phẩm chăn nuôi trong nước. 

Tuy nhiên, điều này cũng khiến thị trường chăn 

nuôi nước ta gặp rất nhiều áp lực, đòi hỏi nhà 

chăn nuôi phải liên tục cải thiện năng suất và hạ 

giá thành sản phẩm, nhằm cạnh tranh trên chính 

“sân nhà”. 

Bên canh, đặc thù ngành chăn nuôi nước ta theo 

kiểu Nuôi trồng tự phát – chạy theo phong trào, 

thiếu kỹ thuật và thông tin thị trường đã dẫn đến 

tình trạng bấp bênh. Để đồng hành cùng người 

nông dân vượt qua nghịch cảnh hiện nay, 

phương châm “Đồng hành khai phá thịnh 

vượng” ra đời làm điều kiện tiên quyết của công 

ty - với mong muốn góp phần sức trong công 

cuộc hòa nhập và phát triển ngành chăn nuôi 

trong thời buổi kinh tế hiện nay.  
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TỔNG QUAN DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ 

THẾ GIỚI QUÝ IV – 2022 VÀ NĂM 2023 
Tại thời điểm tháng 12/2022, hầu hết các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh tăng trưởng kinh tế 

toàn cầu năm 2022 so với các dự báo đưa ra trước đó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giữ nguyên 

dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu ở mức 3,2% trong năm 2022 so với thời điểm tháng 7/2022, 

nhưng giảm 0,2 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng năm 2023, đạt mức 2,7%. Tổ chức Hợp tác 

và Phát triển kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2022 đạt 3,1%, tăng 0,1 

điểm phần trăm so với dự báo trong tháng 9/2022 và sẽ chậm lại ở mức 2,2% vào năm 2023. 

Fitch Ratings (FR) điều chỉnh tăng 0,2 điểm phần trăm dự báo tăng trưởng kinh tế năm 2022 

so với dự báo trong tháng 9/2022, đạt 2,6% trước khi giảm xuống còn 1,4% trong năm 2023. 

Báo cáo bổ sung Triển vọng phát triển kinh tế tháng 12/2022 của Ngân hàng Phát triển châu Á 

(ADB) điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng kinh tế của một số nền kinh tế lớn so với dự báo đưa 

ra trong tháng 9/2022.  

Dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2022 và 2023 

Báo cáo Triển vọng kinh tế thế giới tháng 10/2022 của IMF nhận 

định thế giới đang trong thời kỳ nhiều biến động, những thay đổi 

về kinh tế, địa chính trị và sinh thái đều tác động đến triển vọng 

toàn cầu. Lạm phát đã tăng lên mức cao nhất trong nhiều thập kỷ, 

buộc các chính phủ phải thắt chặt chính sách tiền tệ, khiến hộ gia 

đình siết chặt chi tiêu trong bối cảnh hỗ trợ tài chính liên quan đến 

đại dịch Covid 19 đang giảm dần. Nhiều quốc gia có thu nhập 

thấp đang phải đối mặt với những khó khăn tài chính. Đồng thời, 

xung đột giữa Nga và Ukcraine làm gia tăng đáng kể khả năng 

xảy ra gián đoạn địa chính trị toàn cầu. Mặc dù tác động của đại 

dịch đã giảm ở hầu hết các quốc gia, nhưng những làn sóng kéo 

dài của nó vẫn tiếp tục làm gián đoạn hoạt động kinh tế, đặc biệt 

là ở Trung Quốc. Theo IMF, dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 

2022 đạt 3,2% (giữ nguyên so với dự báo trong tháng 7/2022), 

thấp  hơn 0,4 điểm  phần  trăm  so với dự báo đưa ra vào  tháng 4 

năm 2022 và đạt 2,7% năm 2023. 

Các dự báo của IMF cho năm 2023 của 143 nền kinh tế (chiếm 

92% GDP thế giới) yếu hơn dự kiến. Ba nền kinh tế lớn nhất thế 

giới, gồm Trung Quốc, khu vực đồng Euro và Hoa Kỳ, sẽ tăng 

trưởng chậm lại đáng kể vào năm 2023, phản ánh các nguy cơ rủi 

ro trở thành hiện thực: thắt chặt các điều kiện tài chính toàn cầu ở 

hầu hết các khu vực, kỳ vọng tăng lãi suất mạnh hơn của các ngân 

hàng trung ương lớn để chống lạm phát; giảm tăng trưởng rõ rệt 

hơn ở Trung Quốc do thời gian phong tỏa kéo dài và khủng hoảng 

thị trường bất động sản ngày càng trầm trọng; tác động lan tỏa từ 

cuộc xung đột tại Ukcraine với nguồn cung khí đốt từ Nga sang 

châu Âu bị thắt chặt. Theo báo cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu 

tháng 12/2022, FR điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng toàn cầu  

năm 2022 từ mức 

2,4% (tại thời điểm 

tháng 9/2022) lên 

2,6% do tăng trưởng 

kinh tế thế giới trong 

Quý III/2022 cao hơn 

dự kiến. FR đã điều 

chỉnh tăng dự báo tăng 

trưởng năm 2022 cho 

Hoa Kỳ, khu vực đồng 

Euro, nhưng hạ dự báo 

tăng trưởng của Nhật 

Bản. Tuy nhiên, FR 

điều chỉnh giảm tăng 

trưởng kinh tế toàn 

cầu năm 2023, đạt 

1,4%, giảm 0,3 điểm 

phần trăm so với mức 

dự báo 1,7% đưa ra 

trong tháng 9/2022, 

khi các ngân hàng 

trung ương buộc phải 

mạnh tay hơn trong 

cuộc chiến chống lạm 

phát và triển vọng thị 

trường bất động sản 

của Trung Quốc xấu 

đi. 

Trong  Báo  cáo  Triển  

NGÀNH CHĂN NUÔI THẾ GIỚI 
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vọng kinh tế tháng 11/2022, OECD nhận định nền kinh tế toàn 

cầu đang phải đối mặt với những thách thức  ngày càng lớn. Tăng 

trưởng đã mất đà, lạm phát cao diễn ra dai dẳng, niềm tin suy yếu 

và tính bất ổn cao. Xung đột tại Ukcraine đã đẩy giá cả lên cao, 

đặc biệt giá năng lượng, làm gia tăng áp lực lạm phát vào thời 

điểm chi phí sinh hoạt đã tăng nhanh trên toàn thế giới. Các điều 

kiện tài chính toàn cầu bị thắt chặt đáng kể trong bối cảnh tăng lãi 

suất chính sách của các ngân hàng trung ương, đã ảnh hưởng tới 

chi tiêu và tăng thêm áp lực cho nhiều nền kinh tế thị trường mới 

nổi. Theo OECD, tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo đạt 

3,1% năm 2022, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự 

báo tại thời điểm tháng 9/2022 và sẽ chậm lại ở mức 2,2% vào 

năm 2023. Triển vọng toàn cầu cũng ngày càng nghiêng về các 

nền kinh tế thị trường lớn mới nổi của châu Á chiếm gần 3/4 tăng 

trưởng GDP toàn cầu vào năm 2023, phản ánh sự suy giảm triển 

vọng kinh tế của Hoa Kỳ và châu Âu. 

Theo Báo cáo Dự báo kinh tế châu Âu tháng 11/2022, sau khi 

phục hồi mạnh mẽ vào năm 2021, hoạt động kinh tế toàn cầu nhìn 

chung bị đình trệ trong nửa đầu năm 2022. Tăng trưởng GDP toàn 

cầu mạnh hơn trong Quý III/2022 nhờ sự phục hồi ở Hoa Kỳ và 

Trung Quốc. Tuy nhiên, các chỉ số tần suất cao như sản xuất công 

nghiệp, doanh số bán lẻ, PMI cho thấy sự yếu kém trong hoạt 

động kinh tế toàn cầu trong tương lai. Hầu hết các nền kinh tế 

phát triển và thị trường mới nổi chịu cú sốc thương mại lớn do 

khủng hoảng năng lượng, trong khi các điều kiện tiền tệ toàn cầu 

đang thắt chặt và đồng đô la Mỹ tăng giá mạnh. EU dự báo tăng 

trưởng GDP thế giới đạt 3,2% năm 2022 và 2,5% năm 2023. 

Thương mại hàng hóa toàn cầu suy giảm trong nửa cuối năm 

2022 

Thước đo thương mại hàng hóa của Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) cho thấy tăng trưởng thương mại có thể sẽ chậm lại trong 

những tháng cuối năm 2022 và sang năm 2023. Chỉ số hiện tại là 

96,2, thấp hơn giá trị cơ sở (100), phản ánh nhu cầu đối với hàng 

hóa giao dịch đang hạ nhiệt. Chỉ số thành phần trong Thước đo 

thương mại hàng hóa đại diện cho đơn hàng xuất khẩu (91,7), vận 

tải hàng không (93,3) và linh kiện điện tử (91,0) cho thấy sự suy 

giảm. Theo  đó, niềm tin  kinh doanh  đang  giảm  dần và nhu  cầu 

nhập khẩu toàn cầu 

yếu hơn dẫn tới các 

chỉ số vận chuyển 

contener (99,3) và 

nguyên liệu thô (97,6) 

thấp hơn mức cơ sở. 

Tuy nhiên, chỉ số sản 

phẩm ô tô tăng (103,8) 

do doanh số bán xe 

mạnh hơn ở Hoa Kỳ 

và tăng xuất khẩu từ 

Nhật Bản khi nguồn 

cung được cải thiện và 

đồng Yên tiếp tục 

giảm giá. Theo WTO, 

thương mại thế giới đã 

giảm tốc trong nửa 

cuối năm 2022 và sẽ 

giảm tốc hơn nữa 

trong năm 2023 trước 

một số cú sốc như 

xung đột ở Ukcraine, 

giá năng lượng cao, 

lạm phát và thắt chặt 

tiền tệ tại các nền kinh 

tế lớn. 

WB cũng đồng quan 

điểm khi cho rằng 

thương mại toàn cầu 

suy thoái trên diện 

rộng. Sau khi thương 

mại hàng hóa và dịch 

vụ toàn cầu tăng trong 

Quý II/2022, tăng 

trưởng thương mại 

toàn cầu chậm lại 

trong nửa cuối năm 

2022. Chỉ số đơn đặt 

hàng xuất khẩu mới 

PMI cho thương mại 

dịch vụ và chế biến 

chế tạo giảm sâu hơn 

trong tháng 10. Dữ 

liệu ngắn hạn cũng chỉ 

ra sự điều tiết trong 

hoạt động đi lại vì các 

ngành liên quan phải 

đối mặt với tình trạng  
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thiếu lao động trong khi chi 

tiêu cho du lịch giảm do giá 

năng lượng cao, lạm phát và 

điều kiện tài chính thắt chặt 

hơn 

Giá hàng hóa có xu hướng 

giảm, lạm phát đạt đỉnh 

WB nhận định hầu hết giá 

hàng   hóa   trong   tháng   10 

năm 2022 đều giảm, giá 

năng lượng giảm 8% so với 

tháng trước, đứng đầu là giá 

khí đốt tự nhiên. Cụ thể, giá 

khí đốt tự nhiên tại châu Âu 

trong tháng 10/2022 giảm 

33% do lưu kho gần đạt 

công suất tối đa và nhu cầu 

thấp hơn do thời tiết ấm hơn 

bình thường và mức tiêu thụ 

hộ gia đình và công nghiệp 

giảm. Giá than giảm 10% so 

với tháng trước khi sản 

lượng tăng ở một số quốc 

gia, bao gồm cả Trung Quốc 

và Ấn Độ. 

Ngược lại, giá dầu thô Brent 

dao động từ 93 USD/thùng 

đến 98 USD/thùng trong 

nửa đầu tháng 11/2022. 

Triển vọng đối với giá dầu 

không chắc chắn, một phần 

xuất phát từ kế hoạch G7 

hạn chế giá trần dầu của 

Nga, lệnh cấm nhập khẩu 

dầu thô của Nga vào EU có 

hiệu lực vào ngày 

05/12/2022 và quyết định 

của OPEC giảm hạn ngạch 

sản xuất xuống mức tối đa 2 

triệu thùng mỗi ngày. Cũng 

trong tháng 10, giá kim loại 

giảm khoảng 2% so với 

tháng trước, dẫn đầu là thiếc 

(-8%) và kẽm (-5%). 

Chỉ số giá lương thực, thực 

phẩm (FFPI) của Tổ chức 

lương thực và nông nghiệp  

Liên hợp quốc [3] tháng 11/2022 hầu như không thay đổi so 

với tháng 10/2022. FFPI đạt trung bình 135,7 điểm trong 

tháng 11/2022 với chỉ số giá ngũ cốc, sữa và thịt giảm so với 

tháng trước, gần như bù đắp cho mức tăng của dầu thực vật 

và đường. Giá lúa mì thế giới ghi nhận mức giảm 2,8% trong 

tháng 11, chủ yếu do Nga gia hạn thỏa thuận Sáng kiến Ngũ 

cốc Biển Đen, làm giảm nhu cầu nhập khẩu đối với nguồn 

cung từ Hoa Kỳ. Giá ngô giảm 1,7% so với tháng 10/2022. 

Giá gạo quốc tế tăng thêm 2,3% trong tháng 11, phần lớn do 

tăng giá tiền tệ so với đồng đô la Mỹ của một số nhà cung cấp 

châu Á và sức mua tốt. 

IMF nhận định lạm phát toàn cầu đạt đỉnh trong năm 2022. 

Dự báo lạm phát chung toàn cầu tăng từ 4,7% năm 2021 lên 

8,8% năm 2022 và giảm xuống 6,5% năm 2023. Lạm phát dự 

kiến giảm vào năm 2023 ở hầu hết các nền kinh tế nhưng rõ 

rệt nhất ở các nền kinh tế phát triển. Đối với các nền kinh tế 

phát triển lạm phát dự kiến sẽ tăng từ 3,1% năm 2021 lên 

7,2% năm 2022 trước khi giảm xuống 4,4% vào năm 2023. 

Đối với các nền kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi, 

lạm phát dự kiến sẽ tăng từ 5,9% năm 2021 lên 9,9% năm 

2022, trước khi giảm xuống 8,1% vào năm 2023. 

Điều kiện tài chính toàn cầu có xu hướng ổn định 

Theo WB, điều kiện tài chính toàn cầu có xu hướng ổn định. 

Lợi suất trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ kỳ hạn 2 năm và 10 năm 

tăng vào đầu tháng 11/2022 do lãi suất chính sách của Hoa 

Kỳ tăng thêm 0,75 điểm phần trăm, nhưng sau đó giảm do 

lạm phát yếu hơn dự kiến. Giá cổ phiếu toàn cầu đồng loạt 

tăng, đạt mức cao nhất kể từ đầu tháng 9/2022. Đối với các 

nền kinh tế đang phát triển và các thị trường mới nổi, điều 

kiện tài  chính  phần  nào ổn định từ cuối   tháng 10/2022   

đến giữa tháng 11/2022. Đồng đô la Mỹ yếu đi, trong khi 

chênh lệch lãi suất đi vay trong các nền kinh tế đang phát 

triển và thị trường mới nổi và phí bảo hiểm hoán đổi rủi ro 

tín dụng cũng giảm. Việc nới lỏng các hạn chế liên quan 

đến Covid-19 khiến chứng khoán Trung Quốc đã tăng mạnh 

trong tháng 11/2022.  

Theo IMF, để ngăn lạm phát tăng cao, các ngân hàng trung 

ương đã nhanh chóng nâng lãi suất chính sách danh nghĩa. 

Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ (Fed) đã tăng lãi suất mục 

tiêu thêm 3 điểm phần trăm kể từ đầu năm 2022 và đã thông 

báo về khả năng sẽ tăng thêm. Ngân hàng Trung ương Anh 

tăng lãi suất chính sách thêm 2 điểm phần trăm kể từ đầu 

năm 2022. Ngân hàng Trung ương châu Âu đã tăng lãi suất 

chính sách thêm 1,25 điểm phần trăm trong năm 2022. 

 Hoa Kỳ ghi nhận mức tăng đầu tư trực tiếp nước ngoài 

(FDI) vào nước này lớn nhất so với tất cả các nền kinh tế 

trong năm 2021, tăng thêm 506 tỷ USD, tương đương 11,3 

https://www.gso.gov.vn/du-lieu-va-so-lieu-thong-ke/2022/12/tong-quan-du-bao-tinh-hinh-kinh-te-the-gioi-quy-iv-nam-2022-va-nam-2023/#_ftn3
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%. Hoa Kỳ hiện là điểm đến 

hàng đầu của FDI trên thế 

giới, Hà Lan chiếm vị trí thứ 

hai, trong khi Trung Quốc 

đã tăng lên vị trí thứ ba. 

Một số nhân tố rủi ro tác 

động tới triển vọng kinh tế 

thế giới 

IMF nhận định một số rủi ro 

chính sau có thể ảnh 

hướngđến triển vọng tăng 

trưởng toàn cầu: 

- Thứ nhất, những sai lầm về 

chính sách. Chính sách tiền 

tệ chưa đủ thắt chặt hoặc 

thắt chặt quá mức. Một mặt, 

chính sách tiền tệ chưa đủ 

thắt chặt thì sẽ là nguy cơ 

khiến lạm phát kéo dài, thúc 

đẩy quan điểm tăng lãi suất, 

tạo áp lực chi phí đáng kể 

đối với hoạt động sản xuất 

và việc làm. Mặt khác, thắt 

chặt quá mức có nguy cơ 

nhấn chìm nhiều nền kinh tế 

vào suy thoái kéo dài. 

- Thứ hai, sự khác biệt trong 

các chính sách kinh tế có thể 

tiếp tục góp phần làm tăng 

sức mạnh của đồng đô la 

Mỹ. Quá trình thắt chặt 

chính sách tiền tệ ở Hoa Kỳ 

và khu vực đồng Euro có thể 

tiếp tục khác nhau nếu lạm 

phát kéo dài lâu hơn và việc 

thắt chặt hơn nữa chính sách 

tiền tệ khó thực hiện ở khu 

vực đồng Euro. Năm 2022, 

đồng đô la đã tăng giá hơn 

10% so với đồng Nhân dân 

tệ, khoảng 15% so với đồng 

Euro, 20% so với đồng bảng 

Anh và 25% so với đồng 

Yên.   

Do việc định giá đồng đô la 

chiếm ưu thế trong thương 

mại quốc tế, các biến  động 

về định giá tiền tệ có thể làm gia tăng căng thẳng xuyên biên 

giới về khả năng cạnh tranh; gây ra lạm phát ở nhiều nền kinh 

tế và khiến một số quốc gia thắt chặt chính sách tiền tệ hơn 

nữa để ngăn chặn đồng tiền mất giá quá mức, gây tác động 

tiêu cực đến tăng trưởng. 

- Thứ ba, các tác nhân gây lạm phát tồn tại lâu hơn. Lạm phát 

dự kiến sẽ hạ nhiệt vào năm 2023, tuy nhiên tốc độ giảm lạm 

phát ở các nền kinh tế phát triển nhanh hơn so với ở các nền 

kinh tế đang phát triển và thị trường mới nổi. Trong khi đó, 

một số yếu tố có thể khiến việc kiểm soát lạm phát trở nên 

khó khăn hơn như những cú sốc về giá năng lượng và lương 

thực, xung đột ở Ukcraine và khả năng bùng phát các cuộc 

xung đột địa chính trị khác. 

- Thứ tư, tình trạng nợ lan rộng ở các quốc gia đang phát triển 

và thị trường mới nổi dễ bị tổn thương. Xung đột ở Ukcraine 

đã làm gia tăng chênh lệch nợ công đối với một số nền kinh 

tế đang phát triển và thị trường mới nổi trong bối cảnh nợ kỷ 

lục do đại dịch gây ra. Nếu lạm phát vẫn ở mức cao, việc thắt 

chặt chính sách tiền tệ hơn nữa ở các nền kinh tế phát triển có 

thể gây thêm áp lực lên chi phí đi vay đối với các nền kinh tế 

đang phát triển và thị trường mới nổi. 

- Thứ năm, sự bùng phát trở lại của những quan ngại về y tế 

toàn cầu. Mặc dù các biến thể virus Corona mới nhất ít gây tử 

vong hơn những biến thể trước đó nhưng chúng cũng rất dễ 

lây lan. Sự phát triển của các biến thể virus Corona mạnh hơn 

và nguy cơ tử vong vẫn tiềm ẩn rủi ro đối với nền kinh tế toàn 

cầu. Những khu vực có mức độ phơi nhiễm với các biến thể 

mới cao nhất và những khu vực có tỷ lệ tiêm chủng thấp như 

châu Phi có nguy cơ chịu hậu quả nặng nề hơn trong các đợt 

tái bùng phát đại dịch. 

- Thứ sáu, khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc ngày càng 

trầm trọng. Những rủi ro tiêu cực đối với phục hồi tăng trưởng 

của Trung Quốc là do sụt giảm 

đáng kể trong lĩnh vực bất động 

sản, vốn là động lực tăng trưởng 

của nền kinh tế nước này. 

- Thứ bảy, sự phân mảnh của nền 

kinh tế thế giới cản trở hợp tác 

quốc tế. Xung đột ở Ukcraine đã 

làm rạn nứt quan hệ giữa Nga và 

nhiều quốc gia khác. Những căng 

thẳng địa chính trị mới như ở 

Đông Á và nhiều nơi khác có nguy 

cơ xảy ra thường xuyên hơn. 

Những căng thẳng này sẽ làm gián 

đoạn thương mại và xói mòn các 

trụ cột của khuôn khổ hợp tác đa phương.  
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DỰ KIẾN GIÁ NGŨ CỐC CÓ THỂ TĂNG 

TRONG QUÝ I/2023 DO SẢN LƯỢNG GIẢM 
Giá ngô và lúa mì là 2 mặt hàng làm nguyên 

liệu quan trọng trong sản xuất thức ăn chăn 

nuôi đã bước vào đà giảm mạnh trong gần 2 

tháng qua. Tuy nhiên, thị trường lại đang đối 

mặt với một số lo ngại giá có thể tăng vào đầu 

năm 2023 và có thể đẩy ngành chăn nuôi khó 

khăn hơn. 

Ngô và lúa mì từng là 2 mặt hàng tăng giá 

mạnh do tác động của căng thẳng chính trị ở 

Biển Đen. Tuy nhiên, giá giảm bắt đầu hình 

thành từ giữa tháng 10/2022 và được đẩy 

mạnh sau đó đã khiến cho giá lúa mì giảm về 

mức thấp nhất trong năm. Giá ngô mặc dù 

diễn biến giằng co hơn nhưng cũng đang dần ghi nhận các vùng giá thấp hơn. 

Giá kỳ hạn lúa mì, ngô và dầu cọ đã giảm từ mức cao kỷ lục nhưng giá trên thị trường bán lẻ 

vẫn tăng và nguồn cung khan hiếm được dự báo sẽ tiếp tục đẩy giá trong năm 2023. 

Ngày 02/11/2022, Bộ Quốc phòng Nga thông báo quyết định nối lại việc tham gia thỏa thuận 

xuất khẩu ngũ cốc và xoá đi hoàn toàn lo ngại trước đó của thị trường. Cùng với đó, thu hoạch 

ngô tại Mỹ cũng vào chính vụ, nguồn cung sẵn có phục vụ cho hoạt động xuất khẩu cũng trở 

nên dồi dào hơn. Bối cảnh nguồn cung nới lỏng hơn đã dẫn tới xu hướng giảm giá của mặt hàng 

ngô và lúa mì trong giai đoạn vừa qua. 

Dù cố gắng đẩy mạnh trồng trọt, thời tiết hạn hán, lũ lụt và chi phí năng lượng tăng cao vẫn sẽ 

tác động mạnh đến tình hình sản xuất nông nghiệp toàn cầu trong năm 2023. 

Điều đáng chú ý là lũ lụt đang hoành hành tại Australia – nước xuất khẩu lúa mì lớn thứ hai thế 

giới trong những tuần gần đây… Điều đó đã gây thiệt hại lớn cho vụ mùa đang chuẩn bị thu 

hoạch.  

Ngoài ra, hạn hán nghiêm trọng sẽ làm giảm 40% vụ thu hoạch lúa mì tại Achentina. Việc thiếu 

mưa ở vùng đồng bằng Mỹ cũng khiến vụ mùa đông có sản lượng thấp nhất kể từ năm 2012. 

Do vậy, nguồn cung lúa mì 

toàn cầu dự báo sẽ giảm 

trong nửa đầu năm 2023. 

Các mặt hàng lương thực 

chủ lực như gạo và lúa mì 

được dự báo khó có thể bổ 

sung vào lượng hàng tồn 

kho đã cạn kiệt, ít nhất là 

trong nửa đầu năm 2023. 

Trong khi đó, các loại cây 

trồng sản xuất dầu ăn cũng 

đang phải chịu thời tiết bất lợi ở khu vực Mỹ – Latin và Đông Nam Á. 

THÁCH THỨC TOÀN CẦU 
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Đối với gạo, giá dự kiến sẽ duy trì ở mức 

cao khi Ấn Độ, nhà cung cấp lớn nhất thế 

giới, vẫn giữ nguyên mức thuế xuất khẩu áp 

đặt vào đầu năm 2022Thông thường, giai 

đoạn cuối năm cũng sẽ là lúc giá nông sản 

hạ nhiệt hơn do áp lực từ lượng cung vừa 

thu hoạch. Tuy nhiên, sắp tới mối quan tâm 

đang chuyển hướng dần từ mùa vụ Mỹ sang 

triển vọng gieo trồng của nông dân Nam 

Mỹ. Trong 2 năm vừa qua, thời tiết khô hạn 

tại Achentina và Braxin đã gây ra nhiều vấn 

đề không chỉ thiệt hại về sản lượng mà còn 

khiến hoạt động xuất khẩu bị gián đoạn. 

Nếu như kịch bản này lặp lại, ngành chăn 

nuôi sẽ lại phải tiếp tục gồng gánh thêm áp 

lực về chi phí nguyên liệu. 

Tại Achentina, Sở Giao dịch Ngũ cốc 

Rosario (BCR) mới đây đã hạ dự báo sản 

lượng lúa mì niên vụ 2022/23 của nước này 

xuống còn 11,5 triệu tấn, từ mức 11,8 triệu 

tấn ước tính trước đó. Nguyên nhân tiếp tục 

là do ảnh hưởng của đợt hạn hán lịch sử và 

sương giá muộn vào đầu mùa xuân. 

Dự báo mới nhất của BCR hiện đang thấp 

hơn nhiều so với mức 19 triệu tấn được đưa 

ra vào tháng 05, khi hoạt động gieo sạ mới 

bắt đầu và lượng mưa ở Achentina mới có 

dấu hiệu suy giảm. Năng suất trung bình 

của lúa mì tại Achentina chỉ đạt khoảng 2,3 

tấn/héc-ta, mức thấp nhất trong vòng 12 

năm trở lại đây. 

Trong khi đó, ngô cũng là loại cây trồng 

chịu ảnh hưởng bởi hạn hán. Hiện mới chỉ 

có 49% diện tích ngô dự kiến được gieo 

trồng, chậm hơn so với19% trong cùng kỳ 

năm ngoái. Achentina đang phải đối mặt 

với đợt hạn hán tồi tệ nhất trong nhiều thập 

kỷ và là mối đe dọa nghiêm trọng tới mùa 

vụ của các cây trồng chính, bao gồm lúa mì, 

ngô và đậu tương. 

Ngược lại, tình hình nông nghiệp tại Braxin 

lại đang khá lạc quan. Vào tuần trước, Viện 

Kinh tế Nông nghiệp Mato Grosso (Imea) 

ước tính gần như ngô vụ 2 của bang có thể 

được trồng trong khoảng thời gian lý tưởng. 

Mato Grosso là bang sản xuất ngô lớn nhất 

của Braxin và vụ ngô thứ 2 chiếm khoảng  

¾ tổng sản lượng hàng năm, thường dùng 

phục Imea dự báo nông dân tại bang Mato 

Grosso sẽ trồng 7,42 triệu héc-ta ngô trong 

niên vụ 2022/23, tăng 3,7% so với năm ngoái. 

Năng suất trung bình ước đạt 104,3 bao/héc-

ta, tăng 2% so với niên vụ trước và tổng sản 

lượng ngô của bang dự kiến ở mức 46,4 triệu 

tấn, tăng 5,8%. Với tình hình và triển vọng 

tích cực hiện tại, sản lượng ngô niên vụ 

2022/23 của Braxin cũng được dự báo sẽ đạt 

mức kỷ lục 126 triệu tấn. 

Triển vọng đối với ngô và đậu tương ở Nam 

Mỹ cũng không tươi sáng hơn khi vụ thu 

hoạch vào đầu năm 2023. Tình trạng khô hạn 

gần đây ở một số vùng tại Braxin, nước xuất 

khẩu đậu tương hàng đầu thế giới, góp phần 

làm gia tăng thêm lo ngại. 

Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, nguồn cung nội 

địa của nước này đối với các loại cây trồng 

chính bao gồm ngô, đậu tương và lúa mì dự 

kiến sẽ duy trì ổn định vào năm 2023. 

Dự báo nguồn cung ngô của Mỹ sẽ giảm 

xuống mức thấp nhất trong một thập kỷ trước 

vụ thu hoạch năm 2023, dự trữ đậu tương ở 

mức thấp nhất trong 7 năm và dự trữ lúa mì 

cuối kỳ được dự báo ở mức thấp nhất trong 

15 năm. 

Dầu cọ, loại dầu ăn được tiêu thụ nhiều nhất 

trên thế giới, đang bị ảnh hưởng bởi các cơn 

bão nhiệt đới trên khắp Đông Nam Á. Thêm 

vào đó, chi phí phân bón cao cũng dẫn tới sản 

lượng dầu sẽ ít đi. 

Tuy nhiên, giá ngũ cốc cao hơn đã khuyến 

khích nông dân trồng nhiều cây hơn ở một số 

quốc gia bao gồm Ấn Độ, Trung Quốc và 

Braxin.  
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Ngành nông nghiệp trong năm 2023 sẽ ra sao?? 

Theo báo cáo cập nhật tại 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán VNDirect, giá ngũ cốc 

toàn cầu có thể đã đạt đỉnh.  

Theo đó, VNDirect cho rằng, 

giá hàng hóa có khả năng 

giảm trong 2023 do những lo 

ngại ban đầu về tình trạng 

thiếu lương thực do xung đột 

đã lắng xuống khi 

các nước xuất 

khẩu khác tăng 

nguồn cung. 

Bên cạnh đó, ngũ cốc của 

Ukraine đã được vận chuyển 

trở lại sau thỏa thuận chấm 

dứt việc phong tỏa các cảng 

của nước này, và giá phân bón 

hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy 

sản lượng thu hoạch nhờ tăng 

năng suất cây trồng. 

Giá dầu cọ (Myr/tấn) được 

dự báo sẽ giảm trong 2023 

Cụ thể, theo Bộ Nông nghiệp 

Hoa Kỳ, sản lượng dầu cọ 

toàn cầu được dự báo sẽ tăng 

8% trong năm 2022-2023 sau 

khi đi ngang vào năm 2021, 

điều này sẽ giúp giá dầu cọ 

tiếp tục xu hướng giảm trong 

năm 2023. 

Do đó, các chuyên gia tại 

VNDirect kỳ vọng, giá dầu cọ 

thô trung bình trong năm 

2022 – 2023 lần lượt ở mức 

4.800/4.400  Myr/tấn,  tương  

ứng ứng mức điều chỉnh 

+17%/-8% svck trong năm 

2022 – 2023. 

Ngoài ra, theo VNDirect giá 

đường  nhập   lậu  sau  khi  áp  

thuế chống bán phá giá sẽ cao 

hơn giá đường trong nước 

khoảng 15%, do đó mức thuế 

mới sẽ tạo lợi thế cạnh tranh 

cho giá đường trong nước. 

Bên cạnh đó, nguồn cung 

đường nội địa mới đáp ứng 

được 35-40% nhu cầu trong 

nước, do vậy giá đường trong 

nước sẽ đi theo xu hướng 

tăng của giá đường thế giới. 

Áp lực chi phí giảm kéo 

theo biên lợi nhuận gộp 

phục hồi trong 2023 

Theo báo cáo cập nhật tại 

Công ty Cổ phần Chứng 

khoán VNDirect, giá ngũ cốc 

toàn cầu sẽ có khả năng giảm 

trong 2023 kéo theo chi phí 

thức ăn chăn nuôi giảm dần. 

Từ đó, các doanh nghiệp sản 

xuất thức ăn chăn nuôi, thịt 

và thủy sản sẽ được hưởng lợi 

nhờ giá đầu vào thức ăn chăn 

nuôi giảm. 

Đồng thời, các chuyên gia tại 

VNDirect cũng cho rằng, giá 

dầu cọ thế giới giảm 8% so 

với cùng kỳ trong 2023 sẽ 

giúp giảm bớt áp lực chi phí 

nguyên vật liệu cao lên các 

DN sản xuất dầu ăn. 

Do đó, VNDirect kỳ vọng, 

các doanh nghiệp này sẽ ghi 

nhận biên lợi nhuận gộp phục 

hồi trong 2023 nhờ áp lực chi 

phí giảm bớt. 

Theo đà tăng giá gạo xuất 

khẩu và giá đường trong 

nước 

Bên cạnh đó, các chuyên gia 

tại VNDirect cũng cho rằng, 

giá đường trong nước sẽ 

tăng trong 2023 nhờ tác 

động của Quyết định mới về 

thuế chống bán phá giá áp 

dụng từ tháng 8/2022. 

Bên cạnh đó, các doanh 

nghiệp xuất khẩu gạo Việt 

Nam sẽ được hưởng lợi từ 

việc Ấn Độ hạn chế xuất 

khẩu gạo. 

Giá gạo Ấn Độ có vị thế 

cạnh tranh yếu hơn do chịu 

mức thuế cao hơn sẽ thúc 

đẩy người mua chuyển 

hướng sang gạo của Thái 

Lan và Việt Nam. 

Do vậy, các chuyên gia của 

VNDirect kỳ vọng các nhà 

sản xuất gạo và đường sẽ có 

biên lợi nhuận gộp cao hơn 

trong 2023 nhờ giá bán tăng. 

Tác động từ tỷ giá tăng đối 

với các doanh nghiệp ngành 

nông nghiệp 

Cụ thể, đồng USD mạnh lên 

đã gây áp lực khiến tỷ 

giá USD/VND liên ngân 

hàng tăng lên mức cao nhất 

trong lịch sử. 

Theo quan điểm của 

VNDirect, tỷ giá tăng sẽ có 

những tác động trái chiều 

đối với các nhà sản xuất. 

Doanh nghiệp xuất khẩu gạo 

và thủy sản có thể hưởng lợi 

từ giá xuất khẩu cao hơn. 

Trong khi đó, các nhà sản 

xuất dầu ăn, thịt, sữa và 

đường sẽ phải chịu ảnh 

hưởng tiêu cực. 

THÁCH THỨC TOÀN CẦU 

https://vn.investing.com/commodities/us-sugar-no11
https://vn.investing.com/currencies/usd-vnd
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Ngành gia cầm toàn cầu năm 2022: THÍCH 

ỨNG KHÓ KHĂN, TIẾP TỤC TĂNG TỐC 

Các thách thức của ngành gia cầm liên quan đến chi phí thức ăn, cạnh tranh thị trường và dịch 

vụ ẩm thực đã và đang diễn ra. Tuy nhiên, ngành gia cầm toàn cầu đã thích ứng tốt trước mọi 

khó khăn và tiếp tục tăng tốc vào năm 2022. 

Xây dựng chuỗi bền vững 

Tính minh bạch trong sản xuất thực phẩm 

có thể nâng cao an toàn thực phẩm. Truy 

xuất nguồn gốc bằng công nghệ được coi 

là chìa khóa mang lại một chuỗi cung ứng 

gia cầm hợp lý và bền vững. Hiện nay, 

trong chuỗi cung ứng gia cầm, thách thức 

mà chúng ta đang đối mặt không chỉ là vấn 

đề truy xuất nguồn gốc, Julie McGill, Phó 

Giám đốc chiến lược chuỗi cung ứng, 

FoodLogiQ nói tại Hội thảo trực tuyến 

Chiến lược cải thiện công nghệ thúc đẩy 

truy xuất nguồn gốc. 

Công nghệ số không còn xa lạ trong ngành 

gia cầm tại các nước phương Tây và một 

số nước châu Á. Nhưng ứng dụng những 

công nghệ này được dự báo sẽ bùng nổ 

mạnh mẽ hơn trong năm 2022 như 

blockchain, RFID và barcode - đều là 

những công cụ hiệu quả giúp theo dõi và 

tìm kiếm thông tin về sản phẩm suốt chuỗi 

cung ứng từ trang trại đến bàn ăn.  

COVID-19 là cú hích tăng tốc áp dụng 

công nghệ trong ngành công nghiệp gia 

cầm. Các nhà sản xuất gia cầm tại Thái Lan 

đang áp dụng công nghệ để thay thế dần 

con người. Eakgawee    Singprasert,  Giám    

đốc kinh doanh Food Machinery cho biết, 

rất nhiều khách hàng muốn sử dụng rô bốt 

và camera thông minh để xử lý công việc 

của công nhân. Một số công ty hướng đến 

mục đích nâng cao hiệu quả và đưa sản 

phẩm ra thị trường nhanh hơn. Ngoài IoT 

công nghiệp, công nghệ thông minh như 

thực tế tăng cường, trí tuệ nhân tạo và rô bốt 

đang trở nên quan trọng trong ngành công 

nghiệp thực  phẩm, đặc  biệt  là  trong  bối 

cảnh  đại dịch. 

Julie McGill cho biết, nhiều doanh nghiệp gia 

cầm trên thế giới đang tìm kiếm cách thức 

nâng cao hiệu quả trong sản xuất. Dữ liệu 

chính là cách tốt nhất để họ cải thiện khả năng 

ứng phó tốt nhất trước một thị trường đầy biến 

động và khó lường sau đại dịch COVID-19. 

Công nghệ hoàn toàn có khả năng thay thế con 

người và vượt qua được những thách thức mà 

sức lao động của con người phải chịu thua, 

đồng thời tiết kiệm tối đa thời gian và tiền bạc. 

Chú trọng môi trường, phúc lợi động vật 

Phát biểu tại Hội nghị ngành công nghệp 

trứng và gia cầm 2021 (EPIC), James Hook, 

một nhà sản xuất hàng đầu ngành gia cầm tại 

Anh cho biết, các hãng gia cầm không chỉ tạo 

ra sản phẩm protein với giá cạnh tranh cho 

người tiêu dùng, mà còn phải quan tâm nhiều 

hơn nữa tới môi trường và phúc lợi động vật. 

Ðây là 2 phạm trù rộng lớn, nhưng cần phải 

hành động từ những việc cụ thể. Ví dụ, theo 

James, có thể bắt đầu bằng việc giảm đậu 

tương trong khẩu phần ăn của gia cầm, giảm 

kháng sinh bằng phụ gia thay thế, hay lựa 

chọn một mô hình nuôi thân thiện môi trường. 

“Không đậu tương” sẽ trở thành một xu 

hướng mới trong chăn nuôi gia cầm, theo các 

THÁCH THỨC TOÀN CẦU 



TẠP CHÍ CHUYÊN NGÀNH 2  www.traigiongdadieu.vn 

CÔNG TY CỔ PHẦN HÀ TÂN KỲ 10 

 

chuyên gia tại EPIC. Cùng nhận định đó, 

James Hook cũng đang thử nghiệm các 

khẩu phần thức ăn chăn nuôi không đậu 

tương ngay tại trang trại của mình và thu 

được các kết quả rất khả quan. Khẩu phần 

này được sử dụng đến vụ nuôi thứ 3 và vẫn 

cho hiệu suất nuôi rất tốt, không ảnh hưởng 

tiêu cực đến vật nuôi. Theo James, nhiều 

trang trại gia cầm hiện nay đang giảm dần 

lượng đậu tương từ 5, 10, 15 và 20%. 

Các giải pháp cân bằng môi trường và phúc 

lợi động vật là chìa khóa, cùng đó là các 

mô hình chăn nuôi tích hợp từ sản xuất con 

giống đến xuất khẩu, chế biến thịt. Cơ sở 

của James tham gia Better Chicken 

Commitment và cam kết duy trì mật độ thả 

nuôi thấp và sử dụng giống lớn chậm. 

James đã đặt ra mục tiêu sản xuất hơn 1 

triệu con gia cầm mỗi tuần theo cam kết 

Better Chicken Commitment. Tuy nhiên, 

không phải trang trại gia cầm nào cũng có 

khả năng đi theo xu hướng này, nhất là 

những trang trại quy mô nhỏ lẻ tại châu Á 

- nơi chăn nuôi gia cầm vẫn rời rạc, tự phát 

và không quan tâm đến phúc lợi động vật 

cũng như môi trường. 

Ngoài ra, 

xu hướng 

sản xuất 

trứng gà 

không lồng 

cũng đang 

phát triển 

mạnh mẽ, 

thể hiện sự quan tâm đến phúc lợi động vật.  

Hiện đại hóa chế biến 

Theo phân tích thị trường của Pete Van 

Poorten, chuyên gia thuộc Hãng công nghệ 

chế biến thực phẩm Meyn, những đại dịch 

như cúm gia cầm và COVID-19 đều mở ra 

cơ hội cho các nhà chế biến gia cầm thay 

đổi tư duy vào năm 2021 để chuẩn bị tăng 

tốc đột phá vào những năm sau. Các quốc 

gia như Ấn Ðộ và Trung Quốc đang sửa đổi 

luật pháp để sớm xóa sổ hình thức chế biến 

và tiêu thụ gia cầm tại các khu chợ    dân  

sinh và chuyển sang hệ thống chế biến tự 

động. Ðó là một mục tiêu đầy tham vọng 

nhưng hoàn toàn khả thi nếu có sự định hướng 

tốt. 

Theo Global Industry Analytics, quy mô kênh 

tiêu thụ và chế biến gia cầm tại chợ dân sinh 

trên toàn cầu dự kiến sẽ giảm 90%. Ðiều này 

buộc các nhà máy chế biến nhỏ hơn phải tăng 

mức độ tự động hóa hơn nữa vào năm 2022. 

Ðồng thời, các nhà chế biến đã có tên tuổi và 

quy mô lớn hơn cũng phải đầu tư mạnh tay 

hơn nữa cho các hệ thống an toàn thực phẩm 

và lao động để giảm dần sự tiếp xúc giữa con 

người với sản phẩm và công nhân. Tự động 

hóa và người máy trong ngành chế biến gia 

cầm sẽ trở thành các xu hướng nổi trội vào 

năm tới và công suất tốc độ cao 13.500 - 

15.000 con gia cầm/giờ không còn là mục tiêu 

xa vời đối với các nhà máy gia cầm quy mô 

nhỏ. 

Dự báo của Watt cho biết, nhu cầu gia tăng 

đối với các sản phẩm gia cầm chế biến sẽ mở 

ra cánh cửa cho chế biến gia cầm từ bán tự 

động đến tốc độ cao ở khu vực châu Á - Thái 

Bình Dương. Người tiêu dùng ngày càng 

hướng đến những sản phẩm tiện lợi và chế 

biến sẵn với giá rẻ như thịt gia cầm. 

         Vũ Ðức 

                                                                            ( Tổng hợp) 

Bảng: Dự đoán sản lương thịt các loại đến 

năm 2030 (triệu tấn) 

  
Năm 2018-

2020 
2030 % tăng 

Thịt gia cầm 130,629 153,479 17,49 

Thịt lợn      112,928 127,278 12,71 

Thịt bò 70,607 74,413 5,86 

Thịt cừu       15,862 18,359 15,69 

Nguồn : FAO, www.WATTPoultry.com 

Trong thập niên tới (2021 – 2030), FAO dự 

đoán sản lượng thịt gia cầm tiếp tục tăng 

trưởng  cao và tăng nhanh hơn so với sự tăng 

trưởng của các loại thịt khác. Đến năm 2030, 

thịt gia cầm sẽ chiếm tỷ trọng trên 41% tổng 

các loại thịt sản xuất và trên 52% tổng thịt 

thương mại. 

http://www.wattpoultry.com/
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GEORGIA – “FEATHERED FARM” GẮN VỚI 

LỊCH SỬ CHÍNH TRỊ.  
Sáu con đà điểu châu Phi tại một trang trại ở phía nam Tbilisi có thể không được biết đến, 

nhưng trên thực tế, chúng là một phần lâu đời trong lịch sử chính trị đầy màu sắc của Georgia. 

Từng là thú cưng được nuông chiều bởi Aslan 

Abashidze, một người hùng trong khu vực, số 

phận của những con chim này đã được viết lại 

vào tháng 5 năm 2004 khi Tổng thống 

Georgia Mikheil Saakashvili lật đổ Abashidze 

khỏi quyền lực ở khu vực Biển Đen của 

Achara. Tại trang trại của Abashidze - cả cán 

sự và vật nuôi – đều buộc rời đi, 25 con đà 

điểu của anh cần một ngôi nhà mới. 

Để có câu trả lời, chính phủ của Saakashvili 

đã tìm một trang trại chăn nuôi ngựa cách thủ 

đô Georgia 30 km về phía nam do doanh nhân 

Gia Seturidze ở Tbilisi điều hành. Seturidze, 

người điều hành một số công ty tư vấn bất 

động sản, đã đồng ý với đề xuất này, với hy 

vọng nuôi đà điểu và kiếm lợi nhuận từ việc 

bán thịt của chúng. Nhưng một số loài chim 

đã không sống sót khi di chuyển từ vùng cận 

nhiệt đới Achara đến những vùng đất khô cằn 

ở phía đông nam Georgia gần biên giới 

Azerbaijan. Những con khác được tặng cho 

vườn thú Tbilisi. 

Sáu con còn lại sống tại trang trại của 

Seturidze ở thị trấn Kulari, tại đây chúng 

không được chào đón. 

“Mấy con chim này thật ngu ngốc và vô dụng” 

Viktor, người điều khiển đà điểu, nhận xét khi 

đang định cưỡi một con đà điểu đự 

cao hai mét rưỡi.  

Khoác trên mình  bộ áo  đẹp  đẽ bằng  bộ 

lông  đen mượt điểm thêm những chùm lông 

trắng, đà điểu đực  bình  tĩnh  tạo  dáng  trước  

ống kính  của  một  nhiếp ảnh gia EurasiaNet, 

nhưng không phản ứng tốt trước sự quan tâm 

của người ngoài đối với những con mái của 

mình. Một cú đá đau vào lưng của nhiếp ảnh 

gia đã khiến hai nhà báo chạy ra khỏi chuồng 

đà điểu.  

“Tất cả những gì chúng làm là ăn và chúng 

ăn như bò,” Viktor tiếp tục. Những con chim 

ăn khoảng 7 kg cỏ linh lăng, lúa mạch và đậu 

nành mỗi ngày. 

Khi được yêu cầu cho xem những con chim, 

Viktor lúc đầu chỉ nhún vai và chỉ vào một 

“tảng thịt” khổng lồ nằm trong góc chuồng 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 

6 con đà điểu sống ở quận Marneuli, Georgia 

Những con đà điểu được đưa đến trang trại khác sau khi chủ 
sở hữu ban đầu, Aslan Abashidze bị lật đổ khỏi chính quyền ở 

Adjara 

“Những con chim này thật vô dụng và ngu ngốc”, người 

giám sát Viktor nói. “Tất cả chúng làm chỉ có ăn” 
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“Con này chết hôm nọ rồi”, ông nói tỉnh queo. 

Háo hức để khoe những con ngựa thuần chủng 

của Seturidze, Viktor càu nhàu rằng anh ta 

đang điều hành “một cơ sở duy trì sự sống cho 

đà điểu”. 

Seturidze, miễn cưỡng đồng ý với mô tả của 

Viktor, nói rằng anh ta “sốc” khi biết rằng 

những con chim này có thể sống “đến 70 

năm” . Còn những con chim của Seturidze 

trung bình chỉ 15 tuổi. 

Nhưng điều đó không có nghĩa là nguồn cung 

trong 55 năm sẽ đáp ứng nhu cầu thịt đà điểu 

đang bùng nổ tại địa phương. Thị trường  

Georgia  đã  không  được mạnh mẽ. 

Người tiêu dùng địa phương, khẩu vị của họ 

đã quen với các món ăn truyền thống của 

Georgia, Seturidze nhận thấy rằng họ không 

muốn thử nghiệm. 

“Ngay cả gà tây, bạn cũng chỉ dùng một hoặc 

hai lần một năm cho những dịp đặc biệt,” anh 

kể lại. “Bây giờ bao lâu bạn sẽ mua thịt đà 

điểu? Bạn có thể thử một lần và thế là xong”. 

Thị trường lớn và phát triển hơn của Nga có 

thể đưa ra một giải pháp thay thế để phân 

phối, nhưng lệnh cấm của Moscow năm 

2006 đối với các sản phẩm nông nghiệp của 

Georgia - và cuộc chiến tranh với Georgia 

năm 2008 - đã chấm dứt ngay những suy 

nghĩ này. 

Seturidze tiếp tục: “Nuôi một con đà điểu đắt 

ngang với nuôi một con bò, nhưng năng suất 

thấp hơn gấp mười lần”. Nhưng khi bạn điều 

hành một trang trại bò, bạn luôn có thể bán 

thịt bò và sữa, trong khi thịt đà điểu bạn chỉ 

có thể bán một lần duy nhất”. 

Tuy nhiên, Seturidze tuyên bố rằng anh ta 

không muốn giết chết hoặc tống khứ chúng; 

anh ấy nói với một tiếng thở dài, chúng có lẽ 

sẽ tồn tại lâu hơn anh ấy. 

Bên cạnh đó, ở nông trại, các biện pháp đang 

được thực hiện để đảm bảo rằng các vấn đề  

này ít nhất không trở nên nghiêm trọng hơn. 

Trước khi chào tạm biệt du khách, người 

quản lý Viktor bước vào chuồng và quay trở 

lại với một quả trứng đà điểu khổng 

lồ. “Chúng tôi không có lồng ấp để giữ 

chúng,” anh nhận xét khô khan. “Có lẽ bạn 

có thể làm trứng tráng”. 

Giorgi Lomsadze 

Viktor giám sát trang trại thuộc về Gia Setiashvili, chủ sở hữu 
một số doanh nghiệp bất động sản 

Doanh thu từ bán thịt không thể trả hết dù chỉ một phần nhỏ 

trong số 20.000 USD mỗi năm chi phí để duy trì đà điểu 

Nhu cầu thịt đà điểu ở Georgia thấp đến mức không còn đà 

điểu nào mang ra thị trường 
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PAKISTAN: SINDH – Làm giàu từ nuôi đà điểu 
ông dân Sindh và các quan chức coi việc chăn nuôi đà điểu là một nguồn doanh thu xuất 

khẩu trong bối cảnh nhu cầu ở Đông Á. Thịt đà điểu ít chất béo và cholesterol hơn thịt gà 

hoặc thịt bò. 

Sau khi thích nghi tốt ở Punjab, những con đà điểu đang 

quay lại Sindh, sau một thập kỷ nỗ lực mờ nhạt của chúng 

để định cư ở tỉnh này.  

“Chúng tôi nhập khẩu đà điểu con từ Nam Phi và Úc và 

nuôi chúng tại các trang trại ở ngoại ô Karachi. Nhưng bạo 

lực cực đoan và các 

băng đảng đã làm 

gián đoạn quá trình 

này,” Raja Tahir 

Latif, chủ tịch Hiệp 

hội Đà điểu Pakistan, 

nói với Arab News 

khi ông nhớ lại những nỗ lực đầu tiên để giới thiệu loài 

chim này ở Sindh vào năm 2008. 

Có nguồn gốc từ các sa mạc ở Châu Phi, loài kỳ lạ này ban 

đầu được đưa đến Pakistan cho các vườn bách thú vào năm 

1989. 

Ông nói, sáu năm sau, nông dân đã tìm thấy một môi 

trường thuận lợi ở Punjab. “Thư ký chăn nuôi của bang 

Punjab, Naeem Sadiq, đã cung cấp gói 10.000 Rs mỗi con 

cho những nông dân có hơn 30 con đà điểu giống, như góp 

một phần sáng kiến của ông ấy nhằm thúc đẩy chăn nuôi 

trong tỉnh.” 

Sau thành công của Punjab, loài chim lớn nhất cuối cùng 

cũng quay trở lại ở Sindh, nơi mà theo các quan chức có 

điều kiện khí hậu rất thuận lợi và tiềm năng kinh doanh. 

“Ông Taj Muhammad Waryah đã thành lập một trang trại 

với 30 người chăn nuôi ở Tando Adam và nếu chính quyền 

Sindh mở rộng việc giúp đỡ như Punjab đã làm vào năm 

2014, nhiều người sẽ tham gia,” Latif nói. 

Waryah cũng hy vọng rằng để khuyến khích nhiều người 

chăn nuôi hơn, Sindh sẽ đưa ra các quy định cho phép giết 

mổ đà điểu trong đàn gia cầm của tỉnh. “Những người đến 

thăm trang trại của tôi nói rằng họ cũng sẽ bắt đầu làm 

nông,” anh nói với Arab News. 

Tiến sĩ Nazeer Hussain Kalhoro, tổng giám đốc Cục Chăn 

nuôi và Thủy sản Sindh cho biết: “Chúng tôi cũng sẽ tổ 

chức một cuộc hội thảo ở Karachi để giới thiệu cho những 

người khác (về nuôi đà điểu)”.Ông nói thêm rằng những  

nỗ lực thúc đẩy chăn nuôi đà 

điểu không chỉ nhằm mục đích 

cung cấp nguồn thịt thay thế 

mà còn “sẽ giúp nền kinh tế 

phát triển”. Một con đà điểu 

nhập khẩu có giá khoảng 

18.000 Rupee. Thịt đà điểu 

hiện được bán với giá từ 1.200 

đến 1.800 Rs/kg. 

Trang trại của Waryah sẽ 

chính thức được khai trương 

vào tuần tới. 

Theo Latif từ hiệp hội đà điểu, 

vì các quốc gia ở Đông Á 

không có tiềm năng với loài 

chim này nên Sindh có thể 

đáp ứng nhu cầu của họ. 

“Trong tương lai, nuôi đà điểu 

sẽ phát triển lớn. Vừa có 

nguồn thịt lớn tốt cho sức 

khỏe sử dụng trong gia đình 

vừa có thu nhập từ nguồn xuất 

khẩu (doanh thu)”, anh nói và 

giải thích rằng phải mất 

khoảng một năm để con chim 

đạt trọng lượng 100 kg. 

Thịt đà điểu ít chất béo và 

cholesterol hơn thịt gà hoặc 

thịt bò. Nó cũng đạt tiêu chí 

HALAL. Trong tháng lễ 

Ramadan năm ngoái, món cà 

ri đà điểu đã được một tổ chức 

từ thiện ở Karachi cung cấp 

cho các bữa ăn chung”. 

N 
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MALAYSIA – TRANG TRẠI ĐÀ ĐIỂU THEO 

MÔ HÌNH FARMSTAY HÚT KHÁCH 

P.D Ostrich show farm 

Trang trại đà điểu là 

điểm thu hút chính ở 

Port Dickson và hút 

khách không những 

khách du lịch và địa 

phương. Bạn sẽ được chào đón nồng nhiệt bởi 

những chú đà điểu, những 

ngôi sao thực sự của trang 

trại thân yêu này. Du 

khách có thể cho những 

con chim khổng lồ này ăn, 

vuốt ve, chạy đua với 

chúng và thậm chí thử 

đứng trên trứng đà điểu 

và ngạc nhiên trước độ 

bền của vỏ của chúng.   

Được thành lập vào 

khoảng năm 2010, PD Ostrich Show Farm còn 

có công nuôi cá 

nước ngọt 

Malaysia. Trong 

khi đà điểu là điểm 

thu hút chính của 

PD Ostrich Show Farm, những thành viên 

khác bao gồm ngựa con, lừa, dê, ngỗng, gà tây, 

vịt và một số giống thỏ cũng như nhiều loại 

động vật đáng yêu khác.  

Bên cạnh việc cho đà điểu, gà, vịt, ngỗng, thỏ, 

chuột lang và nhiều động vật nhỏ khác sống 

trong trang trại ăn, bạn còn được phép cưỡi 

ngựa con, lừa và đà điểu. Tuy nhiên, theo quy 

định, du khách phải nặng dưới 75 kg mới được 

cưỡi đà điểu. Phần lớn, 

du khách thích làm khán 

giả hơn.  

Một nhà hàng trong 

trang trại mời du khách 

nếm thử thịt đà điểu.  

Desaru Ostrich Farm 

Nằm ở phía nam của 

Johor, trang trại đà điểu 

Desaru là trang trại đà 

điểu lớn nhất ở Malaysia với hơn 200 con 

đà điểu. Bạn có thể tận mắt thấy 

đà điểu con đến đà điểu trưởng 

thành ở đây. 

Một người chăm sóc đà điểu sẽ 

là hướng dẫn viên du lịch cá 

nhân của bạn, tham quan và 

hướng dẫn bạn đi khắp trang trại. Sự thật 

thú vị về những con đà điểu đó sẽ được chia 

sẻ và giải thích bởi họ. Phí vào trang trại 

được chia thành 

phí người lớn và 

phí trẻ em tương 

ứng. Phí người 

lớn ở mức 12 RM 

trong khi đó là 8 RM cho trẻ em.  

Du khách có thể đến gần những chú chim 

khổng lồ và có nhiều cơ hội chụp ảnh với 

chúng. 

Hầu hết đà 

điểu đều phải 

nhốt lại và chỉ 

một số được 

thả rông trong 

trang trại để du khách có thể đến gần và 

chụp ảnh cùng. Nếu con bạn cảm thấy đủ 

can đảm, chúng cũng có thể thử cho đà điểu 

ăn và cưỡi đà điểu với một khoản phụ phí.  

Du khách cũng có thể nếm thử một số món 

ngon từ thịt và trứng đà điểu tại nhà hàng 

của họ.  

Có rất nhiều loại hàng thủ công và các sản 

phẩm được bán trong trang trại làm quà lưu 

niệm như bóng đèn trang trí và trứng đà 

điểu. 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 
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TRANG  TRẠI ĐÀ ĐIỂU JHAPA Ở NEPAL 
rang trại đà điểu Jhapa nằm cách thành 

phố Birtamode khoảng 4 km về phía 

Đông bắc, ngụ tại khu số 9 của tỉnh 

Arjundhara. Có thể dễ dàng tìm đến 

trang trại và chúng đang phát triển 

thành một điểm du lịch sinh thái nổi tiếng của địa 

phương. Trang trại này trải rộng trên diện tích 

khoảng 10 ha và nuôi hơn 100 con đà điểu. Trang 

trại đà điểu Jhapa được thành lập với mục đích 

thiết lập một chuỗi cung ứng thịt và trứng đà điểu 

được quản lý tốt ở quận Jhapa vì nuôi đà điểu là một khái niệm tương đối mới ở Nepal. Trang 

trại này cũng cung cấp thịt và trứng đà điểu cho các quận lân cận như Morang, Sunsari, v.v. & 

với mục tiêu trở thành nhà sản xuất và cung cấp thịt và trứng đà điểu hàng đầu.  

Giá thịt đà điểu mỗi kg tại trang trại này khác nhau, trong khoảng 1500 – 2500 Nrs, tuy nhiên 

giá của nó có thể cao hơn 7000 Nrs trên thị trường quốc tế. Trang trại đà điểu Jhapa đã và đang 

áp dụng kỹ thuật và chiến lược kinh doanh khác nhau để tác động đến các yếu tố chi phí đầu 

vào và chi phí thức ăn, để giảm giá thành giúp họ có thể tiếp cận được lượng người tiêu dùng 

khổng lồ. Giá thịt đà điểu giảm đồng nghĩa với việc giá trong nước sẽ thấp hơn nhiều so với giá 

quốc tế, từ đó xuất khẩu sẽ tăng. Hơn nữa, nhu cầu về thịt và trứng đà điểu ở vành đai phía đông 

của Nepal là rất cao và trang trại này đã không thể đáp ứng nhu cầu hàng ngày của người tiêu 

dùng. Ngày nay, thịt đỏ đà điểu đặc biệt được ưa chuộng vì nó ít cholesterol, calo và chất béo. 

Trang trại đà điểu Jhapa và đội ngũ của họ quyết tâm thương mại hóa trang trại này và sử dụng 

công nghệ hiện đại mới nhất để sản xuất trứng, thịt, lông vũ và da. Thịt đà điểu đang ngày càng 

trở nên phổ biến đối với những người ăn thịt đỏ có ý thức về sức khỏe trên cả nước và trang trại 

này nhắm đến việc đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên thị trường. Theo người quản lý trang 

trại, trang trại đà điểu Jhapa cũng đã bắt đầu chuẩn bị để cung cấp các dịch vụ khác như đào 

tạo nông dân về các khái niệm lý thuyết và thực tế khác nhau trong chăn nuôi đà điểu. Họ đã 

bắt đầu tổ chức các khóa đào tạo, các chương trình tình nguyện, tham quan trang trại, v.v và đã 

được hàng ngàn người ghé thăm hàng ngày để mua thịt hoặc học cách làm nông hoặc thậm chí 

chỉ để tham quan. Đà điểu là một loài chim bản địa của châu Phi hiện đang được nuôi để lấy 

thịt, trứng, da và lông ở nhiều quốc gia trên thế giới bao gồm cả Nepal. Con đực trưởng thành 

cao 2,4 mét và nặng khoảng 100 kg; con cái nhỏ hơn nhưng vẫn không đáng kể. Mùa giao phối 

của đà điểu kéo dài từ tháng 3 đến tháng 8 và chúng trưởng thành về mặt sinh dục khi được 2,5 

tuổi; con cái trưởng thành trước con đực sáu tháng. Đà điểu không chỉ là loài chim lớn nhất thế 

giới mà còn là một trong những loài động vật thân thiện với môi trường nhất hành tinh, mặc dù 

không có khả năng bay. Điều quan trọng là phải hiểu các sự kiện nuôi đà điểu như chế độ ăn 

uống, chăm sóc, bệnh tật, giống và quản lý trang trại trước khi bắt đầu một trang trại đà điểu. 

Theo người quản lý trang trại, nuôi đà điểu có tiềm năng rất lớn ở Nepal và phạm vi của nó 

đang tăng lên từng ngày. Do đó, nuôi đà điểu cũng mang lại cơ hội việc làm và tạo nguồn thu 

từ nước ngoài thông qua xuất khẩu. Để đạt được điều này, chính phủ và bộ nông nghiệp nên 

phát triển và thực hiện nhiều ưu đãi và dịch vụ thân thiện với nông dân hơn để thu hút nhiều 

người hơn đến với việc chăn nuôi đà điểu. 

T 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 

Quang cảnh Trang trại đà điểu thương phẩm tại 

Arjundhara-9, quận Jhapa, vào Thứ Hai, ngày 01 tháng 
01 năm 2018 
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AMERICAN OSTRICH FARMS: Thịt đà điểu 

và tương lai nông nghiệp bền vững 
heo Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu gần đây, nhiều người tiêu dùng đã có ý thức trong 

việc nỗ lực thực hiện những thay đổi nhỏ để giảm lượng khí thải carbon. Các nhà chức 

trách đưa ra nhiều khuyến nghị chẳng hạn như sử dụng phương tiện công cộng thay vì lái 

xe, đầu tư vào các thiết bị tiết kiệm năng lượng và hỗ trợ nông nghiệp địa phương, …   

Tuy nhiên, điều gì sẽ xảy ra nếu có một cách khác để cải thiện môi trường trở nên lành 

mạnh hơn bên cạnh trách nhiệm sản xuất và tiêu dùng của người dân và đã được định rõ 

trong cuộc vận động Paleo? 

Nhờ các trang trại đà điểu của Mỹ, chắc chắn là có. 

Nằm trên một trang trại rộng 120 ha ở Boise, Idaho, American Ostrich Farms chuyên nuôi đà 

điểu lấy thịt chất lượng cao và bền vững, có khả năng bù đắp tác động môi trường mà các 

phương thức chăn nuôi thông thường không làm được. 

Đà điểu? Ngành nông nghiệp thân thiện với môi trường? Ở Idaho? Đó mới chỉ là khởi đầu. 

Người sáng lập AOF Alex McCoy phải mất một chuyến đi đến 

Nam bán cầu để hiểu đầy đủ ảnh hưởng của đà điểu đối với tình 

trạng ăn thịt ở Mỹ. Khi làm việc trong lĩnh vực tài chính ở Nam 

Phi, McCoy đã được giới thiệu một số tập tục văn hóa mới, bao 

gồm cả việc sử dụng thịt đà điểu trong các bữa ăn hàng 

ngày. Phong tục có vẻ kỳ quặc này có một lịch sử lâu đời và 

được lưu trữ ở châu Phi. 

Đà điểu lần đầu tiên được thuần hóa ở Nam Phi vào những năm 

1850. Vào cuối thập niên 1800, ngành công nghiệp này đã bùng 

nổ, thu hút nhiều người nhập cư châu Âu đến Nam Phi. Họ cùng với nông dân ở Boer bắt đầu 

nuôi đà điểu với số lượng lớn ở vùng Little Karoo của Western Cape. 

Những con chim này chủ yếu được nuôi để lấy 

lông và da - hầu hết được xuất khẩu sang lục 

địa châu Âu để theo kịp xu hướng thời trang 

thời bấy giờ - trong khi thịt chỉ là thứ mà các 

chủ trang trại giữ lại để làm thức ăn trong gia 

đình họ. Suy nghĩ này phổ biến cho đến ngày 

nay, vì thịt đà điểu rất thịnh hành ở Nam Phi 

đến nỗi nó được ăn thường xuyên như thịt gà. 

Nhưng việc so sánh với gia cầm truyền thống 

chỉ dừng lại ở đó. Đà điểu cho ra thịt đỏ, nhưng 

không chứa 97% chất béo và có hàm lượng sắt 

cao hơn thịt bò. Đây là điểm kết hợp các lợi 

ích quan trọng– đà điểu cung cấp nguồn thịt đỏ 

và nguồn protein ít chất béo hơn, và sự kết hợp 

này có khả năng đáp ứng nhu cầu của gần như 

điểu tại American Ostrich Farms được phép  

mọi cộng đồng ưa ăn thịt. 

“Chúng tôi đang tạo ra một giải pháp thứ ba 

để mọi người vừa thưởng thức thịt đỏ vừa  

cảm thấy hài lòng về tác động môi trường 

của chúng”. McCoy cho biết: “Trang trại 

của chúng tôi cung cấp một giải pháp thay 

thế cho tương lai dựa vào đà điểu.” 

Vì vậy, trang trại đà điểu trông như thế 

nào? 

McCoy mô tả trang trại của mình là một 

vùng đồng bằng bằng phẳng, nhiều bụi rậm, 

được chia thành các đồng cỏ và chuồng 

nhốt cho các giai đoạn sinh trưởng và phát 

triển khác nhau của đà điểu. Những con đà 

giao   phối  tự nhiên  và  tại đây, tạo  được  

T 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 

Alexander McCoy, người sáng lập và 

giám đốc điều hành của American 
Ostrich farms, cho biết “thịt đà điểu 

trông giống và có vị như thịt thăn bò” 
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nhiều không gian để vũ điệu tán tỉnh của chúng 

trải rộng khắp khu đất với tất cả vẻ đẹp và sự 

sang trọng kỳ lạ của nó. 

McCoy  giải  thích, những  con  chim là loài  

động vật có tính bầy đàn cao và chúng thích tụ 

tập với những “người bạn đồng hành” cùng 

loài cũng như những người chăm sóc 

chúng. Những con chó Great Pyrenees bảo vệ 

đàn gia súc khỏi những kẻ săn mồi địa phương 

như chó sói đồng cỏ và sư tử núi, giữ đàn đà 

điểu được bình tĩnh và do đó, khỏe mạnh hơn 

về tổng 

thể. 

Mỗi con 

gà mái 

có khả 

năng đẻ 

khoảng 

50 quả 

trứng, 

nở ra 

những chú gà con đã cao khoảng một bước 

chân. Những đứa trẻ mập mạp này lớn nhanh, 

đang ăn ngấu nghiến hỗn hợp cỏ linh lăng cắt 

nhỏ, ngô và đậu nành, cũng như bổ sung hỗn 

hợp vitamin và khoáng chất. Nhờ hệ thống 

miễn dịch tự nhiên mạnh mẽ của chúng, các 

trang trại đà điểu Mỹ không bao giờ sử dụng  

thuốc kháng sinh hoặc hormone cho đà điểu 

của họ. 

Đà điểu chỉ cần một phần tư lượng nước mà 

các loại gia súc khác uống và khoảng một 

nửa diện tích đất cần thiết để chăn thả so 

với một đàn bò thịt. Tỷ lệ tiêu tốn thức ăn 

trên thịt của chúng cực kỳ hiệu quả, vì đà 

điểu có thể biến 3 đến 4 pound thức ăn 

thành 1 pound trọng lượng sống, trong khi 

người chăn nuôi trung bình cần 8 – 12 

pound thức ăn cho mỗi pound trọng lượng 

(1pound ~ 0,45kg) 

Và như một phần thưởng bổ sung, thịt đà 

điểu có hương vị và kết cấu của thịt bò thăn 

chất lượng cao. 

Mục tiêu cuối cùng của American Ostrich 

Farms là tạo ra một loại thịt đỏ thay thế khả 

thi dành cho tất cả người Mỹ. McCoy muốn 

đưa đà điểu lên kệ của cửa hàng tạp hóa và 

biến thịt đà điểu trở thành món ăn chính 

trong mỗi gia đình, giống như cách mà ức 

gà hoặc thịt bò xay là món chính trong 

menu trên khắp đất nước. Việc mở rộng 

hoạt động chăn nuôi đà điểu có khả năng 

cải tổ hoạt động kinh doanh chăn nuôi 

truyền thống, loại bỏ hoạt động có thể gây 

ảnh hưởng xấu cho môi trường và biến nó 

thành một hoạt động hiệu quả, bền vững và 

xanh sạch. 

 

Đà điểu trong trang trại của McCoy, nở sau 
khoảng 42 ngày. 

“Đà điểu là loại thịt đỏ, tính đến nay bền 

vững với môi trường nhất.  

Nếu tính theo pound, đà điểu thu được 

hiệu quả cao hơn khi cùng một ha đất 

canh tác, sản xuất được nhiều thịt hơn, chỉ 

tốn khoảng 1/3 lượng nước ngọt, và chỉ 

thải một phần nhỏ khí thải nhà kính so với 

các loại khác” 
Alex McCoy, người sáng lập và CEO American Ostrich Farms 
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UKRAINE: NUÔI ĐÀ ĐIỂU LÃI HƠN LỢN 
Vasyl Perets đến từ thành phố Khust (vùng 

Transcarpathian) đã nuôi đà điểu được hai 

mươi năm. Người nông dân này từng nuôi 

lợn, nhưng bây giờ anh ấy đã dành toàn 

bộ tâm trí cho đà điểu. Anh ấy nói 

rằng việc nuôi những con chim này 

sẽ có lợi hơn. 

Anh ấy bắt đầu với 6 con đà điểu 

châu Phi, ShoTam viết. Vasyl 

Perets đã mua những con chim này 

với giá 1,5 nghìn USD mỗi con. 

Trong một năm, đà điểu lớn tới 120 

kg. Họ có thể bán cả 

thịt và trứng, đà điểu giống và 

đà điểu trưởng thành. Một nguồn thu 

nhập khác của nông dân là mô hình du lịch 

farmstay. Điều kỳ lạ là có rất nhiều người sẵn 

sàng đến thăm một trang trại kỳ lạ. Ngoài đà 

điểu còn có các loài chim, một con lừa, ngựa 

con và hươu sống trong trang trại. Động vật 

có thể được vuốt ve và cho ăn.  

Ông Vasyl có kế hoạch mở rộng sản xuất và bán đà điểu cũng như các sản phẩm của trang trại 

ra nước ngoài. 

Trang trại đà điểu lớn nhất ở Ukraine nằm ở làng Yasnohorodka (vùng Kiev). 500 con đà điểu 

được nuôi ở đó. Tổng diện tích chuồng và mặt bằng nuôi đà điểu là 6 ha. Những con đà điểu 

đầu tiên được đưa đến trang trại vào năm 2001 từ Bỉ. Trang trại cũng chào đón khách du lịch. 

Có cả một khu phức hợp ở Yasnohorodka với vườn thú, nhà máy rượu và nhà hàng. Một trong 

những món ăn đặc sản ở đây là “Straus a la Stroganoff” – một món ăn gồm thịt của loài chim 

kỳ lạ, nấm, hành tây, sốt kem và khoai tây nghiền. 

 

TỔNG QUAN TÌNH HÌNH NHẬP KHẨU THỊT 

ĐÀ ĐIỂU VÀO PAKISTAN 
Giá trị nhập khẩu của 

Pakistan trong năm 

2021 là 13.94 nghìn 

USD, khối lượng nhập 

khẩu 906 tấn. 

 

 

 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 

“Vasyl Perets bán đà điểu trưởng 

thành với giá 1.000 USD/con và 

đà điểu giống với giá 100 

USD/con. Nhu cầu nuôi đà điểu 

rất cao và chúng tôi cung cấp đến 

với người nông dân từ các vùng 

khác nhau: vùng Mykolayiv, 

vùng Kherson, Bukovyna” 
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HỌC GIẢ NGƯỜI HỒI GIÁO NUÔI ĐÀ ĐIỂU 

Hujjat al-Islam Seyyed Hadi 

Alavi, một học viên trẻ đến từ 

Bandar-e Gaz, đã bắt đầu một 

thử nghiệm thú vị, đó là xây 

dựng một trang trại đà điểu 

nhỏ trên mái nhà của mình. 

Theo Fars News Agency, 

Seyyed Hadi Alavi, một học 

giả trẻ đến từ Bandar-e Gaz, 

người 

hoạt động 

tích cực 

trong cả 

lĩnh vực 

văn phòng 

và kinh 

doanh, tin rằng chúng ta có 

thể sử dụng bất kỳ không 

gian nào để tạo việc làm. 

Mặc dù hoạt động kinh doanh 

chưa lâu nhưng anh ấy đã tạo 

ra một trại ấp trứng nhỏ trên 

sân thượng, mua một máy ấp 

trứng và một vài quả trứng đà 

điểu, và anh ấy đã có 20 con 

đà điểu con.  

Chia sẻ về 

lý do tham 

gia lĩnh vực 

này, Seyyed Hadi Alavi cho 

biết: “Với ý tưởng về 

một nền kinh tế đối kháng, tôi 

đã chọn nuôi đà điểu sau một 

thời gian dài nghiên cứu, chủ 

yếu vì nó có hiệu quả cao và 

dễ thích nghi với môi trường  

hơn  so  với  bò,  cừu hoặc 

nuôi chim và thú khác. 

Học giả trẻ nói thêm: “Tôi bắt 

đầu dự án này mà không có 

bất kỳ sự hỗ trợ nào của chính 

phủ và với chưa đến 10.000  

USD, số tiền này được dùng 

để mua máy ấp trứng, trứng 

đà điểu, một mảnh đất và các 

công cụ khác. Hy vọng rằng 

nó sẽ đi vào hoạt động trước 

Nowrouz (Tết Ba Tư vào 

tháng 3).”  

Alavi đề cập: “Giá của một 

con đà điểu một ngày tuổi là 

khoảng 50 USD, một tháng 

tuổi là từ 70 – 85 USD, và chi 

phí thức ăn để nuôi một con 

đà điểu trưởng thành (mất 

một năm) là khoảng 110 

USD. Ở giai đoạn này, giá 

của một con đà điểu, tùy 

thuộc vào 

trọng lượng 

của nó, bắt 

đầu từ 

khoảng 440 

USD. Nếu 

bạn bán tất 

cả các sản phẩm sau giết mổ 

của nó như thịt, mỡ, da, mắt, 

v.v., thì bạn chắc chắn có thể 

kiếm được nhiều lợi nhuận 

hơn.”  

Anh giải 

thích về 

đặc tính 

của đà 

điểu và 

cho biết: “Đà điểu là loài 

động vật dễ thích nghi với 

môi trường. Thịt của chúng là 

loại thịt duy nhất không chứa 

cholesterol và ít chất béo, là 

sự kết hợp hoàn hảo giữa các 

axit amin và tỷ lệ axit amin 

no và không no cao. Nó   rất   

được   khuyến  

khích cho những người đang 

bị bệnh tim và huyết áp cao 

hoặc những người đang ăn 

kiêng”.  

Alavi nhận xét về việc thiếu 

sự hỗ trợ từ một số cơ quan 

chức năng đối với các hoạt 

động kinh tế của thế hệ trẻ, 

anh nói: “Để phát triển công 

việc kinh doanh của mình, tôi 

đã mua một mảnh đất, nhưng 

sau đó tôi gặp phải một số 

vấn đề liên quan đến việc xin 

giấy phép nuôi đà điểu và 

cung cấp điện cho trang trại 

của tôi. Tôi được phép thực 

hiện hoạt động này, nhưng 

chính quyền của Bộ Nông 

nghiệp không cấp cho tôi 

giấy phép nuôi đà điểu với lý 

do là không có trang trại đà 

điểu nào ở tỉnh 

Golestan. Ngoài ra, để lắp 

điện cho khu đất của tôi, công 

ty điện lực đã yêu cầu khoảng 

2700 USD, đây là một trở 

ngại lớn đối với số vốn rất 

hạn hẹp của tôi.” 

Anh ấy tiếp tục: “Hiện tại, tôi 

và ba người trong gia đình 

đang làm việc để hiện thực 

hóa dự án này, nhưng khi 

công việc kinh doanh phát 

triển, chắc chắn sẽ có nhiều 

người tham gia hơn, cả trực 

tiếp và gián tiếp. Chính phủ 

nên cung cấp hỗ trợ đặc biệt 

cho những người trẻ tuổi có ý 

định thực sự tạo ra nhiều việc 

làm và tăng trưởng kinh tế, 

cho dù chỉ giảm chi phí hoặc 

cung cấp các ưu đãi. 

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 
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THỊ HIẾU SỬ DỤNG THỊT ĐÀ ĐIỂU CỦA TQ 

NGÀY CÀNG TĂNG 
Năm 1995, không có bất kỳ con đà điểu nào ở Trung Quốc. 

Sau hai năm, 1997, 8 trong số những con chim đã được nhập 

khẩu. Bây giờ đã có hơn 100.000 con đà điểu, trong hơn 400 trang 

trại trải khắp Trung Quốc. Và những người nuôi đà điểu hy vọng 

ngành công nghiệp của họ sẽ tiếp tục phát triển. 

Vậy người Trung Quốc thu được gì từ ngành chăn nuôi đà điểu 

của họ? 

Lông vũ làm gối và áo khoác mùa đông. Da có thể biến thành túi xách 

và các vật dụng khác. Và thịt. 

“Thịt đà điểu chứa nhiều protein, canxi và sắt”, Fang Wei, thuộc 

Golden Ostrich Gourmet Food City - có lẽ là nhà hàng Trung Quốc duy nhất phục vụ thịt đà 

điểu, cho biết. "Nó ít chất béo, cholesterol và calo. Nó phù hợp với nhu cầu của con người hiện 

đại." 

Nhưng khách hàng không đổ xô đến nhà hàng của Fang. Giá bữa ăn của đà điểu có thể là một 

lý do. Trong khi một món ăn Trung Quốc trung bình có giá khoảng 3 đô la, thì các món từ thịt 

đà điểu có giá khoảng 6 đô la. 

Những người nuôi đà điểu Trung quốc hy vọng sản phẩm của họ sẽ được yêu thích trong 

những năm tới 

Và Hiệp hội chăn nuôi đà điểu của Trung Quốc hy vọng điều đó sẽ xảy 

ra khi ngày càng nhiều nông dân đánh giá cao lợi thế của việc nuôi 

những loài chim lớn thay vì gà, lợn và bò. 

Các nhà chăn nuôi cho biết đà điểu dễ dàng thích nghi với khí hậu và 

điều kiện Trung Quốc. Chúng rất dễ nuôi, có thể sống ở hầu hết mọi 

khí hậu và không ăn nhiều ngũ cốc. 

 “Ở Trung Quốc, đặc biệt là ở những vùng nghèo phía Tây bắc, có 

những khu vực bạn không thể trồng ngũ cốc, rau hoặc thậm chí là dưa”, 

Song Hong thuộc Hiệp hội chăn nuôi đà điểu Trung Quốc cho biết thêm. “Nhưng cỏ không 

thành vấn đề”. 

Hiệp hội hy vọng những người Trung Quốc sống trong điều kiện nông nghiệp nghèo nàn có thể 

hưởng lợi về mặt kinh tế bằng cách nuôi đà điểu. Chúng không những dễ nuôi hơn vật nuôi 

truyền thống mà đà điểu còn tăng trưởng và sinh sản tốt hơn. 

Zhao Chunli của Trung tâm chăn nuôi đà điểu Shoujia giải thích: 

“Một con bò cái sẽ đẻ một con mỗi năm”. “Nhưng đà điểu thì không. 

Ở mức tối thiểu tuyệt đối, một con đà điểu sẽ đẻ ít nhất 10 con mỗi 

năm. Trong vòng 5 đến 10 năm, nó sẽ đẻ 50 quả trứng mỗi năm”. 

Những con chim cũng trưởng thành nhanh hơn. 

Khi một con đà điểu được một tuổi, nó đã nặng khoảng 200 pound (~100kg).  Đến hai năm, 

một con đà điểu trưởng thành hoàn toàn nặng 240 pound (~110kg). 

 

 

Nông dân nuôi đà điểu TQ  hy 

vọng một ngày nào đó sẽ tìm 

thấy thịt đà điểu trên mọi bàn 
ăn 

   

 

Đà điểu đã dễ dàng thích 

nghi  với Trung Quốc 
   

NGÀNH ĐÀ ĐIỂU TOÀN CẦU 
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Nhận diện yếu tố tác động đến doanh nghiệp 

nông nghiệp trong năm 2023 

heo giới phân tích, giá 

ngũ cốc và dầu cọ thế 

giới sẽ hạ nhiệt vào năm 

2023 và có tác động tích cực 

đến biên lợi nhuận gộp của các 

nhà sản xuất thịt và dầu ăn. Với 

các doanh nghiệp sản xuất 

đường và gạo sẽ được hưởng 

lợi khi giá đường trong nước và 

giá gạo xuất khẩu tăng. 

Bên cạnh đó, giới phân tích 

cũng nhận định, khó khăn của 

các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ giảm bớt trong 2023 nhờ nhu cầu ăn uống bên ngoài phục hồi 

và thiếu hụt nguồn cung, khi hộ chăn nuôi vẫn ngần ngại trong việc tái đàn do giá lợn giảm 

trong thời gian gần đây, trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Hiện nay, các hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ vẫn chiếm khoảng 60% tổng nguồn cung thịt lợn tại Việt Nam. 

Công ty cổ phần Chứng khoán VNDIRECT cho rằng, giá hàng hóa có khả năng giảm trong 

2023 do lo ngại ban đầu về tình trạng thiếu lương thực từ xung đột Ukraine đã lắng xuống khi 

các nước xuất khẩu khác tăng nguồn cung. 

Ngũ cốc của Ukraine cũng đã được vận chuyển trở lại sau thỏa thuận chấm dứt việc phong tỏa 

các cảng của nước này và giá phân bón hạ nhiệt, góp phần thúc đẩy sản lượng thu hoạch nhờ 

tăng năng suất cây trồng. 

Giá thức ăn chăn nuôi trong nước có độ trễ hơn so với giá nông sản thế giới. Vì vậy, chi phí 

thức ăn chăn nuôi sẽ giảm dần vào năm 2023. 

VNDIRECT kỳ vọng nhu cầu tiêu thụ thịt tăng 10 – 15% so với cùng kỳ trong quý IV/2022 do 

đây là mùa tiêu thụ cao điểm khi Tết Nguyên đán đến gần. Trong năm 2023, nhu cầu tiêu thụ 

thịt sẽ không giảm nhờ tăng trưởng thu nhập thực tế nhờ kế hoạch tăng lương cơ bản của Chính 

phủ lên khoảng 20,8% vào năm 2023 và lượng khách du lịch quốc tế dự kiến sẽ phục hồi 84% 

trong quý II/2023 và 100% trong quý IV/2023. Từ đó, kéo theo sự phục hồi mạnh của dịch vụ 

giải trí, lưu trú và ăn uống. 

Trong bối cảnh giá thức ăn chăn nuôi đầu vào giảm và giá bán lợn hơi tăng nhẹ, dự báo biên 

lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp sản xuất thịt sẽ cải thiện trong năm 2023 như: CTCP Tập 

đoàn Dabaco Việt Nam (mã chứng khoán: DBC), CTCP Masan MEATLife (mã chứng khoán: 

MML), CTCP Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán: HAG) và CTCP Nông nghiệp BaF Việt 

Nam (BAF). 

Với doanh nghiệp sản xuất dầu thực vật thì áp lực tăng chi phí đầu vào đã hạ nhiệt. Sau các 

biến động toàn cầu kể từ tháng 2/2022, giá dầu cọ (chiếm khoảng 90% lượng dầu ăn thô nhập 

khẩu của Việt Nam) đã tăng đáng kể lên khoảng 6.000 - 7.000 Myr (đơn vị tiền tệ chính thức 

của Malaysia)/tấn trong khoảng thời gian từ tháng 3/2022 đến đầu tháng 6/2022 (tăng khoảng 

44% đến 70% so với giá trung bình năm 2021). 

T 

VẤN ĐỀ - CHUYÊN ĐỀ 
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Điều này khiến chi phí nguyên vật liệu của các 

doanh nghiệp sản xuất dầu ăn, điển hình là 

CTCP Tập đoàn Kido (mã chứng khoán: 

KDC) tăng mạnh. Tuy nhiên, theo ước tính, 

doanh nghiệp đã tăng giá bán dầu ăn lên 

khoảng 40% so với cùng kỳ trong 6 tháng năm 

2022, do đó biên lợi nhuận gộp vẫn tăng 1,6 

điểm phần trăm trong 9 tháng năm 2022. 

Việc Chính phủ Indonesia cắt giảm thuế suất 

cố định và hạ trần thuế xuất khẩu đối với dầu 

cọ thô, giá dầu cọ thô đã đảo ngược mạnh về 

khoảng 4.000 - 4.200 Myr/tấn trong thời gian 

giữa tháng 6/2022 đến tháng 8/2022, tương 

đương với mức giảm khoảng 43% so với mức 

đỉnh tháng 4/2022 và ngang bằng với mức giá 

trung bình năm 2021. 

Ngoài ra, theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, sản 

lượng dầu cọ toàn cầu được dự báo sẽ tăng 8% 

trong giai đoạn 2022 – 2023, sau khi đi ngang 

trong năm 2021. Do đó, VNDIRECT kỳ vọng 

giá dầu cọ thô năm 2022 ở mức 4.800 Myr/tấn, 

tăng 17% so với năm 2021 và năm 2023 là 

4.400 Myr/tấn, giảm 8% so với năm 2022. 

Với thị trường nội địa, giá dầu ăn bán lẻ cũng 

có xu hướng tương tự như giá dầu cọ thô; trong 

đó, giá dầu ăn của CTCP Tập đoàn Kido 

(KDC) có thể giảm với tốc độ chậm hơn do 

doanh nghiệp đang giữ vị trí thứ hai về thị 

phần dầu ăn, chiếm hơn 30% thị phần tại Việt 

Nam. Do đó, doanh nghiệp có sức mạnh định 

giá tốt để duy trì giá bán lẻ dầu ăn của công ty. 

Với doanh nghiệp mía đường nội địa cũng lấy 

lại vị thế. Theo ước tính, giá đường nhập lậu 

sau khi áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn 

giá đường trong nước khoảng 15%, do đó mức 

thuế mới sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho giá 

đường trong nước. Bên cạnh đó, nguồn cung 

đường nội địa mới đáp ứng được 35 – 40% nhu 

cầu trong nước, do vậy giá đường trong nước 

sẽ đi theo xu hướng tăng của giá đường thế 

giới. 

Giá đường trong nước được dự báo sẽ tăng 

trong 2023 nhờ tác động của quyết định mới 

về thuế chống bán phá giá áp dụng từ tháng 

8/2022. 

Ước tính trong 9 tháng năm 2022, tổng doanh 

thu của các doanh nghiệp sản xuất đường niêm 

yết tăng 16,7% so với cùng kỳ và lợi nhuận 

ròng tăng 5,4%. Những doanh nghiệp ghi 

nhận mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 9 tháng 

năm 2022 mạnh mẽ nhất là CTCP Đường 

Kon Tum (mã chứng khoán: KTS) có lợi 

nhuận ròng tăng 72% so với cùng kỳ năm 

ngoái và CTCP Mía đường Lam Sơn (mã 

chứng khoán: LSS) có  lợi nhuận ròng tăng 

47%. 

Tổng doanh thu tăng nhờ giá đường tăng 9% 

so với cùng kỳ và sản lượng tiêu thụ tăng 

khoảng 7 – 9 % so với cùng kỳ. Trong khi 

đó, tổng lợi nhuận gộp của các doanh nghiệp 

tăng 18,4% so với cùng  kỳ trong 9 tháng 

năm 2022 do hưởng lợi từ việc giá đầu ra 

tăng.   

CTCP Thành Thành Công - Biên Hòa (mã 

chứng khoán: SBT) ghi nhận mức tăng 

trưởng biên lợi nhuận gộp yếu hơn so với các 

doanh nghiệp cùng ngành, giảm 2,1 điểm 

phần trăm trong 9 tháng năm 2022 do giá 

đường thô tăng đã gây ảnh hưởng tiêu cực 

đến biên lợi nhuận  gộp của doanh nghiệp 

này trong quý II/2022. 

Năm 2023 được cho là sẽ thuận lợi đối với 

các doanh nghiệp sản xuất đường nhờ diện 

tích trồng mía dự kiến sẽ mở rộng vào năm 

2023. Diện tích trồng mía giảm liên tục từ 

niên vụ 2017 - 2018 do giá mía xuống thấp 

khiến nông dân chuyển đổi đất sang trồng các 

giống cây khác. 

Do tình trạng thiếu mía nguyên liệu trong 

nước những năm gần đây, một số doanh 

nghiệp sản xuất đường ngoài việc ép đường 

trực tiếp từ mía cũng phải nhập khẩu đường 

thô để tinh luyện. 

Tuy nhiên giá đường nội địa tăng mạnh thời 

gian gần đây cùng với các biện pháp bảo hộ 

từ Chính phủ sẽ tạo động lực cho nông dân 

mở rộng diện tích trồng mía trong niên vụ 

2022 – 2023. Theo Hiệp hội Mía đường Việt 

Nam (VSSA), diện tích mía dự kiến đạt 

151.305 ha, tăng 3% so với cùng kỳ, sản 

lượng mía chế biến đạt 8.764.277 tấn tăng 

16,5% so với cùng kỳ và sản lượng đường 

đạt 870.930 tấn tăng 16,6% so với cùng kỳ. 

Giá  đường  nội  địa  được  cho là sẽ  tiếp  tục  
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tăng trong 2023. Giá đường nhập lậu sau khi 

áp thuế chống bán phá giá sẽ cao hơn giá 

đường nội địa khoảng 15% nên mức thuế mới 

sẽ tạo lợi thế cạnh tranh cho mía đường trong 

nước Trong quý III/2022, giá đường nội địa 

tăng khoảng 10 - 14% so với đầu tháng 7/2022 

(trước khi áp dụng biện pháp phòng vệ thương 

mại đối với đường nhập khẩu từ các nước 

ASEAN), tương đương với giá đường trong 

khu vực ASEAN và Trung Quốc. 

Bên cạnh đó, nguồn cung đường trong nước 

mới chỉ đáp ứng được 35 - 40% nhu cầu nội 

địa, do đó giá đường trong nước sẽ theo xu 

hướng giá đường thế giới. 

Theo CTCP Đường Quảng Ngãi (mã chứng 

khoán: QNS), do giá dầu tăng cao, các nước 

sản xuất đường lớn như Brazil, Thái Lan và Ấn 

Độ sẽ chuyển mía sang sản xuất ethanol, giúp 

giá đường thế giới có thể giữ ở mức cao trong 

6 tháng năm 2023. 

VNDIRECT cho rằng, CTCP Thành Thành 

Công - Biên Hòa và CTCP Đường Quảng Ngãi 

có thể tận dụng việc giá đường tăng để cải 

thiện biên lợi nhuận gộp mảng sản xuất đường 

do đây là các doanh nghiệp có diện tích vùng 

mía nguyên liệu lớn nhất và có vị thế thuận lợi 

để nắm bắt nhu cầu tiêu thụ đường trong nước 

tăng. 

Bên cạnh đó, với các doanh nghiệp xuất khẩu 

gạo Việt Nam cũng sẽ được hưởng lợi từ việc 

Ấn Độ hạn chế xuất khẩu. Giá gạo Ấn Độ có 

vị thế cạnh tranh yếu hơn do chịu mức thuế cao 

hơn sẽ thúc đẩy người mua chuyển hướng sang 

gạo của Thái Lan và Việt Nam. 

Do vậy, các nhà sản xuất gạo và đường được 

dự báo sẽ có biên lợi nhuận gộp cao hơn trong 

2023 nhờ giá bán tăng. Trong khi đó, CTCP 

Nông nghiệp Công nghệ cao Trung An (mã 

chứng khoán: TAR) sẽ được hưởng lợi từ việc 

sản lượng tại Trung Quốc giảm và Ấn Độ hạn 

chế xuất khẩu gạo do hạn hán. 

Gạo là mảng kinh doanh chính của doanh 

nghiệp này với tỷ trọng xuất khẩu chiếm gần 

15% tổng doanh thu; trong đó, Trung Quốc là 

thị trường xuất khẩu gạo chủ lực của doanh 

nghiệp này với tỷ trọng lên tới 27% tổng doanh 

thu xuất khẩu. 

Một yếu tố có tác động tới hầu hết các doanh 

nghiệp lĩnh vực nông nghiệp là việc đồng 

USD mạnh lên đã gây áp lực khiến tỷ giá 

USD/VND liên ngân hàng tăng lên mức cao 

nhất trong lịch sử. 

Theo quan điểm của VNDIRECT, tỷ giá tăng 

sẽ có những tác động trái chiều đối với các 

nhà sản xuất nông nghiệp. Doanh nghiệp xuất 

khẩu gạo và thủy sản có thể hưởng lợi từ giá 

xuất khẩu cao hơn. Trong khi đó, các nhà sản 

xuất dầu ăn, thịt, sữa và đường sẽ phải chịu 

ảnh hưởng tiêu cực. 

Theo TTXVN 

 
Từ ngày 03/03/2018, Thông tư 01/2018/TT-

BNNPTNT do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn ban hành ngày 

16/01/2018 chính thức có hiệu lực. 

THÔNG TƯ 

BAN HÀNH DANH MỤC GIỐNG VẬT 

NUÔI ĐƯỢC SẢN XUẤT, KINH 

DOANH TẠI VIỆT NAM 

Căn cứ Nghị định số 15/2017/NĐ-CP ngày 

17 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ 

cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn; 

Căn cứ Pháp lệnh Giống vật nuôi số 

16/2004/PL-UBTVQH11 ngày 24 tháng 3 

năm 2004 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 

20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành Luật Thương mại về 

hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các 

hoạt động đại lý mua, bán, gia công và quá 

cảnh hàng hóa với nước ngoài; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Chăn 

nuôi, 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn ban hành Danh mục giống vật 

nuôi được sản xuất kinh doanh tại Việt 

Nam: 
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KINH TẾ THẾ GIỚI KHÓ KHĂN ĐÃ BẮT 

ĐẦU TÁC ĐỘNG ĐẾN VIỆT NAM 

Trong tuần qua, các thông tin công bố cho thấy hoạt 

động kinh tế toàn cầu tiếp tục suy giảm khi chỉ số PMI 

ước tính nhanh của Mỹ và khu vực Eurozone đều ở 

dưỡi ngưỡng 50. Trong khi đó, Ngân hàng Nhân dân 

Trung Quốc quyết định giữ nguyên lãi suất để hỗ trợ 

nền kinh tế. 

Tại Mỹ 

Theo ước tính nhanh của S&P, chỉ số PMI tổng 

hợp của Mỹ tháng 11/2022 đã giảm xuống 

47,6 từ mức 50,4 của tháng 10/2022 và thấp 

hơn nhiều so với dự báo là 50. Như vậy, hoạt 

động kinh doanh tháng 11/2022 của Mỹ đã 

giảm tháng thứ năm liên tiếp, với số lượng đơn 

đặt hàng mới giảm xuống mức thấp nhất trong 

hai năm rưỡi do lạm phát và lãi suất cao khiến 

nhu cầu giảm. 

Trong khi đó, thị trường lao động Mỹ đang có 

dấu hiệu suy yếu khi số đơn xin trợ cấp thất 

nghiệp trong tuần kết thúc ngày 19/11/2022 ở 

mức 240 nghìn đơn, cao hơn so với dự báo 225 

nghìn đơn. Thị trường lao động và lạm phát có 

dấu hiệu hạ nhiệt, dường như Fed đang đạt 

được tiến bộ trong cuộc chiến chống lạm phát 

và đã phát đi tín hiệu về khả năng giảm tốc độ 

nâng lãi suất, nghĩa là sẽ có những đợt nâng lãi 

suất nhỏ hơn cho đến cuối năm nay và đến năm 

2023. 

Thông tin khả quan hơn đối với nền kinh tế Mỹ 

trong tuần vừa qua là tâm lý người tiêu dùng 

có dấu hiệu khả quan hơn mức ước tính sơ bộ. 

Theo đó, chỉ số niềm tin người tiêu dùng của 

Đại học Michigan đối với Mỹ tháng 11/2022 

đã được điều chỉnh lên 56,8 từ mức ước tính 

sơ bộ vào đầu tháng là 54,7 và cao hơn dự báo 

của thị trường là 55. 

Tại Trung Quốc 

Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) đã 

thông báo giữ nguyên lãi suất cho vay cơ bản 

trong tháng thứ ba liên tiếp vào tháng 11/2022, 

trong bối cảnh đồng Nhân dân tệ tiếp tục chịu  

áp lực giảm giá và hoạt động kinh tế chậm lại 

do các ca nhiễm COVID gia tăng và các hạn 

chế hoặc phong tỏa ở một số thành phố. 

Ngày 23/11/2022, Trung Quốc đã thực hiện 

nhiều biện pháp hạn chế hơn nhằm khống chế 

số ca mắc COVID – 19 đang tăng mạnh. 

Trong khi đó, để hỗ trợ thị trường bất động 

sản, PBoC yêu cầu các ngân hàng ổn định 

hoạt động cho vay đối với các công ty bất 

động sản và xây dựng thông qua việc gia hạn 

khoản vay liên quan tới phát triển bất động 

sản và khoản vay uỷ thác hiện có một cách 

hợp lý. PBoC đang lên kế hoạch cung cấp 200 

tỷ Nhân dân tệ (tương đương 28 tỷ USD) 

dưới dạng các khoản vay cho vay lại không 

lãi suất đối với các ngân hàng thương mại đến 

cuối tháng 03/2023, nhằm hỗ trợ các ngân 

hàng trong việc cung cấp vốn phù hợp cho 

các dự án bất động sản bị đình trệ. 

Tại châu Âu 

Các thông tin công bố trong tuần cho thấy 

mức độ suy giảm kinh tế của khu vực 

Eurozone có dấu hiệu giảm bớt khi chỉ số 

PMI sản xuất tăng so với tháng trước và chỉ 

số niềm tin tiêu dùng cải thiện. Theo ước tính 

nhanh của S&P Global, chỉ số PMI ngành sản 

xuất của Khu vực đồng Euro tháng 11/2022 

đã tăng lên 47,3 từ mức 46,4 trong tháng 

10/2022 và cao hơn mức dự 46. 

Mặc dù đây là tháng giảm thứ 5 liên tiếp của 

hoạt động sản xuất, nhưng tốc độ giảm đã 

chậm lại. Trong khi theo khảo sát của 

Eurostat, chỉ số niềm tin của người tiêu dùng 

tại Khu vực đồng Euro đã tăng 3,6 điểm lên  

VẤN ĐỀ - CHUYÊN ĐỀ 
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23,9 vào tháng 11/2022, khả quan hơn so với 

mức dự báo -26. Niềm tin của người tiêu dùng 

trong tháng 10 cũng được điều chỉnh lên -27,5 

từ mức ước tính -27,6 trước đó. Tuy nhiên, 

niềm tin của người tiêu dùng vẫn ở mức rất 

thấp so với mức trung bình dài hạn. Tại Liên 

minh châu Âu, tâm lý người tiêu dùng tăng 2,8 

điểm lên -25,8 trong tháng 11/2022. 

Kinh tế trong nước 

Kinh tế 

thế giới 

khó khăn 

đã bắt 

đầu tác 

động đến 

kinh tế 

Việt 

Nam khi hoạt động xuất khẩu hàng hóa chậm 

lại rõ rệt. Theo ước tính, kim ngạch xuất khẩu 

hàng hóa của Việt Nam ra thị trường thế giới 

trong tháng 11/2022 chỉ đạt 29,5 tỷ USD, giảm 

2,9% so với tháng trước và giảm 7,4% so với 

cùng kỳ năm 2021, là mức thấp nhất kể từ 

tháng 2/2022 đến nay. Ở chiều ngược lại, kim 

ngạch nhập khẩu trong tháng 11/2022 tăng 

7,5% so với tháng trước, lên mức 30 tỷ USD, 

nhưng giảm 2% so với cùng kỳ năm 2021. 

Lạm phát tăng cao tại các thị trường xuất khẩu 

chủ lực là Mỹ và EU đã ảnh hưởng đến các 

đơn đặt hàng xuất khẩu của Việt Nam kể từ 

đầu quý III/2022 đến nay. Theo thông lệ, thời  

điểm này thường đã có đơn hàng cho năm 

tiếp theo, nhưng năm nay, có rất nhiều doanh 

nghiệp dệt may, da giày vẫn chưa ký được 

đơn hàng. Do đó, hoạt động xuất khẩu hàng 

hóa của nước ta có thể sẽ tiếp tục chậm lại 

trong quý I và thậm chí quý II năm sau. Hoạt 

động xuất khẩu chậm lại sẽ có tác động đến 

kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2023. 

Mới đây, IMF đã hạ dự báo tăng trưởng kinh 

tế Việt Nam năm 2023 xuống 5,8% so với 

mức 6,2% trong dự báo trước đó do cầu bên 

ngoài chậm lại và điều kiện tài chính thắt chặt 

hơn.Trước tình hình thị trường tài chính thắt 

chặt, Ngân hàng Nhà nước đã yêu cầu các tổ 

chức tín dụng còn hạn mức tăng trưởng tín 

dụng chủ động cân đối điều hòa nguồn vốn, 

tỷ lệ đảm bảo an toàn, tích cực giải ngân tín 

dụng vào các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, 

nhất là các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, 

nông thôn, xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao và các lĩnh vực là động 

lực tăng trưởng của nền kinh tế theo chủ 

trương của Chính phủ. Bên cạnh đó, các tổ 

chức tín dụng phải đảm bảo thanh khoản ổn 

định, an toàn hoạt động ngân hàng, kiểm soát 

chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực tiềm ẩn 

rủi ro. 

Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại 

– VICTIC 

(Bộ Công thương) 

 

Ông Nguyễn Văn Việt, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch cho 

rằng 2023 sẽ năm khó khăn về mặt thị trường do đó 

ngành đặt mục tiêu xuất khẩu chỉ tăng nhẹ so với năm 

2022 ở mức 54 tỷ USD và tăng trưởng toàn ngành 

khoảng 3%. 

“Khi làm kế hoạch cho năm 2023, chúng tôi đã phối 

hợp chặt chẽ với Tổng Cục Thống kê và xem xét trên 

nhiều khía cạnh. Tại sao chúng tôi chỉ đặt tăng trưởng 

3%? Ngành nông nghiệp khác với công nghiệp và dịch 

vụ. Các ngành khác có thể tăng rất nhanh nhưng ngành 

nông nghiệp rất chậm và cần thời gian. Bên cạnh đó, 

năm 2023 còn nhiều yếu tố khó khăn và chúng tôi cho 

rằng mục tiêu 3% không phải là dễ đạt được”, ông Việt 

nói. 
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TỔNG QUAN TÌNH HÌNH CHĂN NUÔI NĂM 

2022 
Mặc dù gặp nhiều khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi tăng cao, dịch bệnh còn diễn biến khó 

lường, giá sản phẩm chăn nuôi biến động, nhưng năm 2022, theo Cục Chăn nuôi, giá trị sản 

xuất chăn nuôi ước tính tăng 5,93%.  

Tại thời điểm tháng 12/2022, tổng đàn lợn khoảng 26,22 

triệu con (chưa bao gồm lợn con theo mẹ), tăng 11,4%; đàn 

gia cầm khoảng 551,6 triệu con, tăng 4,8%; đàn bò khoảng 

6,65 triệu con, tăng 3,1% (riêng đàn bò sữa 335 nghìn con). 

Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 7,05 triệu tấn 

(trong đó, thịt trâu: 123 nghìn tấn, tăng 1,6%; thịt bò 474 

nghìn tấn, tăng 3,5%; lợn 4,425 triệu tấn, tăng 5,9%; gia 

cầm 2,028 triệu tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm 2021); 

sản lượng sữa tươi 1,277 triệu tấn, tăng 10,2%; sản lượng 

trứng trên 18,3 tỷ quả (tăng 4,4%); sản lượng TACN công nghiệp quy đổi khoảng 20,0 triệu 

tấn, giảm 8,6%.  

Đối với chăn nuôi lợn: Đàn lợn của doanh 

nghiệp tăng trưởng nhanh 

Trong những năm qua, chăn nuôi lợn của 

nước ta có sự biến động lớn về tổng đàn và 

sản lượng thịt, trong đó tổng đàn lợn đạt cao 

nhất vào năm 2016 (29,1 triệu con), giảm 

xuống 27,4 triệu con vào năm 2017 (do 

khủng hoảng thừa), tăng trở lại vào năm 2018 

(28,1 triệu con), sau đó bị giảm sâu kỷ lục vào 

năm 2019 do dịch tả lợn Châu Phi (chỉ còn 

19,6 triệu con). Tổng đàn lợn dần hồi phục 

trong năm 2020 (22,0 triệu con) và tiếp tục 

tăng trưởng đạt 28,1 triệu con năm 2021 (sản 

lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 4,18 triệu 

tấn, chiếm 62,5% trong tổng sản lượng thịt 

hơi của cả nước). 

Thời điểm tháng 11/2022, tổng đàn lợn cả 

nước khoảng 28,8 triệu con[1]; tại 16 doanh 

nghiệp chăn nuôi lợn lớn hiện đang duy trì 

đàn lợn trên 6 triệu con. Sản lượng thịt lợn 

hơi cả nước trong 11 tháng đầu năm ước đạt 

khoảng 4,0 triệu tấn. Dự kiến cả năm 2022, 

sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 

4,3 triệu tấn, tăng 3,6% so với năm 2021. 

Đối với giống lợn: Tổng đàn nái trên cả nước 

ước đạt trên 3,2 triệu con (chiếm 11,36% tổng  

đàn lợn) tăng 4,7% so cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, đàn cụ kỵ, ông bà (nái cụ kỵ chiếm 

khoảng 15% và nái ông bà chiếm 85%) đạt 

135 nghìn con (chiếm 4,21% tổng đàn nái). 

Đàn lợn nái cụ kỵ, ông bà gồm các giống 

nhập ngoại chiếm 80%; lợn nái lai giữa lợn 

ngoại với lợn nội và lợn nái nội thuần chiếm 

tỷ lệ 20% tổng đàn nái. 

Hằng năm, đàn lợn nái được thay thế bình 

quân 25%. Giai đoạn 2015 – 2020, số lượng 

lợn giống cụ kỵ và ông bà sản xuất trong nước 

để thay thế đàn khoảng 89%, còn 11% nhập 

khẩu để thay thế, làm tươi máu cải tiến năng 

suất giống trong nước. Cả nước có 467 cơ sở 

sản xuất và cung cấp lợn giống với 240 cơ sở 

nuôi giữ lợn nái giống cụ kỵ, ông bà (GGP và 

GP), trong đó các đơn vị sự nghiệp và doanh 

nghiệp trong nước có 116 cơ sở với tổng đàn 

nái trên 48 nghìn con, chiếm 48,3% tổng cơ 

sở giống và 35,5% tổng đàn nái GP, GGP 

trong cả nước; các doanh nghiệp FDI (C.P, 

Japfa Comfeed …) có 124 cơ sở với tổng đàn 

nái có trên 87 nghìn con, chiếm 51,6% tổng 

số cơ sở giống và 64,4% tổng đàn nái GP, 

GGP của cả nước. Cả nước có khoảng 64 

nghìn con lợn đực giống. Trong đó, số lợn 

đực sản  xuất  tinh để phối giống nhân  tạo  là  

NGÀNH CHĂN NUÔI NƯỚC NHÀ 
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30,7 nghìn con (47,9%); đàn lợn đực giống 

phối trực tiếp là 33,3 nghìn con (chiếm 

52,1%), chủ yếu nuôi trong dân. 

Chăn nuôi gia cầm: Trên 530 triệu con 

Thời điểm 31/12/2021, đàn gia cầm khoảng 

523,6 triệu con, trong đó đàn gà trên 420 triệu 

con (chiếm 80,0%), đàn thủy cầm trên 103 

triệu con (chiếm 20,0%). Tổng sản lượng thịt 

gia cầm đạt 1,92 triệu tấn, trong đó thịt gà 

chiếm 76,03%, thịt thủy cầm chiếm 23,97%. 

Tổng sản lượng trứng gia cầm đạt gần 17,6 tỷ 

quả, trong đó trứng gà chiếm 61,75%, trứng 

thủy cầm chiếm 38,25%. 

Thời điểm tháng 11/2022, tổng đàn gia cầm 

cả nước khoảng 533 triệu con [2]. Sản lượng 

thịt gia cầm hơi xuất chuồng 11 tháng đầu 

năm 2022 ước đạt 1,7 triệu tấn; sản lượng 

trứng gia 

cầm đạt gần 

16,4 tỷ quả. 

Dự kiến cả 

năm 2022, 

sản lượng 

thịt gia cầm 

hơi xuất 

chuồng ước 

đạt 2,0 triệu tấn, tăng 4,2 % so với năm 2021; 

sản lượng trứng ước đạt 18,4 tỷ quả tăng 

4,6% so với năm 2021. 

Đối với chăn nuôi gia súc ăn cỏ 

Đàn bò ước đạt gần 6,42 triệu con, trong đó 

đàn bò sữa trên 339 nghìn con, tập trung chủ 

yếu ở vùng Bắc Trung Bộ và duyên hải miền 

trung (chiếm 37%); sản lượng thịt bò hơi ước 

đạt 400 nghìn tấn; sản lượng sữa bò tươi ước 

đạt gần 1,0 triệu tấn. 

Đàn trâu cả nước có khoảng 2,25 triệu con, 

tập trung chủ yếu các tỉnh Miền núi và Trung 

du (chiếm 55,3%); 11 tháng đầu năm 2022, 

sản lượng thịt trâu ước đạt 90 nghìn tấn. Hiện 

nay, cả nước có trên 2,66 triệu con dê và 

khoảng 118 nghìn con cừu. 

Dự kiến cả năm 2022, sản lượng thịt gia gia 

súc ăn cỏ hơi xuất chuồng ước đạt 0,65 triệu 

tấn; sản lượng sữa tươi ước đạt 1,16 triệu tấn 

tăng 8,3% so với năm 2021. 

Về giết mổ và chế biến: Ngày càng nhiều 

doanh nghiệp đầu tư mạnh 

Trong thời 

gian vừa qua, 

làn sóng đầu 

tư vào lĩnh 

vực giết mổ, 

chế biến diễn 

ra mạnh mẽ 

và được dự 

báo sẽ tăng 

trưởng nhanh trong những năm tiếp theo. Các 

cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ ngày 

càng giảm; cơ sở giết mổ tập trung có xu 

hướng tăng cả về số lượng và quy mô. Hiện 

nay, tỷ lệ gia súc, gia cầm được giết mổ tập 

trung ước khoảng 25 – 30% (trong đó giết mổ 

công nghiệp khoảng 10 – 12%). Công suất 

thực tế tại các cơ sở giết mổ công nghiệp còn 

thấp so với công suất thiết kế (dao động 30-

65%). 

Chế biến hiện nay là công đoạn đem lại lợi 

nhuận nhiều nhất trong chuỗi giá trị ngành 

chăn nuôi. Đến hết tháng 11/2022, cả nước có 

109 cơ sở, nhà máy của các doanh nghiệp chế 

biến thịt, trứng và sữa quy mô công nghiệp 

để xuất khẩu và phục vụ tiêu dùng trong 

nước, đáp ứng nhu cầu chế biến cho khoảng 

trên 1,3 triệu tấn thịt, trên 100 triệu quả trứng, 

hàng triệu lít sữa tươi hàng năm. Cả nước 

hiện có 68 nhà máy chế biến thịt các loại và 

sản phẩm thịt chế biến khoảng trên 1,3 triệu 

tấn chiếm khoảng 20 – 22% tổng sản lượng 

thịt sản xuất trong nước. Sản phẩm chế biến 

có giá trị gia tăng thấp chiếm 80 – 85% (chế 

biến đơn giản, sơ chế) và các sản phẩm chế 

biến có giá trị gia tăng cao (thịt hun khói, 

giăm bông, xúc xích, lạp xường…) chiếm 

khoảng 15 – 20%; sản phẩm đóng bao gói 

nhỏ cung cấp cho bán lẻ chiếm khoảng 10%; 

sản xuất thịt mát đã bắt đầu phát triển chiếm 

khoảng 10%. 

Hiện có 6 nhà máy chế biến trứng và sản 

lượng trứng chế biến khoảng 100 – 110 triệu 

quả trứng/năm, chiếm khoảng 0,7% – 0,8 % 

tổng sản lượng trứng sản xuất trong nước. Cả 

nước có 35 nhà máy chế biến sữa, trong đó  

https://nhachannuoi.vn/tong-quan-tinh-hinh-chan-nuoi-nam-2022/#_ftn2
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phần lớn các nhà máy chế biến có công nghệ 

tiên tiến, tính tự động hóa cao. Hầu hết các 

nhà máy chế biến sữa đều chủ động liên kết 

vùng nguyên liệu, tạo chuỗi sản phẩm khá 

hiệu quả và đây là thế mạnh của ngành chế 

biến sữa của Việt Nam. Riêng trong năm 

2022 khởi công 02 nhà máy sữa với số vốn 

đầu tư hơn 6.600 tỷ đồng là Nhà máy chế biến 

sữa công nghệ cao Mộc Châu và Vinamilk.  

Tình hình giá vật tư và một số sản phẩm 

chăn nuôi 

Giá lợn thịt hơi: Diễn biến trái với quy luật 

hàng năm 

Năm 2022, khi so sánh giá lợn thịt hơi xuất 

chuồng của 3 miền thì không có sự khác biệt 

lớn giữa các vùng. Do khả năng cung ứng 

khác nhau, giữa các tỉnh có sự chênh lệnh 

trong khoảng 2– 4 nghìn đồng/kg lợn thịt hơi.  

Tuy nhiên, giá thịt lợn hơi xuất chuồng biến 

động mạnh tại các thời điểm khác nhau trong 

02 năm trở lại đây. Cụ thể, từ tháng 01/2021 

đến tháng 8/2021 giá lợn thịt hơi xuất chuồng 

giảm 30 – 35%, duy trì ở mức thấp 43 – 49 

nghìn đồng/kg; đến tháng 11/2021 tăng nhẹ 

lên trên 50 nghìn đồng/kg; tháng 12/2021 giá 

tăng lên và dao động quanh mức 53 – 57 

nghìn đồng/kg và duy trì đến trung tuần tháng 

05/2022. 

Đến cuối tháng 6/2022, giá lợn thịt hơi xuất 

chuồng có xu hướng tăng và người chăn nuôi 

bắt đầu có lợi nhuận (2,5 - 3,0  nghìn đồng/kg 

lợn hơi). Từ đầu tháng 7/2022 đến giữa tháng 

9/2022, giá lợn hơi tăng mạnh lên 60 – 70 

nghìn đồng/kg, thậm chí có nơi giá tăng lên 

mức 75 nghìn đồng/kg; trong khi giá thành ở 

mức 56 – 60 nghìn đồng/kg. Từ giữa 

tháng9/2022 đến nay, giá lợn hơi liên tục phổ 

biến 53 nghìn đồng/kg, thấp hơn giá thành 

sản xuất (58 – 60 nghìn/kg). 

Một số nguyên nhân chính dẫn đến giá lợn 

giảm trong thời gian gần đây được nhận định 

là do: (i) Nguồn cung lợn thịt tăng cao vào 

các tháng 9, tháng 10 và tháng 11/2022; (ii) 

Sức mua thực phẩm không cao do tình hình 

thu nhập của người dân bị ảnh hưởng khi lạm 

phát tăng (lãi suất cho vay tăng, tỷ giá ngoại 

tệ tăng) và (iii) Nhiều doanh nghiệp gặp khó 

khăn phải giảm quy mô sản xuất (do chi phí 

nhập khẩu nguyên liệu tăng cao) buộc phải 

giảm lao động, sức tiêu thụ thịt lợn của các 

khu công nghiệp giảm. 

So với các nước trong khu vực, tại thời điểm 

ngày 29/11/2022, giá lợn hơi của Campuchia 

dao động 42 – 46 nghìn đồng/kg; Myanmar 

48 – 52 nghìn đồng, Lào 61 – 65 nghìn đồng, 

Thái Lan 70 – 78 nghìn đồng/kg. Tại thị 

trường Trung Quốc, giá lợn hơi ngay 

22/11/2022 khoảng 86 nghìn đồng, ngày 

29/11/2022 giá dao động 78 – 81 nghìn đồng, 

cao hơn Việt Nam khoảng 30 nghìn đồng 

(nguồn AgroMonitor). Theo Ủy ban Cải cách 

và Phát triển Quốc gia Trung Quốc (NDRC), 

giá thịt lợn tại 36 trung tâm buôn bán lớn của 

Trung Quốc hiện tăng 30% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Thị trường lợn thịt biến động như trên đã tác 

động đến nhu cầu lợn giống. Từ tháng 01 đến 

tháng 6/2021, giá lợn giống luôn ở mức trên 

2,4 triệu đồng/con. Tuy nhiên, sau khi giá lợn 

thịt giảm, giá lợn giống giảm mạnh xuống 1,4 

- 1,6 triệu đồng/con vào tháng 8 – 9/2021, từ 

cuối tháng 10/2021 đến tháng 6/2022, giá lợn 

giống duy trì ở mức thấp 1,0 - 1,2 triệu 

đồng/con. Từ đầu tháng 7 đến cuối năm 2022, 

giá lợn giống dao động khoảng 1,4 - 1,7 triệu 

đồng/con.  

Giá gia cầm hơi 

Giá các sản phẩm chính của gia cầm cơ bản 

tăng đều từ tháng 2/2022 đến tháng 6/2022, 

tuy nhiên, trong nửa cuối năm 2022, giá một 

số sản phẩm theo xu hướng giảm nhất trong 

tháng 10, 11/2022. 

Giá gà thịt công nghiệp lông trắng hơi trong 

11 tháng đầu năm 2022 là đối tượng biến 

động giá phức tạp nhất, tăng giảm nhiều nhất:  

https://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2023/01/Gia-lon-hoi-qua-cac-thoi-diem.jpg
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giá bình quân dao động từ 25 – 30 nghìn 

đồng/kg (đầu năm 2022) tăng lên 33 – 36 

nghìn đồng/kg (thời điểm tháng 6,7/2022) tùy 

từng khu vực; hiện nay, giá đang dao động 

khoảng 25 – 28 nghìn đồng/kg ở miền Bắc và 

khoảng 34 – 37 nghìn đồng/kg ở miền Nam. 

Giá gà trắng nuôi công nghiệp của Việt Nam 

tương đương với giá tại các nước trong khu 

vực như Campuchia 33 – 36 nghìn đồng/kg, 

Thái Lan 32,5 nghìn đồng/kg, Indonesia 33 

nghìn đồng/kg, Trung Quốc 33 nghìn 

đồng/kg. Giá con giống gà trắng công nghiệp 

trong các tháng đầu năm 2022 ổn định từ 6 – 

8 nghìn đồng/con, tuy nhiên thời điểm hiện 

tại, giá tăng nhẹ và dao động từ 9 – 10 nghìn 

đồng/con.  

Trong khi đó, giá gà lông màu nuôi thả vườn 

không có nhiều biến động từ tháng 01/2021 

đến hết quý I/2022, bình quân dao động từ 50 

– 55 nghìn đg/kg tại miền Bắc, giá bình quân 

tại miền Trung và miền Nam tương đương 

hoặc thường cao hơn từ 2.000 - 5.000 

đồng/kg. Từ đầu quý II/2022 đến tháng 

8/2022 giá gà lông màu hơi tăng lên mức 60 

– 80 nghìn đồng/kg, cá biệt có nơi gần 90 

nghìn đồng/kg, trước biến động về cung ứng 

nguyên liệu sản xuất, nguyên liệu thức ăn 

chăn nuôi, giá vật tư đầu vào tăng. Từ tháng 

9/2022 đến nay, giá gà lông màu giảm và dao 

động 60 – 65 nghìn đồng/kg. Nhóm gà thịt 

lông màu nuôi công nghiệp đầu năm 2022 có 

giá bình quân dao động từ 40 – 42 nghìn 

đồng/kg tăng lên 55 - 58,5 nghìn đồng/kg 

(thời điểm tháng 6,7/2022); hiện nay giá đang 

dao động từ 32 – 38 nghìn đồng/kg. Giá con 

giống tăng từ 5,5 - 6,5 nghìn đồng/con (đầu 

năm 2022) lên 9,5 - 11,5 nghìn đồng/con 

(thời điểm  tháng  6,7/2022) và  hiện  nay  dao  

động từ 8,0 - 9,0 nghìn đồng/con. 

Các tháng đầu năm 2022, giá các sản phẩm 

từ vịt cũng tăng mạnh, trong đó giá vịt Super 

M hơi xuất chuồng tăng trung bình từ 34,9 

nghìn đồng/kg lên 47,5 nghìn đồng/kg; giá vịt 

thịt Grimaud tăng trung bình từ 34,6 nghìn 

đồng/kg lên 48,5 nghìn đồng/kg (tăng 40%).  

Tuy nhiên, hiện tại giá vịt thịt hơi tiếp tục 

theo xu hướng giảm do nguồn cung tăng cao, 

dao động chỉ từ 28 – 29 nghìn đồng/kg ở khu 

vực phía Bắc, còn tại các tỉnh miền Nam giá 

ổn định khoảng 29 – 30 nghìn đồng/kg. 

Trong năm 2022, tùy từng thời điểm giá các 

sản phẩm trứng gà dao động từ 1,6 - 2,5 nghìn 

đồng/quả; trứng vịt từ 2,5 - 3,2 nghìn 

đồng/quả tùy từng khu vực; giá khu vực miền 

Bắc cao hơn các khu vực còn lại). 

Giá một số sản phẩm khác 

Giá con giống bò nuôi thịt dao động từ 110-

125 nghìn đồng/kg; giá giống bò sữa ở miền 

Bắc là 125 nghìn đồng/kg, miền Nam là 145 

nghìn đồng/kg. Giá thịt bò hơi ở cả ba miền 

dao động từ 80 – 100 nghìn đồng/kg, hiện 

nay, giá thịt trâu, bò hơi giảm sâu  (dưới 

ngưỡng 60 nghìn đồng) do nguồn cung dồi 

dào, mức tiêu thụ giảm. Giá sữa bò dao động 

từ 12 - 12,5 nghìn đồng/lít. Giá dê thịt dao 

động từ 120 – 140 nghìn đồng/kg thịt hơi. 

Đối với sản phẩm yến: năm 2022, Trung 

Quốc đã ký Nghị định thư với Việt Nam về 

việc xuất, nhập khẩu chính ngạch sản phẩm 

tổ yến của Việt Nam sang thị trường Trung 

Quốc.  

Giá thức ăn chăn nuôi thành phẩm tăng cao 

do giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi lập đỉnh 

Giá TACN thành phẩm trung bình 11 tháng 

năm 2022 đều tăng so với cùng kỳ năm 2021, 

cụ thể: thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho lợn 

thịt từ 60kg đến xuất chuồng khoảng 13 

nghìn đồng/kg (tăng 14,5%); thức ăn hỗn hợp 

hoàn chỉnh cho gà thịt lông màu 12,790 nghìn 

đồng/kg (tăng 12,8%); thức ăn hỗn hợp hoàn 

chỉnh cho gà thịt lông trắng 13,532 nghìn 

đồng/kg (tăng 14,2%).  

Tâm An 

Nguồn số liệu: Cục Chăn nuôi 
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CHU KỲ BIẾN ĐỘNG CỦA GIÁ NÔNG SẢN 

ĐANG MỞ RA CÁNH CỬA MỚI CHO 

NGÀNH CHĂN NUÔI TRONG QUÝ IV/2022 
Giá các mặt hàng nông sản làm nguyên liệu đầu vào để sản xuất thức ăn chăn nuôi liên tục tăng 

lên và duy trì ở mức cao kể từ đầu năm 2021 đến nay vẫn luôn là mối bận tâm và vấn đề nan 

giải mà các doanh nghiệp chăn nuôi trong nước đang đối mặt. Tuy nhiên, triển vọng ngành đang 

tích cực hơn trong quý IV tới khi áp lực chi phí giảm bớt và giá thịt heo ổn định dần. 

Trong ngành chăn nuôi, chi phí nhập khẩu nguyên liệu sản xuất 

thức ăn thường đã chiếm khoảng 70% giá thành. Tuy nhiên, con 

số này đã không ngừng tăng lên kể từ khi đà tăng phi mã của 

giá nông sản thế giới bắt đầu. Do đặc điểm phụ thuộc phần lớn 

vào nguồn cung 

nguyên liệu từ việc 

nhập khẩu nên điều 

này đã khiến cho 

nhiều doanh nghiệp 

chăn nuôi nước ta 

đứng trước tình 

trạng “gồng lỗ”. 

Trong 2 tháng gần đây, giá nông sản đã bắt đầu có dấu hiệu hạ 

nhiệt hơn khi tạo đỉnh vào cuối tháng 6 và thậm chí đã có thời 

điểm chạm mức thấp nhất trong gần 10 tháng trước đó. Theo Sở 

giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV), kết thúc phiên giao dịch 

ngày 18/8, giá ngô ghi nhận mức hồi phục nhẹ trở lại sau 2 phiên 

lao dốc đầu tuần. Giá đậu tương cũng diễn biến tương tự và 

đóng cửa ở mức 510 USD/tấn.  

Nhìn lại thị trường 

chăn nuôi trong 2 

năm qua 

Cụm từ “đà tăng phi 

mã” được nhắc tới 

trên thị trường nông 

sản thế giới kể từ 

đầu năm 2021 khi 

nguồn cung toàn cầu có dấu hiệu thắt chặt hơn. Hiện tượng La 

Nina gây ra hạn hán nghiêm trọng và ảnh hưởng nặng nề tới 

năng suất mùa vụ ngô của Nam Mỹ. Cùng với đó là chuỗi các 

vấn đề hậu cần ở các cảng khiến hoạt động xuất khẩu tại 

Argentina cũng gặp không ít khó khăn. 

Không những thế, nhu cầu của Trung Quốc còn bất ngờ tăng 

đột biến cũng góp phần thúc đẩy giá nông sản. Nếu như trước 

đó, quốc gia châu Á này 

chỉ nhập khẩu dưới 7 triệu 

tấn ngô/năm thì sang đến 

niên vụ 2020/2021, con số 

này bất ngờ nhảy vọt lên 

gần 30 triệu tấn. Gánh 

nặng về chi phí nhập khẩu 

đối với các doanh nghiệp 

chăn nuôi trở nên nặng nề 

nhất vào lúc này. 

Tuy nhiên, tình hình khó 

khăn vẫn chưa dừng lại ở 

đấy. Quay trở lại với 

nguyên nhân khiến Trung 

Quốc đẩy mạnh thu mua 

ngô quốc tế, đây không chỉ 

là yếu tố gây ra đà tăng của 

giá thức ăn mà còn gây sức 

ép đối với đầu ra. 

Dịch tả lợn châu Phi (ASF) 

đã càn quét qua đất nước 

có đàn heo lớn nhất thế 

giới, tạo nên cơn khủng 

hoảng thịt trầm trọng nhất 

ở Trung Quốc. Không 

những thế, Covid – 19  

trong năm 2020 tiếp tục 

làm cuộc khủng hoảng tồi 

tệ  hơn, giáng   mạnh    vào  
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những hy vọng tái thiết. Tuy nhiên, với khối lượng nông sản 

khổng lồ nhập khẩu từ Mỹ sau Hiệp định thương mại giữa 2 

bên, Trung Quốc đã hồi phục mạnh mẽ ngành chăn nuôi và thúc 

đẩy sản lượng heo trở lại. 

Cụ thể, sản lượng heo tại Trung Quốc năm 2021 ước đạt gần 50 

triệu tấn, tăng hơn 32% so năm 2020. Nguồn cung tăng mạnh 

chỉ trong thời gian ngắn đã gây ra cuộc khủng hoảng thừa và 

khiến cho giá thịt heo toàn cầu lao dốc mạnh. 

Giá nông sản thế giới sẽ chịu sức ép lớn trong tháng 9 

Giá các mặt hàng nông sản đang có dấu hiệu bước vào xu hướng 

giảm trong 2 tháng qua. Đây là chu kỳ thường thấy đối với thị 

trường nông sản thế giới do tính mùa vụ của các nước sản xuất 

lớn. 

Mỹ, quốc gia xuất khẩu ngô và đậu tương lớn nhất thế giới, 

thường bắt đầu gieo trồng vào đầu năm và tháng 6 đến tháng 9 

là giai đoạn phát triển của cây trồng. Đây cũng là thời điểm nắng 

nóng nhất vào mùa hè nên lo ngại về thời tiết bất lợi gây ra thiệt 

hại đối với năng suất mùa vụ không phải là điều bất ngờ. Tuy 

nhiên, giai đoạn khô hạn đỉnh điểm đi qua, những lo ngại trên 

được xoa dịu dần thì giá nông sản lại chịu sức ép lớn. 

Tại Brazil, Ban Thư ký Ngoại thương (Secex) cho biết, trong 2 

tuần đầu tháng 8, mỗi ngày nước này đã xuất khẩu tới 323.600 

tấn ngô, cao hơn so mức 197.100 tấn được ghi nhận trong cùng 

kỳ năm ngoái. Hiệp hội Xuất khẩu ngũ cốc Brazil (ANEC) cũng 

dự báo, Brazil có thể xuất khẩu 8,09 triệu tấn trong tháng này, 

cao hơn so mức 7,88 triệu tấn dự báo tuần trước. Việc tốc độ 

thu hoạch ngô vụ 2 được đẩy mạnh, kết hợp với mức năng suất 

cao đã giúp nước này tăng cường hoạt động xuất khẩu. Bên cạnh 

đó, việc Trung Quốc đang xúc 

tiến các hiệp định thương mại 

để đẩy nhanh việc nhập khẩu 

ngô Brazil cũng cho thấy triển 

vọng ngô Mỹ gặp phải sức ép 

cạnh tranh lớn hơn từ quốc gia 

Nam Mỹ này.  

Ngành chăn nuôi sẽ bước vào quý IV với bối cảnh thuận lợi 

hơn 

Theo MXV, với dự báo thời tiết tại các khu vực gieo trồng của 

Mỹ cho thấy hạn hán sẽ không còn quá nghiêm trọng cùng với 

sức ép từ nguồn cung ở Nam Mỹ, giá nông sản có khả năng sẽ 

chịu sức ép lớn khi bước vào quý IV tới. 

Bên cạnh đó, Cục Xuất nhập khẩu dự báo thời gian tới giá heo 

hơi sẽ quanh ngưỡng 70.000 đồng/kg. Vào cuối năm, giá heo 

hơi có thể nhích lên một chút do nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng 

và giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Áp lực đầu vào giảm 

bớt, trong khi giá thịt đầu ra ổn định đang mở ra triển vọng tích 

cực hơn cho ngành chăn nuôi nước ta. 

 
Cước vận chuyển quốc 

tế còn bất ổn 

Bà Phạm Mỹ Lệ, Phó Giám 

đốc Marketing Tổng Công ty 

Tân Cảng Sài Gòn, cho biết 

thời gian qua giá cước vận tải 

biển tăng rất cao, nhất là xuất 

hàng đi Mỹ dẫn đến thiếu 

container rỗng, chưa kể tàu 

bị kẹt trên biển và kẹt tại các 

cảng. Trung Quốc đang thực 

hiện “Zero Covid” nên nhiều 

cảng của họ bị đóng cũng đã 

ảnh hưởng đến nhiều cảng 

trên thế giới. 

Bà Võ Thị Phương Lan, 

Trưởng Ban Vận tải - Ủy 

viên BCH Hiệp hội DN dịch 

vụ logistics Việt Nam(VLA), 

lưu ý các DN cần tìm hiểu 

giá cả của các hãng tàu công 

bố cho cả năm để đàm phán 

hợp đồng. Ngoài ra, cần tìm 

hiểu từ hãng tàu để biết 

container rỗng của họ đang ở 

đâu để đàm phán, giành 

quyền đặt tàu và chủ động 

nhập nguyên liệu. “DN xuất 

hàng đi Mỹ không ký trực 

tiếp được với hãng tàu thì 

nên ký kết với các đại lý cấp 

1 có uy tín, có giấy phép 

được cấp từ Cục Hàng hải 

liên bang của Mỹ để có được 

giá cước rẻ hơn 3.000 - 

4.000 USD /cont. Ngoài ra, 

các phụ phí mà đại lý cấp 2, 

cấp 3 thường đưa ra rất cao, 

DN cần phải kiểm soát để 

hạn chế phí chồng phí” - bà 

Lan nêu kinh nghiệm. 

Cũng theo bà Lan, các hiệp 

hội cần liên kết, phối hợp để 

kiểm soát các loại phí. Diễn 

biến chiến sự Nga và 

Ukraine vẫn còn phức tạp, do 

đó giá xăng dầu chưa thể ổn 

định trong năm 2022 sẽ tác 

động trực tiếp lên giá xăng 

dầu và vận chuyển quốc tế 

lẫn nội địa. Tình trạng kẹt 

cảng trên thế giới sẽ còn kéo 

dài, đặc biệt tại các cảng 

trung chuyển lớn ở Mỹ, châu 

Âu, Trung Quốc nên cước 

vận chuyển quốc tế sẽ tiếp 

tục bất ổn. 
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Việt Nam: Cơ hội đan xen thách thức từ các yếu 

tố định hình kinh tế thế giới năm 2023 

Với các yếu tố định hình kinh tế thế giới năm 2023, Việt Nam sẽ đối mặt với những thách thức 

không hề nhỏ nhưng cơ hội mở ra cũng rất lớn nếu như có các giải pháp đồng bộ phù hợp. Xung 

quanh vấn đề này, phóng viên TTXVN đã có cuộc trao đổi với Tiến sỹ Phạm Sỹ Thành, Giám 

đốc Trung tâm nghiên cứu kinh tế và chiến lược Trung Quốc. 

Nhiều định chế tài chính cho rằng 

chính sách tiền tệ thắt chặt nhằm kiềm 

chế lạm phát tăng cao và cuộc khủng 

hoảng năng lượng chưa có hồi kết sẽ là 

những yếu tố quan trọng định hình kinh 

tế thế giới trong năm 2023. Vậy quan 

điểm của ông về nhận định này như thế 

nào?  

Chính sách chặt tiền tệ của các ngân 

hàng trung ương chủ chốt trên thế giới 

là một trong những tác nhân quan trọng 

tạo ra sự thu hẹp của cầu bên ngoài đối 

với các nền kinh tế bên ngoài cũng như 

sự suy giảm sản xuất của các nền kinh 

tế hiện nay. Tuy nhiên, đây chỉ là một 

phần của những khó khăn cần lường 

trước cho năm 2023. Thực tế là lạm 

phát trên thế giới đã qua đỉnh trong khi 

lộ trình tăng lãi suất của các ngân hàng 

trung ương sẽ theo biên độ giảm hơn 

nhiều so với năm 2022 vừa qua. 

Tôi cho rằng có ba yếu tố khác tác động 

tiêu cực với kinh tế toàn cầu. Trước 

tiên ở góc độ tổng thể, chưa khi nào cả 

ba cực tăng trưởng của kinh tế toàn cầu  

đều lao đao như hiện nay. Thực tế là vào năm 2008, 

khi kinh tế Mỹ có vấn đề thì kinh tế châu Âu và 

Trung Quốc vẫn ổn. Vào năm 2010, khi châu Âu 

bất ổn thì Mỹ đã phục hồi, còn Trung Quốc đang 

trên đà tăng trưởng tốt. Trong hai năm 2015 - 2016, 

khi Trung Quốc có trục trặc thì Mỹ và châu Âu đã 

phục hồi mạnh sau khủng hoảng. Tuy nhiên thời 

điểm hiện nay, lần đầu tiên vấn đề xuất  hiện cùng 

lúc ở cả ba nơi. Cụ thể, Mỹ vẫn đối mặt với lạm 

phát cao. Tại châu Âu, lạm phát và giá năng lượng 

đang là vấn đề nan giải. Còn Trung Quốc đang gặp 

phải vấn đề thị trường tài sản và các tác động không 

mong muốn của chính sách "zero COVID".  

Thực tế cho thấy, trong mô hình kinh tế thế giới, 

Mỹ và châu Âu giống bên cầu, Trung Quốc giống 

bên cung. Vì vậy, chỉ cần một trong hai khu vực 

trục trặc, kinh tế toàn cầu sẽ rất khó khăn. Nếu hai 

khu vực này cùng gặp khó khăn vào cùng một thời 

điểm, nguy cơ kinh tế toàn cầu bị đình lạm càng rõ 

nét hơn. 

Bên cạnh đó, yếu tố thứ hai sẽ tác động tiêu cực 

đến kinh tế toàn cầu chính là hệ luỵ của chính sách 

thắt chặt tiền tệ mà các ngân hàng trung ương đã 

áp dụng trong thời gian qua để kiểm soát lạm phát 

cao. Theo đó, hệ lụy không chỉ là vấn đề với tỷ giá 

mà còn tạo ra áp lực lớn lên các nền kinh tế theo 

đuổi mô hình xuất khẩu hoặc dựa vào xuất khẩu để 

thúc đẩy tăng trưởng.  

Ngoài ra, tình trạng bất ổn của thị trường tài sản ở 

Trung Quốc cũng là điểm nóng mới cần theo sát. 

Với nền kinh tế thế giới, Trung Quốc là một đầu 

cầu tăng trưởng rất quan trọng. Theo dự báo mới 

nhất, tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc năm 

2022 chỉ bằng 50% so với mục tiêu. Nguyên nhân 

do chính sách "zero COVID", do biến động của thị  
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trường tài sản ảnh hưởng lên tâm lý 

tiêu dung và sự suy giảm xuất khẩu. 

Đây chính là các tác nhân có thể làm 

ảnh hưởng bất lợi vớ triển vọng tăng 

trưởng kinh tế Trung Quốc năm 2023. 

Nhiều nhà phân tích, trong đó có 

Bloomberg Economics cho rằng việc 

Trung Quốc mở cửa trở lại và có thể 

mở cửa hoàn toàn trong năm 2023 sau 

thời gian dài bế quan tỏa cảng chống 

dịch COVID-19 sẽ là một biến số lớn 

với bài toán kiềm chế lạm phát của thế 

giới trong năm 2023. Vậy ông nhìn 

nhận như thế nào về cái nhận định này? 

Trung Quốc có tác động rất lớn lên giá 

cả các hàng hóa cơ bản toàn cầu như 

đồng, nhôm, thép, dầu mỏ, nông sản... 

Về bản chất, việc nhập khẩu để tiêu 

dùng tại Trung Quốc rất nhỏ. Với đặc 

thù là nền kinh tế xuất khẩu nên nếu 

xuất khẩu sang Mỹ và châu Âu không 

thể phục hồi, Trung Quốc sẽ không có 

nhu cầu nhập khẩu nhiều. Khi đó, 

Trung Quốc sẽ đẩy mạnh xuất khẩu 

sang các khu vực khác. Vì vậy, việc mở 

cửa của Trung Quốc có thể trở thành 

biến số của lạm phát nếu sự phục hồi 

của Mỹ và EU đủ nhanh để tạo ra cầu 

với xuất khẩu của Trung Quốc. 

Tuy nhiên, số liệu thống kê cuối năm 

2022 cho thấy tăng trưởng xuất khẩu 

Trung Quốc rất đáng ngại. Trong 10 

tháng đầu năm 2022, tăng trưởng xuất 

khẩu của Trung Quốc khoảng 13% 

nhưng 80% đóng góp tăng trưởng là 

nhờ yếu tố giá xuất khẩu tăng, không 

phải bởi vì lượng tăng. Yếu tố lượng 

chỉ đóng góp khoảng 20 %. Đặc biệt, 

trong tháng 11 năm 2022, xuất khẩu 

Trung Quốc giảm 8,7% so với cùng kỳ 

năm ngoái và là tháng giảm thứ hai liên 

tiếp (xuất khẩu Trung Quốc tháng 10 

giảm 0,3% so với cùng kỳ năm ngoái). 

Đây cũng là mức giảm sâu nhất về xuất 

khẩu của Trung Quốc kể từ tháng 

2/2020 - thời điểm đỉnh cao của phong 

tỏa và bùng phát dịch COVID-19 ở 

Trung Quốc. Những con số này cho  

thấy sự khó khăn thực sự đến từ bên ngoài và đến 

từ các chính sách thắt chặt tiền tệ của Mỹ và EU đã 

tác động ngay đến các nền kinh tế dựa vào xuất 

khẩu lớn như Trung Quốc. Bên cạnh đó, vấn đề lạm 

phát của thế giới còn đến từ biến số Nga tại Ukraine 

bởi cuộc chiến này đã khiến thế giới đối mặt với 

cuộc khủng hoảng giá năng lượng. Vì vậy, lạm phát 

của thế giới năm 2023 không chỉ phụ thuộc vào 

biến số mở cửa của Trung Quốc mà còn phụ thuộc 

vào triển vọng giải bài toán khủng hoảng năng 

lượng của thế giới. 

Với các yếu tố định hình kinh tế thế giới trong năm 

2023, kinh tế Việt Nam sẽ đối mặt với những cái 

thách thức lớn như thế nào và đâu là các giải pháp 

cần phải tập trung triển khai để có thể giảm thiểu 

các tác động bất lợi từ bên ngoài, từ đó duy trì đà 

tăng trưởng và ổn định các cái cán cân kinh tế vĩ 

mô, thưa ông? 

Tôi cho rằng Việt Nam đang đối diện với một thách 

thức lớn đến từ bên ngoài và hai thách thức đến từ 

bên trong nội tại. Theo đó, yếu tố bên ngoài chính 

là sự suy giảm rất lớn nhu cầu đối với hàng xuất 

khẩu của Việt Nam. Thực tế là mức độ tăng trưởng 

của rất nhiều ngành hàng xuất khẩu có kim ngạch 

trên 1 tỷ USD của Việt Nam như gỗ và sản phẩm 

may mặc trong tháng 10 và tháng 11 năm 2022 đã 

giảm từ 30 - 40% so với cùng kỳ năm ngoái và so 

với tháng trước đó. Điều này cho thấy thị trường 

bên ngoài không còn đủ cởi mở hoặc đủ sức hấp 

dẫn cho hàng xuất khẩu trong năm 2023. Trong khi 

đó, xuất khẩu sụt giảm sẽ tác động lớn đến nhiều 

vấn đề xã hội của chúng ta, đặc biệt là vấn đề sa 

thải công nhân, thiếu việc làm, tăng tỷ lệ thất 

nghiệp ở các cái khu công nghiệp. 

Ở trong nước, có hai cái thách thức đến từ nội tại. 

Thứ nhất, việc xử lý các sai phạm đối với cả thị 

trường trái phiếu cũng như hệ thống ngân hàng 

đang tạo ra những đứt gãy nghiêm trọng và vẫn 

chưa phục hồi hoàn toàn so với trước đây. Hệ luỵ  
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sẽ là tình trạng tắc nghẽn của dòng vốn. 

Trong khi đó, với doanh nghiệp, chi phí 

vốn là một trong những rào cản rất là 

khó để có thể sản xuất kinh doanh 

nhưng vẫn không khó khăn bằng việc 

không có vốn hoặc là có vốn nhưng 

không tiếp cận được. Đây là những khó 

khăn nhãn tiền đòi hỏi Chính phủ phải 

có các biện pháp tháo gỡ quyết liệt để 

doanh nghiệp có thể tiếp cận được 

nguồn vốn một cách nhanh nhất có thể 

với mặt bằng lãi suất phù hợp.  

Tuy nhiên, bên cạnh những thách thức 

này, doanh nghiệp xuất khẩu của Việt 

Nam cũng có nhưng cơ hội lớn để có 

được các đơn hàng từ các đối tác trước 

đây của Trung Quốc trong bối cảnh 

Trung Quốc lừng khừng trong chính 

sách "zero COVID". 

Thêm vào đó, sự thiếu hấp dẫn của mô 

hình kinh tế Trung Quốc phần nào 

khiến cho sự chuyển dịch của chuỗi 

cung ứng ra khỏi quốc gia này sang Việt 

Nam càng nhanh hơn như bước chuyển 

của Foxconn, Apple, Adidas hay 

Samsung.  Thực  tế   là  trong khu  vực  

Đông Nam Á, Việt Nam đang nổi lên như một 

trong những trung tâm mà các tập đoàn lớn lựa 

chọn để xây dựng các cái trung tâm nghiên cứu và 

phát triển (R&D).Để tận dụng được những lợi thế 

đến từ bên ngoài như vậy, Việt Nam cần có các giải 

pháp đồng bộ. Cụ thể, khi doanh nghiệp nước ngoài 

đến, Việt Nam cần có hệ thống cơ sở hạ tầng công 

nghiệp tốt hơn, hệ thống văn phòng tốt hơn cũng 

như hạ tầng giao thông phải phát triển đồng bộ 

tương ứng hạn chế tình trạng tắc đường, kẹt xe. 

Tuy nhiên, để có hạ tầng giao thông, hạ tầng văn 

phòng, hạ tầng công nghiệp tốt hơn, các chính sách 

xử lý với những sai phạm liên quan đến các vụ án 

kinh tế cần phải mở những "làn xanh" để doanh 

nghiệp và địa phương có thể có các quyết sách mới 

trong đầu tư trong cái giai đoạn mới. 

Một giải pháp quan trọng khác chính là xử lý các 

vấn đề của thị trường trái phiếu và ngân hàng nhằm 

vận hành trơn tru cả chính sách tiền tệ lẫn tài khóa. 

Đặc biệt, chính sách tài khóa cần phải đóng vai trò 

lớn hơn nữa thay vì chỉ tập trung vào chính sách 

tiền tệ như hiện nay để mở thêm nhiều cơ hội phát 

triển kinh tế cũng như tận dụng lợi thế có được khi 

các nền kinh tế bên ngoài chưa kịp quay trở lại quỹ 

đạo vốn có. 

Theo TTXVN 

TQ mở cửa tác động thế nào đến ngành chăn nuôi Việt Nam? 

Việc Trung Quốc mở cửa trở lại sẽ là yếu tố cần theo dõi trong lĩnh vực chăn nuôi, vì hoạt động 

thương mại qua biên giới sẽ hỗ trợ giá lợn hơi vào năm 2023. Việc xuất khẩu lợn hơi chính thức 

sang Trung Quốc cũng có thể là yếu tố xúc tác… 

Về triển vọng trong thời gian tới, dữ liệu từ OECD cho thấy mức tiêu thụ thịt lợn bình quân đầu 

người đã giảm so với mức tiêu thụ bình quân trước đại dịch, cụ thể giảm từ 31,4kg/người/năm 

vào năm 2018 xuống còn 26,8kg/người/năm vào năm 2022. Điều này cũng cho thấy khả năng 

con số này sẽ tăng khoảng 3% so với cùng kỳ vào năm 2023. 

Với sản lượng chăn nuôi tăng mạnh trong những tháng gần đây (tăng 12,4% so với cùng kỳ 

trong 11 tháng đầu năm 2022), nguồn cung lợn hơi khó có thể thiếu hụt trong năm 2023, với 

điều kiện dịch bệnh được kiểm soát tốt. Do đó, dự báo giá lợn hơi sẽ không tăng đột biến. Dự 

báo giá lợn hơi sẽ đạt khoảng 60.000 đồng/kg vào năm 2023 (tăng 10% so với cùng kỳ). 

Về mặt chi phí, dự báo chi phí thức ăn chăn nuôi sẽ ổn định và bắt đầu giảm trong quý 2 năm 

2023. Do đó, SSI Research dự báo chi phí chăn nuôi sẽ giảm vào năm 2023, trong khi giá heo 

hơi dự kiến sẽ tăng chậm. 

Theo đó, dự báo các công ty chăn nuôi sẽ bắt đầu phục hồi vào năm 2023. Việc Trung Quốc 

mở cửa trở lại sẽ là chất xúc tác cần theo dõi trong lĩnh vực này, vì hoạt động thương mại qua 

biên giới sẽ hỗ trợ giá lợn hơi vào năm 2023. Việc xuất khẩu lợn hơi chính thức sang Trung 

Quốc cũng có thể là yếu tố xúc tác. 
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Dự báo nhập khẩu thịt lợn của 

Trung Quốc sẽ tăng trong năm 2023 

Theo số liệu chính thức, nhập khẩu thịt lợn 

của TQ đã giảm hơn 

một nửa trong năm 

nay, nhưng dự báo sẽ 

tăng trong năm tới. 

Trong 9 tháng đầu 

năm 2022, TQ đã 

nhập khẩu 1,2 triệu tấn thịt lợn, giảm 1,8 triệu 

tấn so với cùng kỳ năm 2021, giảm 60% do 

TQ tái đàn lợn, và do các hạn chế của Covid. 

Vương quốc Anh đã xuất khẩu 56.600 tấn 

sang TQ, EU vẫn giữ thị phần lớn nhất trong 

nhập khẩu thịt lợn của TQ, với 643.000 tấn. 

Nhập khẩu từ tất cả các quốc gia chủ yếu đã 

giảm đáng kể trong năm 2022 so với những 

năm qua. 

Trong quý III/2022, nhập khẩu của TQ 

(không bao gồm nội tạng) đạt tổng cộng 

412.100 tấn, tăng 25.300 tấn (tăng 6,5%) so 

với quý II/2022 và giảm 375.600 tấn (giảm 

47,7%) so với quý III/ 2021. 

Nhà phân tích Charlotte Forkes-Rees của 

AHDB cho biết, giá thịt lợn tại TQ đã tăng kể 

từ tháng 4/2022. Kể từ đầu tháng 9/2022, TQ 

đã xuất kho dự trữ 127.100 tấn thịt lợn đông 

lạnh để bán đấu giá nhằm kiềm chế giá tăng 

cao. Mặc dù vậy, giá trong nước vẫn tiếp tục 

tăng khi TQ bước vào giai đoạn nhu cầu cao 

điểm đối với thịt lợn theo mùa và do đó, có 

khả năng nhập khẩu sẽ tăng vào cuối năm 

2022. 

Tuy nhiên, dự đoán năm 2023 nhập khẩu thịt 

lợn của TQ sẽ tăng khi các hạn chế về covid 

được nới lỏng và nhu cầu tăng lên, mặc dù 

khối lượng dự kiến sẽ không bằng với năm 

2021. Các báo cáo ước tính rằng tổng nhập 

khẩu thịt lợn (bao gồm cả nội tạng) sẽ ổn định 

trong vài năm tới khoảng 2 triệu tấn/năm. 

Điều này có nghĩa là TQ sẽ tự túc khoảng 

95%, đáp ứng mục tiêu an ninh lương thực 

của họ. Mặc dù vậy, TQ vẫn sẽ là nhà nhập 

khẩu thịt lợn lớn nhất thế giới. 

Dự báo sản lượng thịt lợn của EU sẽ 

giảm đều trong thập kỷ tới 

Theo dự báo mới nhất 

của Ủy ban châu Âu, 

sản lượng thịt lợn của 

EU sẽ giảm 1%/năm 

trong 10 năm từ 2022 

– 2032, tương đương 

2,2 triệu tấn trong cả giai đoạn này. 

Dự báo mức tiêu thụ thịt lợn của EU sẽ giảm 

0,4%/năm, từ 32,4 kg/người năm 2022 xuống 

31,1 kg năm 2032, giảm 4% trong cả giai 

đoạn này. 

Xuất khẩu thịt lợn dự kiến sẽ giảm khi chăn 

nuôi của TQ phục hồi, với năng suất dự kiến 

sẽ phục hồi sớm hơn dự kiến ban đầu, do đó 

làm giảm đáng kể sự phụ thuộc vào nhập 

khẩu, mặc dù dịch tả ASF vẫn tiếp tục bùng 

phát. Kết quả là, trong khi xuất khẩu của EU 

tăng 2,8% mỗi năm trong giai đoạn 2012 – 

2022, thì dự báo sẽ giảm 3,2% mỗi năm trong 

thập kỷ tới. 

Giá thịt lợn dự kiến sẽ vẫn ở mức thấp sau khi 

tăng đột biến vào năm 2022. Tuy nhiên, nhu 

cầu nhập khẩu của các nước, dịch tả ASF tiếp 

tục bùng phát ở châu Á và sản xuất tại thị 

trường EU điều chỉnh có thể làm chậm quá 

trình giảm giá cho đến năm 2025.  

Giá thịt lợn tại thị trường EU dự kiến sẽ duy 

trì ở mức khoảng 1,50 Euro/kg từ năm 2025 

đến năm 2032. 

Sản xuất thịt bò dự kiến sẽ giảm, tổng sản 

lượng thịt bò của EU được dự đoán sẽ tiếp tục 

giảm xuống 0,6 triệu tấn (giảm 9%) vào năm 

2032 do đàn bò giảm 2,8 triệu con (giảm 

9,1%). 

Trái ngược với xu hướng giảm trong những 

năm gần đây, sản lượng thịt cừu và thịt dê của 

EU dự kiến sẽ tăng nhẹ (tăng 0,2%/năm) cho 

đến năm 2032 (lên tới 645.000 tấn), do tình 

hình cung cầu trên thế giới chặt chẽ và giá cả 

thuận lợi cho các nhà sản xuất sẽ thúc đẩy sản 

lượng tăng. 

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC 
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HUẾ 

Giá trâu giảm, người nuôi tự mổ bán 

Ông Đặng Duy Thân ở xã Hương Phong (TP. Huế) 

thường duy trì đàn trâu hơn 10 con. Ngoài trồng lúa, 

nuôi trâu được xem là nghề chính giúp gia đình ông 

Thân và nhiều người dân Hương Phong thoát nghèo, 

vươn lên khá giả. Tuy nhiên gần đây, giá trâu giảm 

mạnh khiến ông Thân cũng như nhiều hộ nuôi trâu gặp 

khó khăn. 

Ông Thân chia sẻ, một thời giá trâu thịt mỗi con vài 

chục triệu đồng trở lên, sau đó giảm dần đến nay chỉ 

còn 10 triệu, thậm chí thấp hơn. Trước đây, lái buôn 

thường về tận địa phương để mua trâu, giờ họ không về 

mua nữa. Giá trâu giảm mạnh lại còn không có người 

mua. 

Theo tiến sĩ Nguyễn Văn Hưng, Chi cục trưởng Chi cục 

Chăn nuôi và Thú y tỉnh, ước tổng đàn trâu đến cuối 

năm nay trên địa bàn toàn tỉnh có hơn 15 ngàn con, 

giảm 1,9% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân đàn 

trâu giảm là do hiện nay ở khu vực nông thôn xuất hiện 

nhiều ngành nghề có thu nhập khá đã thu hút lao động 

tham gia. Điều này khiến số người chăn nuôi trâu, bò 

giảm, bên cạnh đó đồng cỏ chăn nuôi ngày càng thu hẹp 

làm số lượng đàn trâu, bò giảm. 

 

 

CAO BẰNG 

Vỗ béo trâu bò xong không thể xuất khẩu, 

người dân bán về xuôi cắt lỗ 

Gần 1 tháng nay ông Lục Văn Thìn (SN 1960, trú xã 

Lũng Nặm, huyện Hà Quảng) như ngồi trên đống lửa 

khi 3 con trâu trong chuồng đang chờ xuất bán nhưng 

không một ai hỏi mua.  

Anh Lục Văn Sơn (SN 1978, trú xóm Nặm Nhũng, xã 

Lũng Nặm) cho hay: “Nếu như năm 2020, giá thịt trâu 

hơi được bán với giá từ 120 – 170 nghìn đồng/kg thì 

đến nay chỉ còn 60 – 70 nghìn đồng/kg. Nhiều người vỗ 

béo phải chịu cảnh bán lỗ mà vẫn không ai mua”. 

“Bây giờ chỉ còn lác đác người hỏi mua, xuất khẩu thì 

không thể rồi nên người từ Bắc Kạn hay Thanh Hoá, 

Nghệ An lên hỏi đành cắn răng mà bán lỗ thôi”, người 

đàn ông trung niên chua chát nói. 

 

 

THỊ TRƯỜNG CHĂN NUÔI TRONG NƯỚC 

Đàn trâu sinh sản ở xã Hương 

Phong, TP. Huế 

Ngoài cỏ voi, hàng ngày, ông 

Thìn phải cho trâu ăn thêm cám 

để duy trì cân nặng khiến cho 

chi phí cứ thế tăng lên 
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NGHỆ AN 

Trứng gà, vịt giảm giá sâu, người chăn nuôi 

bán tháo vịt đẻ 

Bà Nguyễn Thị Thủy, chủ trang trại vịt ở xã Nam Thành 

(Yên Thành) cho biết, trứng vịt giảm giá sâu từ gần 

tháng nay, từ chỗ 3.500 đồng xuống chỉ còn 2.500 

đồng/quả, khiến người chăn nuôi thua lỗ nặng bởi giá 

thức ăn vẫn tăng lên. 

Với gần 5.000 con vịt đẻ, có những ngày lỗ tới 15 triệu 

đồng, vì vậy những ngày này chị Thủy quyết định bán 

tháo hơn 2.000 con vịt đẻ. Thế nhưng giá vịt thịt cũng 

giảm từ 70.000 đồng/kg, xuống còn 50.000 đồng/kg 

cũng phải bán, vì càng nuôi càng lỗ đậm. 

 

 

NINH THUẬN 

Giá dê, cừu giảm, người chăn nuôi Ninh 

Thuận gặp khó 

Từ đầu tháng 10 đến nay, nhiều hộ chăn nuôi ở xã 

Phước Minh, huyện Thuận Nam vẫn chưa bán được con 

dê nào. Đàn dê hàng chục con của nhiều hộ đã tới kỳ 

xuất chuồng nhưng khi gọi, thương lái từ chối mua. 

Ông Lê Hoàng Nguyên, Giám đốc Công ty TNHH dê 

cừu Nguyên Phát ở tỉnh Ninh Thuận cho biết: “Giá dê, 

cừu giảm thấp và khó tiêu thụ. Nguyên nhân là do 

khủng hoảng kinh tế khiến thu nhập người dân hạn chế. 

Thịt dê, cừu chủ yếu đưa ra miền Bắc, nhưng hiện nay 

miền Bắc cũng tự nuôi nên nguồi cung cũng dồi dào. 

Trong khi đó, hàng Thái Lan về giá cũng rẻ hơn, nên 

các lò mổ miền Bắc lấy hàng Thái Lan khiến hàng khu 

vực phía Nam tồn đọng” 

 

 

BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

Giá heo hơi giảm, người chăn nuôi lo lắng 

Người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu 

đang đối mặt với nhiều lo lắng khi Tết Nguyên đán cận 

kề nhưng giá heo hơi lại liên tục biến động theo chiều 

hướng giảm dần. Với giá heo hơi biến động thất thường 

như hiện nay, người chăn nuôi khó có thể tái đàn với số 

lượng lớn. 

Theo tính toán của ông Trung, để nuôi 1 con heo mất 

khoảng 6 triệu đồng, bao gồm heo giống khoảng 1,2-

1,5 triệu đồng/con, thức ăn khoảng 4,2 triệu đồng/con, 

chi phí thuốc men, công chăm sóc… Với giá bán hiện 

nay, người chăn nuôi đang chịu lỗ.  

 

Do trứng giảm giá sâu nên 

người chăn nuôi thua lỗ, buộc 

phải bán tháo đàn vịt đẻ 

Giá dê đang giảm khiến 

người nuôi gặp khó khăn 

Người chăn nuôi heo trên địa bàn 

tỉnh đang đứng trước nguy cơ 

treo chuồng. Trong ảnh: Khu 

chăn nuôi heo của gia đình bà 

Nguyễn Thị Phương, ở xã Bình 

Châu, huyện Xuyên Mộc. 
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GIẢI PHÁP GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG CỦA 

BIẾN ĐỘNG GIÁ NGUYÊN LIỆU ĐẾN CHĂN 

NUÔI LỢN VÀ GIA CẦM 

TỔNG QUAN 

Sự biến động không ngừng của giá cả nguyên 

liệu thức ăn chăn nuôi như hiện nay là hệ quả 

của nhiều biến cố như gián đoạn chuỗi cung 

ứng, thay đổi khí hậu, chiến tranh tại Ukraine 

và bùng phát COVID ở các khu vực khác 

nhau. Và những dự báo gần đây cũng cho 

thấy giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi vẫn 

tiếp tục không ổn định trong tương lai gần, từ 

đó, làm chi phí thức ăn tăng cao khiến chi phí 

sản xuất cho mỗi kilogram thịt đội lên đáng 

kể và có nhiều giai đoạn đã cao hơn mức giá 

hòa vốn. 

Thêm vào đó, giá thị trường thịt lợn và thịt gà 

không bắt kịp được với chi phí sản xuất ngày 

càng tăng vì ảnh hưởng của tình hình dịch  

bệnh COVID và các biện pháp giãn cách xã 

hội làm giảm nhu cầu tiêu thụ thịt. Nhiều bài 

báo đã giới thiệu các chiến lược khác nhau để 

giảm tác động của việc tăng chi phí thức ăn 

chăn nuôi, điều này bao gồm việc tăng cường 

sử dụng các loại ngũ cốc thay thế (hạt nhỏ) 

và các loại bã hạt trích ly (bã cọ, bã dừa, 

DDGS), thay thế nguồn protein động vật đắt 

tiền bằng nguồn protein thực vật có giá thành 

thấp hơn, cho ăn theo giới tính, điều chỉnh 

máng ăn và cải thiện quản lý trang trại để 

giảm lãng phí thức ăn. Bài viết này sẽ thảo 

luận về ba chiến lược dinh dưỡng mà các nhà 

chăn nuôi có thể ứng dụng để giảm tác động 

của việc tăng chi phí thức ăn chăn nuôi. 

GIẢM KÍCH THƯỚC HẠT THỨC ĂN 

Mối tương quan giữa kích thước hạt nguyên liệu và năng lượng chuyển hóa đã được chứng 

minh qua nhiều nghiên cứu. Theo nghiên cứu của Fan và cộng sự (2017), việc giảm kích thước 

trung bình của hạt lúa mì từ 860 microns xuống khoảng 640 microns có thể giúp tăng 80 kcal 

ME/kg ở lợn xuất chuồng. Việc giảm kích thước hạt của lúa mì xuống dưới mức 600 microns 

có ảnh hưởng rất nhỏ đến việc sử dụng năng lượng chuyển hóa từ lúa mì. Ngược lại, việc giảm 

kích thước hạt ngô từ 860 xuống 330 microns giúp tăng hàm lượng ME lên 100 kcal/kg ở lợn 
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choai theo xu hướng tuyến tính (Hình 2; Rojas và Stein, 2015). 

Trong khi chi phí nghiền tăng mạnh khi ngô được xay thành hạt dưới 600 microns và khi hạt 

ngô được nghiền mịn dưới 600 microns sẽ làm tăng tỷ lệ mắc bệnh loét dạ dày, thì việc giảm 

kích thước hạt ngô từ 860 microns xuống 650 microns sẽ làm tăng hàm lượng ME thêm 60 

kcal/kg. Trong mô phỏng thông thường bằng cách sử dụng chi phí nguyên liệu hiện tại thì chi 

phí cho 100 kcal ME trong một tấn thức ăn gà thịt được ước tính là $11. Điều này có nghĩa là 

nếu chúng ta tối ưu hóa kích thước hạt của ngũ cốc, chúng ta có thể giảm chi phí năng lượng từ 

$5-7/tấn thức ăn. 

BỔ SUNG ENZYME 

Trong công thức thức ăn chăn nuôi điển hình cho vật nuôi dạ dày đơn, 

khoảng 60% và 8% chi phí thức ăn lần lượt được sử dụng để đáp ứng 

các nhu cầu về năng lượng và phốt pho. Do đó, tăng cường khả năng sử 

dụng năng lượng và phốt pho thông qua việc bổ sung enzyme xylanase 

và phytase ngoại sinh là hai giải pháp hiệu quả nhất để giảm giá thành 

công thức. 

Chi phí công thức ước tính cho 100 kcal ME trên một tấn thức ăn chăn 

nuôi đã tăng từ khoảng $9 đến $11, chủ yếu do giá ngũ cốc và chất béo 

tăng (Hình 3 đồ thị bên trái). Do đó, bổ sung enzyme xylanase ngoại 

sinh cùng với việc áp dụng ma trận năng lượng 100 kcal ME sẽ giúp tiết 

kiệm được khoảng $10- 11/tấn thức ăn ở hầu hết các nước trong khu 

vực Châu Á  Thái Bình Dương , tuy nhiên chi  phí  chính xác  sẽ khác 

nhau, tùy thuộc vào quốc gia và giá thành của các nguyên liệu được sử 

dụng để xây dựng công thức. 

Tương tự, chi phí 

công thức ước tính 

cho 0,1% phốt pho 

khả dụng (avP) 

trên mỗi tấn thức 

ăn đã tăng từ $3,2 

đến $5,5 (Hình 3, 

đồ thị bên phải). 

Do đó, việc áp 

dụng ma trận 

0,15% avP từ việc 

bổ sung phytase 

ngoại sinh sẽ giúp 

giảm chi phí 

khoảng $8/tấn 

thức ăn. Do đó, 

việc bổ sung kết 

hợp xylanase và 

phytase với việc 

sử dụng ma trận 

năng lượng 100 

kcal ME và 0,15% 

avP có thể giúp 

giảm chi phí công  
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thức xuống khoảng $18, đây là một cơ hội rất lớn để giảm chi phí sản 

xuất, đặc biệt khi ngành chăn nuôi hiện nay đang phải đối mặt với nhiều 

áp lực.   

Các nhà dinh dưỡng nói chung đã áp dụng ma trận avP giải phóng từ 

việc sử dụng enzyme phytase và ma trận năng lượng từ việc sử dụng các 

enzyme NSP ở mức an toàn dựa trên sự đa dạng về hàm lượng cơ chất 

trong nguyên liệu và khả năng các enzyme bị giảm hoạt lực trong quá 

trình chế biến và bảo quản  thức ăn. Tuy nhiên, đây là thời điểm thích 

hợp để xem xét và cân nhắc việc áp dụng ma trận của enzyme triệt để 

hơn bằng cách thực hiện các biện pháp kiểm soát chất lượng, chẳng hạn 

như kiểm soát chất lượng chặt chẽ hơn đối với các nguyên liệu và thành 

phẩm cuối cùng, điều này sẽ làm giảm biên độ an toàn áp dụng trong 

công thức. Như có thể thấy trong nghiên cứu tại một trang trại gà thị 

thương phẩm được trình bày trong Hình 4, một ma trận năng lượng ở 

mức an toàn được áp dụng (50 kcal) trong khẩu phần ngô – đậu tương 

có bổ sung CJ xylanase đã cải thiện đáng kể FCR (giảm 6 và 8 điểm so 

với PC và NC). 

Trong trường hợp này, việc áp dụng ma trận năng lượng 100 kcal đã 

giúp cải thiện FCR và giúp giảm chi phí thức ăn khoảng $10/tấn thức 

ăn. Việc sử dụng CJ phytase với việc áp dụng ma trận 0,15% avP trong 

khẩu phần ăn của lợn con cũng đã cho thấy sự cải thiện năng suất ở liều 

phytase cao hơn (Hình 4 đồ thị bên trái), điều này có thể giảm được chi 

phí thức ăn khoảng $8/tấn thức ăn.  

TĂNG CƯỜNG SỬ DỤNG AXIT AMIN TỔNG HỢP 

Chi phí công thức để đáp ứng nhu cầu protein (axit-amin) ở động vật dạ 

dày đơn thông thường chiếm khoảng 25% của tổng chi phí thức ăn, đây 

là thành phần đắt tiền thứ hai sau năng lượng. Tác động của chi phí 

protein thô trong thức ăn chăn nuôi còn lớn hơn nhiều ở vùng châu Á – 

Thái Bình Dương, nơi sản xuất protein thô cho thức ăn chăn nuôi thấp 

hơn nhiều so với từ các vùng khác như Châu Âu và Châu Mỹ. Vì vậy, 

ngành chăn nuôi tại khu vực này thường chịu nhiều ảnh hưởng hơn các 

nước khác khi giá của các nguồn protein thô tăng lên. Trong trường hợp 

này, việc thay thế các protein thô bằng các axit amin có thể giúp giảm 

giá thành thức ăn, cụ thể là trong nhiều trường hợp việc bổ sung axit 

amin mạch nhánh giúp giảm tỷ lệ sử dụng protein thô trong công thức, 

tuy nhiên việc giảm đạm thô quá thấp đến mức mà việc bổ sung axit  

amin tổng hợp quá 

nhiều hay bổ sung 

một số axit amin 

riêng biệt cũng 

làm tăng chi phí 

công thức. Do đó, 

việc thường xuyên 

mô phỏng công 

thức để tìm ra mức 

đạm trong khẩu 

phần với chi phí 

thấp nhất sẽ tối ưu 

hóa chi phí công 

thức ở mức tốt 

nhất. Giảm hàm 

lượng protein thô 

trong khẩu phần 

của động vật dạ 

dày đơn không 

chỉ  giúp giảm giá 

thành công thức 

mà còn góp phần 

cải thiện sức khỏe 

đường ruột, vì quá 

trình lên men 

protein dư thừa 

trong ruột giải 

phóng các khí độc 

như amoniac, 

indol, amine và 

hydro sulfide, từ 

đó làm tăng độ pH 

của ruột và phá 

hủy các tế bào biểu 

mô bằng cách làm 

gián đoạn quá 

trình chuyển hóa 

năng lượng của ti 

thể. 

Tác giả: Tiến sĩ Jae 

Cheol Kim – Giám 

đốc Trung tâm Kỹ 

thuật, CJ Bio APAC 

Dịch giả: Công Lê – 

Marketing 

Bùi Phương Nguyên 

Thảo – Trung tâm 

giải pháp Kỹ thuật 

CJ Bio Việt Nam. 
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AXIT BÉO CHUỖI TRUNG BÌNH – giải pháp 

thay thế kháng sinh phòng bệnh gia cầm 
Trên toàn thế giới có khoảng 96% gia cầm nuôi thương phẩm 

có sử dụng kháng sinh trong thời gian chăn nuôi. Khắp nơi trên 

thế giới đều quan tâm về vấn đề này và thậm chí có những yêu 

cầu về việc cắt giảm sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi gia 

cầm để làm hạn chế nguy cơ kháng thuốc. Axit béo chuỗi mạch 

trung bình là một giải pháp có thể làm giảm việc sử dụng thuốc 

kháng sinh mà không làm ảnh hưởng đến năng suất gia cầm và 

an toàn thực phẩm. 

Hậu quả của kháng thuốc kháng sinh 

Kháng thuốc kháng sinh là một vấn đề mang 

tính toàn cầu. Hiện nay, những cơ chế đề 

kháng mới đã xuất hiện và đang lan rộng ra 

toàn cầu, đe dọa đến khả năng của con người 

trong điều trị các bệnh truyền nhiễm phổ biến, 

dẫn đến tử vong và tàn tật ở những bệnh nhân 

mà hiện vẫn đang được điều trị bằng những 

phương pháp thông thường. Với sự gia tăng đề 

kháng thuốc, nhiều phương pháp điều trị y tế 

tiêu chuẩn như hiện nay sẽ thất bại. Sự kháng 

thuốc cũng làm tăng chi phí chăm sóc sức khỏe 

vì liệu pháp mới sẽ tốn kém hơn rất nhiều, 

trong trường hợp kháng sinh mới nhất không 

có hiệu quả. Bệnh truyền nhiễm do vi khuẩn 

kháng thuốc gây ra thường không đáp ứng với 

những phương pháp điều trị tiêu chuẩn, và có 

thể dẫn đến tử vong. Theo “Báo cáo đánh giá 

về tình trạng đề kháng thuốc kháng sinh”, xuất 

bản năm 2014, có đến 700.000 người tử vong 

mỗi năm do tình trạng kháng thuốc hiện nay. 

Nếu ngành công nghiệp thức ăn chăn nuôi toàn 

cầu tiếp tục sử dụng thuốc kháng sinh như vậy, 

người ta ước tính rằng số người chết có thể 

tăng đến 10 triệu người mỗi năm vào năm 

2050. Trong trường hợp này, sự kháng thuốc 

sẽ là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên 

thế giới. 

Kháng sinh kích thích tăng trưởng trong 

chăn nuôi gia cầm 

Việc sử dụng kháng sinh trong chăn nuôi đã  

diễn ra trong suốt 50 năm qua. Hầu hết mục 

đích sử dụng thuốc kháng sinh như chất kích 

thích tăng trưởng (AGP). AGP là những loại 

kháng sinh được sử dụng liên tục trong thức 

ăn chăn nuôi gia cầm ở hàm lượng thấp để cải 

thiện tăng trưởng và chuyển hoá thức ăn; và 

không vì mục đích điều trị bệnh. 

Một trong những lợi ích chủ yếu của việc sử 

dụng AGP hiện nay là để duy trì sức khỏe vật 

nuôi ở những cơ sở chăn nuôi cũ kỹ, có điều 

kiện quản lý vệ sinh kém hiệu quả. Các trang 

trại chăn nuôi gà thịt có sử dụng AGP thường 

có xu hướng có nhà trại cũ kỹ, thiếu trang 

thiết bị hiện đại, và ít có khả năng tuân thủ 

theo kế hoạch quản lý rủi ro an toàn thực 

phẩm. AGP có thể có những lợi ích không 

đáng kể trong điều kiện sản xuất được tối ưu 

hóa: các nhà nghiên cứu đã chứng minh gà 

con đáp ứng với AGP ít hơn đáng kể khi được 

nuôi trong môi trường mới so sánh với điều 

kiện môi trường cũ trước đó (Coates et al, 

1951). Lệnh cấm sử dụng thuốc kháng sinh 

như chất kích thích tăng trưởng trong thức ăn 

chăn nuôi được EU ban hành rộng rãi và có 

hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm 2006. Lệnh 

cấm là bước cuối cùng trong việc loại bỏ dần 

sử dụng kháng sinh không vì mục đích điều 

trị bệnh. Ở Châu Âu, các nhà chăn nuôi buộc 

phải hành động nhằm đối mặt với những 

thách thức: xây dựng chuồng trại thích nghi 

mới cho gia cầm có kiểm soát đầy đủ các điều 

kiện khí hậu, vệ sinh đúng cách và an toàn 

sinh  học  ở  trang  trại, quản  lý  về  mặt dinh  
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dưỡng và bổ sung các chất phụ gia. 

Ở Mỹ, AGP không bị cấm sử dụng, nhưng 

FDA vừa ban hành những hướng dẫn mới để 

ngành công nghiệp tự nguyện rút dần những 

kháng sinh quan trọng được sử dụng như chất 

kích thích tăng trưởng (FDA, 2013a). Đối với 

các nhà hoạch định chính sách, thách thức đặt 

ra là cần đánh giá những lợi ích và chi phí 

thuốc kháng sinh dùng cho vật nuôi đối với xã 

hội. Loại kháng sinh nào sẽ là giải pháp kinh 

tế cho ngành chăn nuôi so với các chi phí y tế 

phát sinh tiềm ẩn vì gia tăng tình trạng kháng 

thuốc? Những ảnh hưởng về năng suất và tiềm 

năng kinh tế đối với các nhà sản xuất thịt ở Mỹ 

và người tiêu dùng ra sao khi lệnh cấm AGP 

được ban hành? Tất cả những câu hỏi trên cần 

được giải quyết trước tiên, nhưng dù sao thì 

lệnh cấm AGP dự kiến sẽ được ban hành ở Mỹ 

vào năm 2017. 

Giải pháp sử dụng axit béo chuỗi trung bình 

thay thế cho kháng sinh 

Những axit béo chuỗi trung bình (MCFA) đã 

được áp dụng trong khoảng thời gian dài để 

thay thế cho kháng sinh trong dinh dưỡng gia 

cầm. Nhờ hoạt động kháng khuẩn phổ rộng và 

hỗ trợ miễn dịch, MCFA đã trở thành một 

trong những chất phụ gia thức ăn chăn nuôi 

hàng đầu nhằm giảm thiểu việc sử dụng thuốc 

kháng sinh để phòng bệnh và kích thích tăng 

trưởng. 

Trong môi trường dạ dày có pH thấp, những 

phân tử MCFA không phân ly có khả năng 

thâm nhập vào trong màng phospholipid, nhờ 

đó làm mất độ ổn định của màng tế bào vi 

khuẩn. Bên trong tế bào vi khuẩn, MCFA gặp 

môi trường gần trung tính và kết quả là tích tụ 

những phân tử MCFA phân ly và proton trong 

tế bào chất. Quá trình axit hóa nội bào dần dần 

tiêu diệt các vi khuẩn. 

Không chỉ thể hiện nồng độ ức chế thấp hơn 

mức tối thiểu khi so sánh với SCFA (Axit béo 

mạch ngắn) và LCFA (Axit béo mạch dài), các 

MCFA tự do còn cung cấp hàng rào sẵn sàng 

ngăn chặn mầm bệnh từ sớm trong dạ dày 

động vật. Khi so sánh với este của MCFA, chất 

béo vi bọc butyrate chỉ hoạt động từ từ trong 

đường ruột nhờ enzyme lipase ruột. Sự kết hợp  

những cơ chế hoạt động kháng khuẩn của 

MCFA giúp tối ưu hệ vi sinh vật có lợi và nhờ 

đó làm tăng tỷ lệ lông nhung / tế bào biểu mô 

ruột, tối ưu khả năng tiêu hóa và hấp thụ của 

ruột. Ngoài hiệu quả kháng khuẩn, MCFA 

còn có tác động tích cực đến hệ miễn dịch của 

vật nuôi. Hàng rào bảo vệ đầu tiên chống lại 

mầm bệnh chính là bạch cầu trung tính. 

Những tế bào bạch cầu sẽ tấn công các tác 

nhân gây bệnh và bảo vệ vật nuôi khỏi bị 

bệnh. Trong điều kiện chịu đựng áp lực cao 

và căng thẳng, các tế bào bạch cầu có chu kỳ 

sống rất ngắn. Bằng cách bổ sung thêm 

MCFA vào thức ăn, Piepers et. al (2013) 

chứng minh rằng MCFA có thể kéo dài tuổi 

thọ của tế bào bạch cầu, có nghĩa là trong máu 

sẽ có nhiều tế bào bạch cầu hoạt động hiệu 

quả hơn, và nhờ đó vật nuôi sẽ được bảo vệ 

tốt hơn. 

Thử thách gây nhiễm với Clostridium 

perfringens 

Thử nghiệm 

gần đây một lần 

nữa đã khẳng 

định MCFA là 

sự thay thế 

hoàn hảo cho 

các AGP. Trong một thí nghiệm thử thách 

gây nhiễm, 900 gà giống Cobb 500 (với 3 thí 

nghiệm, 10 lần lặp lại, và bố trí 30 gà mỗi 

lồng) đã được thử thách gây nhiễm với 

Clostridium perfringens. Rõ ràng các thí 

nghiệm được thiết lập đã thành công vì ở lô 

đối chứng, năng suất của gà thấp nhất và tỷ lệ 

tử vong khoảng 9%. Điều đó có nghĩa rằng 

gà có cảm ứng rõ ràng với Clostridium. 

AGP và MCFA được bổ sung lần lượt trong 

thí nghiệm thứ hai và thứ ba để chứng minh 

hiệu quả cải thiện năng suất. Cả hai thí 

nghiệm đều cho kết quả phục hồi trọng lượng 

cơ thể và chuyển hóa thức ăn đáng kể. Tỷ lệ 

tử vong đã giảm xuống dưới 4% với AGP và 

thậm chí dưới 3% với MCFA. Các chỉ tiêu 

hiệu quả sản xuất chuẩn Châu Âu (EPEF) ở 

những gà được bổ sung MCFA tương đương 

như chỉ số EPEF của gà ở lô thí nghiệm bổ 

sung AGP.  
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Khu gian hàng xử lí chất thải chăn nuôi thành 

năng lượng tái tạo lần đầu tiên ra mắt tại triển 

lãm VIETSTOCK 2022 
Waste-to-Energy Pavilion – Khu gian 

hàng với chủ đề xử lý chất thải trong 

chăn nuôi thành năng lượng tái tạo – 

lần đầu tiên được ra mắt tại Triển lãm 

Vietstock Expo & Forum 2022 nhằm 

giới thiệu mô hình Biogas và nhấn 

mạnh tầm quan trọng của năng lượng 

tái tạo trong cộng đồng chăn nuôi. Hơn 

thế nữa, Waste-to-Energy Pavilion sẽ 

tạo ra nhiều cơ hội tiềm năng cho các nhà cung cấp dịch vụ & công nghệ Biogas trong nước và 

quốc tế kết nối với nông dân và khách mua hàng ở Việt Nam và các nước khác trong khu vực. 

Theo bà Rose Chitanuwat – Giám đốc Khu 

vực ASEAN, công ty Informa Markets chia 

sẻ: “Xu hướng toàn cầu về tính bền vững hiện 

đang thúc đẩy tất cả các lĩnh vực kinh doanh, 

định hình lại hoạt động kinh doanh của họ 

bằng cách xây dựng cái nhìn sâu sắc về tính 

bền vững. Ngành chăn nuôi cũng đưa ra đổi 

mới về cách tạo ra một hệ thống canh tác bền 

vững. Sản xuất chăn nuôi là một trong những 

ngành kinh doanh có nhiều cơ hội cải tiến để 

hướng đến bền vững. Thịt gia cầm và lợn vẫn 

đang có nhu cầu ngày càng tăng trong khu 

vực Đông Nam Á do văn hóa, lối sống và sở 

thích. Các nước Đông Nam Á đã đóng góp 

với tư cách là một trong những nhà cung cấp 

hàng đầu trên thị trường thế giới.” 

Bà cũng chia sẻ thêm: “Là một triển lãm chăn 

nuôi nổi tiếng và lâu đời, năm nay chúng tôi 

sẽ không chỉ mang đến cái nhìn sâu sắc về 

tính bền vững về mặt nội dung, mà triển lãm 

của chúng tôi còn giới thiệu một khu gian 

hàng mới là Waste-to-Energy Pavilion – với 

chủ đề xử lí chất thải trong chăn nuôi thành 

năng lượng tái tạo. Chúng tôi kỳ vọng sẽ 

mang vào thị trường Việt Nam các công nghệ 

và các giải pháp về xử lý chất thải từ các nhà 

cung cấp toàn cầu. Chúng tôi hy vọng, nội 

dung chương trình hội thảo về Hệ thống quản  

lý Biogas, Biomass và nước thải tại trang trại 

sẽ tạo ra nhiều giá trị hơn cho cộng đồng chăn 

nuôi. Chúng tôi sẽ có các buổi chia sẻ kiến 

thức từ các chuyên gia đầu ngành tại triển 

lãm, để đảm bảo thông điệp về cách hướng 

tới canh tác bền vững được chia sẻ tại Việt 

Nam”. Triển lãm VIETSTOCK 2022 là sự 

kiện chuyên ngành Chăn nuôi, Thức ăn Chăn 

nuôi, Thủy sản và Chế biến Thịt hàng đầu 

Việt Nam. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 12 – 14 

tháng 10 năm 2022 tại Trung tâm Hội chợ và 

Triển lãm Sài Gòn (SECC), Quận 7, TP. Hồ 

Chí Minh và sẽ đánh dấu phiên bản lần thứ 

10 trong năm nay. Triển lãm & Hội thảo 

ngành chăn nuôi VIETSTOCK 2022, kết hợp 

cùng VIETFEED – Triển lãm chuyên ngành 

thức ăn chăn nuôi, VIETMEAT – triển lãm 

chuyên ngành chế biến thịt là nơi hội tụ, gặp 

gỡ trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm của cộng 

đồng chuyên gia trong chuỗi giá trị chăn nuôi 

– thủy sản – chế biến, qua đó tìm ra những 

giải pháp, cơ hội và sự hợp tác mới cho 

ngành. Việc kết hợp tổ chức các sự kiện này 

mang đến cho doanh nghiệp một sân chơi 

chuyên ngành toàn diện và độc đáo nhằm kết 

nối và thúc đẩy sự phát triển của chuỗi giá trị 

từ trang trại đến bàn ăn. 

 

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP 

https://nhachannuoi.vn/wp-content/uploads/2022/06/vietstock-2022.jpg
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5 BÍ QUYẾT CẦN NẮM KHI CHĂN NUÔI ĐÀ 

ĐIỂU CÙNG HÀ TÂN KỲ 
Trong bối cảnh chăn nuôi hiện nay, thì việc áp dụng những 

giải pháp kỹ thuật vào trong chăn nuôi là vô cùng cần thiết. 

Chăn nuôi đà điểu – một nghề chăn nuôi mới, nhưng đem 

lại lợi nhuận kinh tế khá cao cho bà con.  

Tuy mang lại hiệu quả cao, nhưng còn rất nhiều vấn đề trong 

quá trình chăm sóc nuôi dưỡng, phòng và điều  trị bệnh trên 

đà điểu mà bà con chăn nuôi chưa nắm bắt được. Chính vì 

điều này, công ty Hà Tân Kỳ chúng tôi mách với bà con 5 

bí quyết chăn nuôi đà điểu đạt hiệu quả cao như sau:  

 Thứ nhất: Không được dùng thuốc cầu trùng , thuốc tẩy 

giun trên đà điểu con (2 – 3 tháng tuổi), vì đường ruột 

giai đoạn này còn yếu nếu dùng các thuốc này đà điểu 

sẽ bị rối loạn tiêu hóa, chậm hấp thu thức ăn, suy nhược 

cơ thể  

 Thứ hai: Đối với các bệnh đường ruột, không nên dùng 

Bacitracin vì sẽ gây phản tác dụng trên đà điểu, chỉ nên 

dùng 1 số loại thuốc mà các trung tâm nghiên cứu đã 

thử nghiệm kháng sinh đồ như: Norfloxcacin, colistin, tylosin, enrofloxacin, flophenicol. 

 Thứ ba: Giai đoạn 2 – 3 tháng tuổi không nên thúc đà điểu tăng trưởng quá nhanh vì giai 

đoạn này là giai đoạn hình thành khung xương, nếu cơ thể đà điểu quá nặng sẽ dẫn đến các 

bệnh về chân (tuột canxi, liệt chân, xoạc chân, vẹo chân) 

 Thứ tư: Không được cho đà điểu con ( 2 – 3) tháng tuổi ăn cỏ 

lông, bắp chuối vì giai đoạn này cơ thể đà điểu không thể tiêu hóa các 

thức ăn xanh này, đường ruột dễ bị tắt và dễ dẫn đến tử vong.  

 Thứ năm: Đà điểu là động vật có khả năng thích nghi với ngoại 

cảnh tốt, chịu được thời tiết khắc nghiệt nắng mưa gió. Tuy nhiên bào 

tử nấm trong môi trường, khi xâm nhập vào cơ thể làm cho đà điểu 

chậm lớn, suy nhược và còi cọc. Bí quyết là vào mùa mưa ta định kỳ 

chọn vào thức ăn một số loại thuốc kháng nấm như: Nistatin, 

fenbendazol, fluconazole. Với liệu trình 5 – 7 ngày vào thức ăn cho 

đà điểu, từ đó vấn đề mưa gió tại Việt Nam không còn ảnh hưởng 

nhiều đến quá trình chăn nuôi đà điểu. 

Đây là 5 bí quyết mà Công ty cổ phần Hà Tân Kỳ đã và đang áp dụng thành công & đạt hiệu 

quả cao. Đà điểu đang được xem như mô hình chăn nuôi triển vọng ở khu vực miền Nam ta. 

Đà điểu không khó nuôi, không cần nhiều nhân lực, nhưng cần những hiểu biết đầy đủ về kỹ 

thuật chăn nuôi chúng.  

Hướng đến sự phát triển bền vững, phương châm “Đồng hành khai phá thịnh vượng” được 

trang trại Hà Tân Kỳ đề ra để cùng người chăn nuôi không những tại địa phương mà còn các 

khu vực lân cận. Ngoài được hướng dẫn kỹ thuật chăn nuôi, bên em còn đề ra các giải pháp hỗ 

trợ đầu ra. Anh chú còn có thắc mắc hay muốn được hỗ trợ, đừng ngần ngại để lại cmt hoặc 

ibox, NV bên em sẽ tư vấn tận tình. 

KHOA HỌC – KỸ THUẬT 
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HÀ TÂN KỲ - KỸ THUẬT TIÊM VẮC XIN 

CHO ĐÀ ĐIỂU 
Trong chăn nuôi hiện nay, để đảm bảo việc phòng chống dịch bệnh hiệu quả góp phần nâng cao 

năng suất chăn nuôi thì sử dụng vacxin trong phòng bệnh là giải pháp tối ưu. Tuy nhiên, hiệu 

quả phòng bệnh của vacxin phụ thuộc rất lớn vào kỹ thuật cấp vacxin cho vật nuôi. Mỗi loại 

thuốc, vacxin đều được chỉ định đường đưa thuốc nhằm giúp phòng trị đạt hiệu quả tối đa. Trên 

nhãn sản phẩm đều ghi rõ đường đưa, liều lượng, liệu trình và những khuyến cáo cụ thể.  

Chăn nuôi đà điểu cũng thế, công tác làm vacxin trên đà điểu là công tác quan trọng nhất trong 

quá trình chăn nuôi; đặc biệt là đối với bệnh truyền nhiễm Newcastle và H5N1.  

Sau đây là hướng dẫn cách tiêm vacxin Newcastle cho đà điểu giai đoạn 2 – 3 tháng tuổi. 

 Thứ nhất: Giai đoạn được 02 tháng tuổi (trên 5kg) quý bà con cho nhỏ vacxin chủng M 

(hãng Vemedim), nhỏ mắt, nhỏ mũi, mỗi con 05 liều gà; Trước khi làm vacxin 1 – 2 ngày 

chúng ta nên tăng sức đề kháng cho đà điểu bằng điện giải, giải độc gan. 

Lưu ý: khi pha chế vacxin: Khi bơm nước pha vào vacxin chỉ được lắc nhẹ và phải tan đều. 

 Thứ hai: Giai đoạn 03 tháng tuổi chúng ta không nên làm 

vacxin dạng nhỏ nữa vì thời gian bảo hộ khá ngắn (~ 1 

tháng) mà chúng ta cần làm vacxin dạng tiêm sẽ có bảo hộ 

lâu dài (~ 6 tháng). Chúng tôi đề nghị bà con nên dùng 

vacxin Medivac Bnulsion của Indonesia, trước khi tiêm cần 

xả vacxin bằng cách ngâm nước mát 2 tiếng, tiêm mỗi con 

hai liều gà dưới cổ.  

Lưu ý: tiêm đoạn gần vai để có nhiều thịt và vacxin mau tan 

hơn, không gây áp xe cho vật nuôi. 

 Thứ ba: Giai đoạn 07 tháng tuổi (trên 70kg) quý bà con cho tiêm vacxin H5N1 của hãng 

Navet tại hiệu thuốc thú y, tiêm mỗi con 03 liều gà (1,5ml), cách tiêm giống giai đoạn 03 

tháng tuổi. 

Lưu ý: Vắc xin H5N1 rất nóng, do đó phải thường xuyên bổ sung vitamin C, ParaC vào khẩu 

phần ăn uống. 

 
 

Cách tiêm vaccin cho đà điểu: Nắm da cổ đà 

điểu kéo lên (1/3 phía dưới cổ), nhẹ nhàng 

tiêm 1 góc 45o 

 

Cách nhỏ vaccin cho đà điểu: Dùng 

tay mở mắt đà điểu sau đó nhỏ 1-2 

giọt vaccin vào mắt đà điểu, để yên 

trong vài giây rồi thả đà điểu ra 

KHOA HỌC – KỸ THUẬT 
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NHU CẦU DINH DƯỠNG CHO ĐÀ ĐIỂU ĐỂ 

ĐẠT HIỆU QUẢ CAO 
Đà điểu là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là các loại cỏ, lá cây, các loại rau củ và các loại hạt ngũ 

cốc. Ngoài ra đà điểu còn ăn các loại cám như gà, ngỗng. Tuy vậy ở mỗi  giai đoạn khác nhau

 thì thức ăn dành cho  đà điểu cũng thay đổi theo thành phần. 

Đặc điểm tiêu hóa của đà điểu 

Đà điểu có ruột dài lên đến 14m giúp hấp thu càng nhiều 

dưỡng chất càng tốt, thức ăn đi qua ruột kéo dài khoảng 36 

giờ. Chim lớn thường nuốt cát, sỏi, đá và mề để giúp nghiền 

thức ăn, không có túi mật, có lỗ huyệt (cloaca) bài tiết nước 

tiểu, phân và sinh sản. Đà điểu có thể sống chỉ nhờ nguồn 

nước trong thức ăn dù vẫn uống nước khi có nước. 

Tiêu hóa của đà điểu châu Phi khác với các loài gia cầm khác 

là không có diều để trữ thức ăn. Tuy nhiên, đà điểu có dạ 

dày thật (proventriculus) và mề tương đối lớn có khả năng 

lưu trữ thức ăn đáng kể. Ở đà điểu không có túi mật, tất cả 

mật tiết ra đều đổ thẳng vào tá tràng. Đà điểu có khả năng 

tiêu hóa một chế độ thức ăn giàu tinh bột như 

gà, nhưng không giống như gà, nó tiêu 

hóa khẩu phần chứa chất xơ hiệu quả 

hơn nhiều (Ciller & cs 1994). Tuy 

nhiên, tỷ lệ tiêu hóa chất xơ thay đổi 

theo độ tuổi, khi còn non tỷ lệ này vừa 

phải, ví dụ hệ số tiêu hóa chất xơ là 27.9% ở 6 tuần tuổi và 58.0% ở 17 tuần tuổi (Cornette và 

Lebailly 1998). 

Đà điểu có manh tràng lớn chứa nhiều vi sinh vật nên khả năng tiêu hóa chất xơ nhiều hơn so 

với gà, vịt,… Phân biệt đà điểu với gà thông qua ruột già. Quá trình tiêu hóa ở ruột già rất chậm 

cho phép tiêu hóa hiệu quả chất xơ thực vật bằng cách lên men vi sinh vật. Vi khuẩn kỵ khí 

giúp tạo ra các axit béo dễ bay hơi (VFA) còn tốt hơn động vật nhai lại và là nguồn năng lượng 

trao đổi chính. Sự hấp thu chất dinh dưỡng từ quá trinh tiêu hóa gần như hoàn toàn & tái hấp 

thu nước (Shanawany và Dingle, 1999). 

Thức ăn dành cho đà điểu lúc nhỏ rất quan trọng 

Thức ăn cần phải tươi mới, không có các loại nấm mốc,tốt nhất dùng cám viên để đà điểu con 

ăn không bị rơi vãi. Thức ăn xanh gồm các loại như rau xà lách, rau muống, các loại cỏ mềm.  

Nếu không để sẵn thức ăn tươi ngon, rau xanh thái nhỏ thì chúng sẽ ăn bất cứ vật gì nhặt được 

và dẫn đến tắc ruột rồi chết. 

 1 – 30 ngày tuổi cho ăn 6 lần/ngày 

 31 – 60 ngày tuổi cho ăn 4 lần/ngày 

 61 – 90 ngày tuổi cho ăn 2 – 3 lần/ngày. 

Đà điểu là loài ăn tạp, chúng có hệ vi sinh vật ở manh tràng phát triển giúp chúng tiêu hoá xơ 

thô tới 60%. Vì vậy nguồn thức ăn của chúng khá phong phú, bao gồm: các loại rau củ quả như 

KHOA HỌC – KỸ THUẬT 
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xà lách, bắp cải, rau 

muống, rau lang, 

cỏ voi, các loại cây 

họ đậu, hạt ngũ 

cốc. Phụ phẩm từ 

các cơ sở chế biến 

như bánh dầu, dầu 

dừa, … Thức ăn 

tinh bổ sung như 

các loại cám dành 

cho gà, vịt. Thức ăn 

bổ sung rất cần 

thiết đối với đà điểu 

nuôi nhốt, giúp 

chúng phát triển 

khỏe mạnh, tránh 

tình trạng còi cọc, 

yếu, ngừng ăn, đi 

đứng không vững.  

a. Trong giai đoạn từ 3 tháng tuổi đến 5 tháng tuổi 

Đà điểu sau 3 tháng tuổi đã phát triển tốt về hệ thống miễn dịch và hệ thống tiêu hóa  Thức 

ăn có sự thay đổi. Nên phối trộn các loại nguyên liệu lại với nhau để 

đảm bảo chế độ dinh dưỡng tốt nhất cho đà điểu. Trước khi phối trộn, 

các loại cỏ trồng, rau xanh cần được băm nhỏ, hạt ngũ cốc đem nghiền 

nhuyễn, bổ sung thêm thức ăn tinh cùng với vitamin, premix khoáng, 

chế phẩm sinh học, …  

Tháng 

tuổi 

Khối lượng 

(kg/con) 

Thức ăn tinh 

(kg/con/ngày) 

Thức ăn xanh 

(kg/con/ngày) 

3 ~ 22 0.8 0.8 

4 ~ 36 0.9 0.8 

5 ~ 47 1.0 1.2 

b. Trong giai đoạn từ 5 tháng tuổi đến xuất chuồng 

Trong giai đoạn này, hệ sinh vật ở manh tràng đã phát triển hoàn thiện. Nếu có đủ nguồn nguyên 

liệu thức ăn xanh thì đà điểu trên 5 tháng tuổi có thể tăng khẩu phần thức ăn xanh, giảm khẩu 

phần thức ăn tinh.  

Theo kinh nghiệm của trại, một ngày con trên 5 tháng có thể cho ăn 

được 2 kg cỏ, giảm khẩu phần thức ăn tinh chỉ còn khoảng 700g. 

Được chia làm 3 cử ăn, mỗi cử cho cỏ vào máng trước, sau đó mới 

phủ một lớp thức ăn tinh lên để kích thích đà điểu thèm ăn. Áp dụng 

phương pháp này có thể giảm tối đa chi phí thức ăn trong chăn nuôi 

đà điểu thương phẩm nhưng vẫn đảm bảo tăng trọng, lượng thịt vẫn 

đạt yêu cầu khi xuất chuồng. 

Khẩu phần ăn cho đà điểu thịt tăng theo tháng tuổi và trọng lượng cơ 

thể. Nuôi đà điểu thương phẩm cho ăn nhiều tăng trưởng nhanh có 

thể giết thịt từ 10 tháng tuổi. 

Đà điểu sinh sản có vai trò rất quan trọng đến thế hệ sau 
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Ngoài các yếu tố về giống, cách lựa chọn đời bố mẹ, cách lựa chọn con non để làm giống thì 

yếu tố thức ăn cũng vô cùng quan trọng.Dinh dưỡng đóng vai trò quan trọng đến năng suất, 

chất lượng trứng, tỷ lệ phôi và ấp nở. 

Thức ăn cho đà điểu phải đủ chất dinh dưỡng để duy trì sự sống, giúp cơ thể tăng trưởng nhanh, 

cân đối, khả năng đẻ trứng đạt mức độ tối đa. Theo đó, dinh dưỡng của đà điểu bao gồm: nước, 

protein, lipit, khoáng chất và vitamin.  

Để đạt được năng suất trứng tối đa, với 

kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực 

chăn nuôi đà điểu sinh sản, trại Hà Tân Kỳ 

chúng tôi có 1 số bí quyết muốn chia sẻ 

như sau: 

 Cho ăn với khối lượng 2,5 – 3kg thức 

ăn/con/ngày, tuỳ thời điểm đầu vụ hay 

lúc đẻ rộ. Cụ thể 1.3 kg thức ăn tinh & 

1.5 thức ăn xanh trong một ngày. 

 Bổ sung thêm canxi, do nhu cầu canxi 

cần thiết để tạo vỏ trứng. 

 Cũng nên bổ sung thêm các nguyên tố 

vi lượng như methionine, lysine, 

tryptophane, threonine, arginin vào 

khẩu phần ăn cho. Vì chúng có trong 

thức ăn tinh rất ít, không đủ để cung 

cấp cho nhu cầu dinh dưỡng của đà 

điểu sinh sản. Giai đoạn này cần chất 

dinh dưỡng, cũng như vitamin & 

khoáng chất rất cao, cao hơn rất nhiều 

so với các loại gia cầm khác. 

 Một bí quyết nữa để tăng năng suất đẻ, 

trại còn sử dụng thêm lúa mầm, giá đổ 

trộn thêm vào.  

Yêu cầu thức ăn hàng ngày phải có sự hài hòa và cân đối giữa các chất. Nguồn thức ăn của đà 

điểu phải tươi ngon, không bị ôi thiu, ẩm mốc, không chứa thành phần độc hại, ... Thiếu một 

trong số đó thì đà điểu sẽ bị giảm tốc độ phát triển, tỷ lệ đẻ trứng thấp, giảm khả năng nở của 

trứng và những tiêu chí đánh giá năng suất có liên quan.  

Bà con cũng có thể thu mua trực tiếp tại địa phương hoặc kết hợp diện tích ruộng vườn để tự 

trồng cỏ, rau muống, rau lang hoặc các loại cây họ đậu cung cấp cho vật nuôi vừa sạch lại tiết 

kiệm tối đa chi phí chăn nuôi. 

Nhu cầu nước mát ở đà điểu cao 

Đà điểu phát triển to lớn vì vậy phải sử dụng máng ăn bằng gỗ 

hoặc xi măng dài, với kích thước khoảng 0,3 x 0,25 x 1,0 m. Máng 

ăn được cố định ở độ cao 0,7 - 0,8m để đà điểu không dẫm đạp và 

ăn dễ dàng. Đảm bảo 4 - 5 con/1 máng ăn.  

Sử dụng bồn cao su đựng nước cho đà điểu uống, sử dụng nước 

máy hay nước giếng khơi, nước đủ để đà điểu uống tự do, mỗi 

ngày thay nước và rửa sạch máng 1 lần, duy trì nước mát tránh 

nước nóng dưới ánh nắng mặt  
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MỘT SỐ BỆNH THƯỜNG GẶP & CÁCH 

PHÒNG TRỊ BỆNH TRÊN ĐÀ ĐIỂU GIAI 

ĐOẠN TỪ 1 – 4 THÁNG TUỔI 
1. CHƯỚNG BỤNG, ĐẦY HƠI  

a. Nguyên nhân:  

- Do ăn quá nhiều thức ăn xanh, hàm lượng Axit tiêu hóa tăng cao.  

- Nhiễm độc tố E.coli, Salmonella và Clostridium gây sinh hơi H2S  

b. Biểu hiện: 

- Bụng bị trương phồng và thấy nhiều mạch máu.  

- Căng phồng sờ vào thấy cứng như bong bóng.  

- Đà điểu hay nằm, lười vận động  

c. Điều trị: 

- Sử dụng các chất có tính kiềm Acid: Anti Boatl/OPC thuốc 

trên người.  

- Nếu xác định có dấu hiệu nhiễm khuẩn thì dùng kháng 

sinh, nếu không thì dùng men vi sinh để khôi phục đường 

ruột  

d. Phòng bệnh:  

- Bổ sung định kì bằng Anti Boatl  

- Cân bằng thức ăn xanh với thức ăn tinh  

2. TÁO BÓN 

a. Nguyên nhân:  

- Do ăn ít chất xơ, ăn thức ăn tinh, ăn cát ,đất, đá nhỏ,…quá nhiều  

- Thiếu nước uống khi trời nắng nóng  

- Do nhu động ruột kém, kèm theo kế phát bệnh truyền nhiễm làm nhiệt độ cơ thể tăng cao dẫn 

đến mất nước làm cho phân cứng dẫn đến tái bón 

b. Biểu hiện:  

- Đi phân vón cục (phân dê), ít nước và màu trắng urat, phân 

khi sờ nắn thấy cứng  

- Đà diểu hay nằm, ít ăn hoặc không ăn, lười vận động  

- Cơ thể gầy và lông xơ xác  

c. Điều trị: 

- Sử dụng thuốc có tính chất nhuận tràng, bôi trơn thành ruột 

và làm mềm phân như Duphalac hay Sorbitol + B12 

- Bổ sung các khoáng đa lượng, Electrolytes, Glu K+C do 

cơ thể bài tiết nhiều trong quá trình điều trị 

- Củng cố hệ thống đường ruột bằng Acid Butyric (tá tràng), 

Men Lactomax (manh tràng), men Pepsin (dạ dày) 

THÚ Y 
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d. Phòng bệnh:  

- Cân bằng lượng thức ăn tinh và thức ăn xanh  

- Đảm bảo lượng nước luôn đủ và sạch hằng ngày  

- Đảm bảo đầy đủ lượng thức ăn và nước uống để hạn chế đà điểu ăn cát và đá quá nhiều  

- Định kì bổ sung Sorbitol + B12 vào khẩu phần ăn 

3. XOẮN RUỘT 

a. Nguyên nhân:  

- Do thức ăn xanh khó tiêu hay quá già, do thay đổi 

thức ăn đột ngột  

- Do giật mình, hoảng loạn, chạy, té ngã khi di chuyển 

trong chuồng, thành ruột yếu dẫn đến xoắn vào nhau 

khi tác động mạnh  

b. Biểu hiện: 

- Con vật bỏ ăn hay ăn giả, đứng tách đàn  

- Phản xạ thải phân nhiều lần nhưng chỉ ra ít dịch tiết 

màu vàng đặc  

- Bệnh trở nặng thì con vật có triệu chứng sốt  

- Bệnh tích sau chết đoạn ruột xoắn bị hoại tử đến chết. 

Xoang bụng tích nhiều nước. (đoạn ruột bị xoắn lại 

không có máu lưu thông gây xung huyết và ứ máu, 

màu sắc của hai đoạn ruột khác nhau rõ ràng) 

c. Phòng bệnh:  

- Không cho ăn thức ăn quá già hoặc thay đổi thức ăn 

đột ngột, loại bỏ các tác nhân gây hoảng loạn  

- Ban đêm nên loại bỏ các chướng ngại vật như máng 

ăn, uống vì khi bị kích động làm chúng dễ bị té, ngã,…  

- Hạn chế tất cả các yếu tố gây hoảng loạn, giẫm đạp… 

4. LÒI TRÊ 

a. Nguyên nhân:  

Táo bón hoặc tiêu chảy lâu ngày, cơ thể bài tiết liên tục gây nên hiện tượng lòi trê 

b. Biểu hiện:  

Một đoạn trực tràng bị lòi ra ngoài hậu môn 

c. Điều trị: 

- Chích Atropin (giảm nhu động ruột), sau 30 phút vệ sinh 

đoạn trực tràng và đưa đoạn trực tràng vào lại vị trí ban đầu, 

sau đó khâu lại hình túi rút và chừa một lổ nhỏ khoảng đầu 

ngón tay sao cho đoạn trực tràng không lòi ra ngoài mà vẫn đi 

phân được và sát trùng lại bằng Povidine.  

- Chích vitamin K đối với trường hợp chảy máu nhiều  

- Chích kháng viêm Dexa 0,3ml  

- Bổ sung thêm vitamin C hằng ngày 1ml/5kg.  

5. CÁC BỆNH VỀ CHÂN 

a. Xoay xương đùi: 
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 Nguyên nhân 

- Không được tiếp xúc với ánh sáng mặt trời 

- Đang chạy nhanh, đứng lại xoay vòng tròn (tập tính đà điểu), do sân chơi quá dài 

- Do thiếu D3, khung xương không phát triển kịp, khớp xương xoay đùi xoay ra khỏi ổ khớp. 

 Dấu hiệu: 

Xoay nguyên khớp đùi, chân đi bẹt ra ngoài, từ xương đùi đi xuống bình thường 

 Điều trị: 

Nhỏ D3 hàng ngày + bổ chích Ca, P (10%) 

 Phòng bệnh: 

Vì công tác điều trị chưa đem lại hiệu quả cao nên công tác phòng bệnh phải thật chặt chẽ 

- Cân bằng hàm lượng Ca, P 

- Thường xuyên bổ sung Vitamin D3 vào giai đoạn 02 – 06 tuần tuổi 

- Sân chơi phải đủ ánh sáng vào sáng sớm và mát mẻ vào buổi trưa 

- Co giãn chuồng nuôi theo độ tuổi 

b. Còi xương, loãng xương 

 Nguyên nhân 

- Thiếu ánh sáng mặt trời 

- Nền chuồng quá nóng  Stress  Gây rối loạn hấp thụ dinh dưỡng 

- Thiếu Vitamin D3 & Canxi 

 Dấu hiệu: 

Xương ống chân, xương đùi sưng to, phần đầu mỗi xương phình to ra hơn bình thường, xương 

mềm 

 Điều trị 

- Pha nước với Vitamin C: giảm stress 

- Chích Catosal hoặc Calcimax 3 ngày 

- Nhỏ Vitamin D3 liên tục 

- Sáng cho tắm nắng, trưa cho vào bóng mát 

 Phòng bệnh: 

- Sân chơi phải đảm bảo đủ nắng vào sáng sớm, bóng râm vào trưa nắng (có thể đưa vào chuồng 

trong vào buổi trưa) 

- ADE và Calcimax phải được cho ăn ít nhất 3 – 5 lần trong giai đoạn từ 02 – 05 tuần tuổi.   

6. VẾT THƯƠNG NGOÀI DA: 

 Biện pháp can thiệp:  

Tiêm Novocain xung quanh vùng tổn thương (giảm đau).  

 Xử lý vết thương:  

Dùng nước muối hoặc cồn 700 để sát trùng vết thương và khu vực quanh vết thương. Dùng kéo 

cắt sửa cho vết thương gọn, rắc bột kháng sinh (dùng Streptomycin: 1 – 2g), tiếp theo khâu kín 

vết thương (2 – 3 cm) khâu một mối. Kiểm tra lại vết thương sau xử lý, tiêm Penicillin với liều 

1 triệu UI/50 kg P/lần (chỉ cần tiêm một lần). 

Do đà điểu là động vật đi bằng 2 chân, nên bất kỳ một ảnh hưởng nào tác động đến chân đều 

ảnh hưởng lớn đến tốc độ sinh trưởng, khả năng nuôi sống và hiệu quả sản xuất của con giống 

trưởng thành -  Black(1995). Do đó, trong hầu hết các trường hợp phòng ngừa bao giờ cũng 

cho hiệu quả tốt hơn điều trị. 
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5 THỊ TRƯỜNG GIÚP TIÊU THỤ SẢN PHẨM 

SAU GIẾT MỔ CHO NGƯỜI LẦN ĐẦU CHĂN 

NUÔI & SX ĐÀ ĐIỂU THƯƠNG PHẨM 
Nghề chăn nuôi đà điểu trên thế giới đã có từ 

rất lâu. Với đặc tính dễ nuôi, sức đề kháng cao, 

hầu như phù hợp với tất cả các vùng miền khí 

hậu ở nước ta. Đây là một hướng chăn nuôi có 

triển vọng. Sở dĩ nước ta phát triển nghề nuôi 

đà điểu mới chỉ được 10 – 15 năm gần đây, do 

một phần tâm lý người nuôi lo sợ không giải 

quyết được vấn đề đầu ra, hoặc chưa thể sản 

xuất mở rộng được mặt hàng các sản phẩm từ 

đà điểu. Nếu đây là băn khoăn của Anh chú, thì 

đừng bỏ qua video này.  

Một con đà điểu nuôi 8 – 9 tháng có cân nặng 

ít nhất 80 – 90kg, tỷ lệ thịt xẻ đạt khoảng 60% 

(thịt xẻ là phần thân thịt đã loại bỏ lông, huyết, 

phủ tạng, đầu, da và chân), xương chiếm 25% 

và mỡ chiếm 15%, trong đó tỷ lệ thịt tinh đạt 

khoảng 30%. Tùy thuộc vào độ tuổi, giới tính 

và các tiêu chuẩn chăn nuôi mà tỷ lệ của cơ thể 

sau khi mổ có thể dao động. Ở cùng độ tuổi, tỷ 

lệ thit đã lọc xương của con đực cao hơn con 

cái. Nguyên nhân là do hàm lượng mỡ của con 

đực ít hơn (5%).  

Thịt đà điểu, được mệnh danh “thực phẩm sạch 

của thế kỷ 21” – là phần được quan tâm và sử 

dụng nhiều nhất hiện nay. Thịt đà điểu có giá 

trị dinh dưỡng cao và có độ mềm, rất dễ ăn, từ 

người già đến trẻ em, cho đến người ốm, phụ 

nữ sau sinh đều có thể dùng tẩm bổ được. Đặc 

biệt, thịt đà điểu có hàm lượng cholesterol thấp 

nên không gây thừa cân và các bệnh tim mạch. 

Vì thế, thịt đà điểu được xem là đặc sản được 

nhiều người tìm mua.  

Đà điểu sau giết mổ thì thường tách ra thành 

nhiều bộ phận. Hầu như không bộ phận nào 

trên con đà điểu bỏ đi. Trung bình một con đà 

điểu có khối lượng từ 80kg cho ra 20kg fillet, 

5kg đùi và khoảng 20kg phụ phẩm các loại. 

 Thịt Fillet - phần thịt ức được xem là 

ngon nhất, mềm nhất của đà điểu. Là 

GÓC NHỎ CÙNG HÀ TÂN KỲ 
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phần thịt nạc, không mỡ, không gân nên phần thịt này mềm, 

ngon, ngọt hơn thịt bò. Trên thị trường, nhu cầu sử dụng thịt 

fillet tươi của đà điểu hơn cả thịt bò.  

 Thịt đùi, phần này tuy có nhiều gân nhưng vẫn giữ được độ 

mềm, ngon. Bản chất thịt đà điểu là thịt 

lành, hầu như mọi đối tượng đều dùng 

được. Thịt đùi chế biến được nhiều 

món trong menu tiệc (gỏi đà điểu bóp 

thấu, đà điểu né, cà ri đà điểu, đà điểu xiên nướng, ...), được các 

nhà hàng hoặc trung tâm dịch vụ tiệc cưới nam bộ sử dụng ngoài 

giá rẻ hơn thịt fillet, mà còn gây ấn tượng với thực khách, tăng 

danh tiếng. 

 Các phụ phẩm khác như cánh, cổ, tim, gân, dạ dày, sườn, … được chế biến đa dạng, trở 

thành món khoái khẩu trong các nhà hàng, quán nhậu (cánh, cổ giả cầy; tim xào; gân xào 

sate; dạ dày hầm tiêu; …) 

 Thịt vụn, đa phần cung cấp cho các cơ sở làm xúc 

xích, giò gân, giò chả. (giò Ba Vì) 

 Xương và mỡ, cũng được sử dụng triệt để. Xương 

sử dụng trong nấu cao, cao đà điểu trị các bệnh 

xương khớp. Mỡ đà điểu, được sử dụng thay thế 

dầu ăn trong nấu nướng, do chứa nhiều Omega3, 

Omega6 tốt cho sức khỏe. 

Ngoài phân phối thịt, đà điểu còn có nguồn thu từ bán da và lông.  

 Lông cung cấp cho ngành thời trang. Hiện trên thị trường, lông được bán 120k/kg. 

 Da đà điểu, tùy vào tình trạng miếng da mà phân phối đa dạng thị trường. Da tươi, cung 

cấp cho các cơ sở thuộc da người Hoa. Da loại 1, được bán cho các xưởng thủ công xuất 

khẩu. Da loại 2, thường được các doanh nghiệp FDI trong ngành da giày sử dụng. Da loại 

3, phân phối cho các cơ sở sản xuất bóp ví da trong nước. (dẫn chứng hình ảnh liên quan) 

Dưới đây là bảng giá các loại thịt đà điểu trên thị trường hiện nay như sau:  

Thịt fillet 260.000 - 270.000đ /kg Tim 110.000 – 120.000đ /kg 

Thịt đùi 240.000 - 250.000đ /kg Sườn 110.000 - 140.000đ /kg 

Thịt vụn loại 1 160.000 - 170.000đ /kg Gân 110.000 - 130.000đ /kg 

Cánh 140.000 - 150.000đ /kg Ngón 120.000 – 130.000đ /kg 

Cổ 70.000 – 80.000đ /kg Cuống dạ dày 120.000 – 130.000đ /kg 

Dạ dày 240.000 – 250.000đ /kg Phao câu 160.000 – 170.000đ /kg 

Như vây, trung bình 1 con đà điểu sau giết mổ thu về được ít nhất 8 triệu đồng, chưa kể nguồn 

thu từ da, lông.  

Giá thịt đà điểu có thể tăng hay giảm tùy thuộc vào từng thời điểm trong năm, thường thì vào 

mùa du lịch, mùa lễ tết thì nhu cầu tăng cao dẫn đến giá cả cũng có nhỉnh hơn ngày thường. So 

với cùng kỳ năm trước thì giá thịt đà điểu cao hơn, đây là loại thịt có giá biến động đắt lên theo 

từng năm do nhu cầu thị trường mạnh nhưng nguồn cung còn hạn chế.  

Vì thế, chăn nuôi đà điểu thương phẩm mở ra một cơ hội tốt. Đà điểu tăng trọng rất nhanh, 

trung bình sau nuôi 8 – 9 tháng, cân nặng đạt ít nhất 80 – 90 kg. Tại trại, mỗi tháng, 1 con đà 

điểu chỉ tốn khoảng 300k cho cả phí thức ăn & phí thú y. Thêm nữa, nhờ cấu tạo cơ thể đặc biệt 

mà đà điểu ra chất thải rất ít, đỡ tốn công chăm sóc. Lợi nhuận thu về sau giết mổ đạt trung bình 

từ 1 triệu – 3 triệu/con. 
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TRỨNG ĐÀ ĐIỂU – THỊ TRƯỜNG SÔI ĐỘNG 

VÀ CƠ HỘI CHO AI BIẾT NẮM BẮT 
Thành phần dinh dưỡng trong trứng đà 

điểu 

Trứng đà điểu là loại trứng có kích thước 

“khổng lồ” so với các loại trứng động vật khác. 

Hình dáng của nó gấp 24 – 25 lần trứng gà. 

Theo nghiên cứu của hiệp hội các nhà khoa 

học Hoa Kỳ về trứng của các loại gia cầm thì 

những hợp chất có trong trứng đà điểu đều có 

hàm lượng cao hơn trứng gà gấp nhiều lần.  

Cụ thể trong trứng đà điểu có chứa nhiều acid 

flolic, acid Panthothenic giúp phát triển mạnh 

mẽ các ống thần kinh, các tế bào thần kinh của 

thai nhi, đặc biệt trong giai đoạn đầu của thai 

kỳ. Ngoài ra trong trứng đà điểu có chứa nhiều 

canxi, kẽm, phốt pho, magie nên rất tốt cho các 

bà mẹ đang mang thai và cho con bú. 

Với hàm lượng 111mg sắt và 540mg magie, 

cao hơn nhiều khi trong trứng gà chỉ chứa 

91mg sắt và 490mg magie. Điểm đặc biệt, hàm 

lượng Cholesterol trong trứng đà điểu rất thấp 

nhưng hàm lượng chất béo không no lại cao 

hơn hẳn trứng của các loài gia cầm khác. Vì 

thế, nó có tác dụng tuyệt vời trong việc bồi bổ 

sức khỏe và cung cấp các chất cần thiết cho cơ 

thể không những cho trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai 

mà còn tốt cho người già, người gầy yếu, 

người mới ốm dậy, người có các bệnh tim 

mạch, người thừa cân, béo phì, …  

Vỏ trứng đà điểu – có phải thứ vô dụng? 

Trứng đà điểu không chỉ có giá trị cao về chất 

dinh dưỡng mà vỏ trứng của chúng còn được 

dùng nhiều trong nghệ thuật. Vỏ trứng đà điểu 

được sử dụng làm đồ trang trí, đồ thủ công mỹ 

nghệ, làm những món quà vô cùng đẹp mắt, vô 

cùng tinh xảo và có giá trị nghệ thuật cao. Nó 

không chỉ là vật để trang trí mà theo nhân gian 

còn đem lại sự may mắn về sinh sôi, nảy nở 

cho gia chủ. 

 Với nhiều công dụng và lợi ích mà chúng 

mang  lại nhu cầu  tìm   kiếm và  sử  dụng trứng 

đà điểu ngày càng tăng. Giá trứng tùy vào cân 

nặng, kích thước và thời điểm. Giá dao động 

trung bình từ 250 - 350k/ quả, có thời điểm 

lên tới 500k/ quả, nhưng nguồn cung vẫn 

không đủ. Ngay cả vỏ trứng cũng có giá từ 60 

– 100k/ vỏ tùy lớn nhỏ.  

Điều khiến trứng luôn hút hàng nhưng lại 

khan hiếm?? 

Do đa phần trứng đà điểu phục vụ cho việc 

ấp nở con giống. Chỉ có những trứng không 

có phôi mới được bán ra thị trường.  

Đây là cơ hội lớn để tiếp cận vào thị trường 

tiềm năng này? Và mô hình chăn nuôi đà 

điểu lấy trứng là giải pháp.  

Đà điểu là loài ăn tạp, thức ăn chủ yếu là các 

loại cỏ voi, rau muống, rau lang do chúng có 

hệ vi sinh vật ở manh tràng phát triển giúp 

tiêu hoá chất xơ thô tới 60%. 

Ở trại, hàng ngày mấy bạn kỹ thuật sẽ đều đặn 

thức dậy từ 6h30 để cắt cỏ voi, rau muống. 

Sau đó sẽ trộn rau cỏ với thức ăn lại theo tỉ lệ 

phù hợp, thức thì có thể sử dụng cám dành 

cho gà, vịt đẻ để đảm bảo nguồn dinh dưỡng 

đủ để tạo ra trứng đạt chất lượng. Mỗi con ăn 

với khối lượng 2.5 – 3kg thức ăn/ ngày, tuỳ 

thời điểm đầu vụ hay lúc đẻ rộ. Cụ thể 1.3 kg 

thức ăn tinh cộng với 1.5kg thức ăn xanh 

trong một ngày. Vị chi, mỗi tháng một con đà 

điểu sinh sản tiêu hết khoảng 300k tiền thức 

ăn. Mỗi năm một con mái cho ra được 50 – 

60 trứng. Mỗi quả trung bình bán được 300k. 

Tổng thu nhập của việc bán trứng đà điểu 

thương phẩm từ 12 triệu – 15 triệu/con/ năm. 

Nếu được chăm sóc đầy đủ dinh dưỡng và 

đúng kỹ thuật, có thể thu trứng so đầu tiên từ 

16 - 20 tháng. Bên cạnh đó, thời gian khai 

thác trứng có thể kéo dài đến trên 30 năm. Vì 

thế, tổng doanh thu từ mô hình nuôi đà điểu 

sinh sản không phải con số nhỏ. 
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